TUẦN 14   
[bookmark: _heading=h.gjdgxs]Thứ hai ngày 4 tháng 12 năm 2023
Toán
Bài 24 : TIẾT 2: LUYỆN TẬP
I. MỤC TIÊU:Sau bài học HS sẽ:
1.Kiến thức, kĩ năng:
- Ôn tập, củng cố kiến thức về phép trừ (có nhớ) số có hai chữ số cho số có hai chữ số hoặc cho số có một chữ số; ôn tập về thực hiện tính toán trường hợp có hai dấu phép tính; vận dụng vào giải các bài toán thực tế và tổ chức trò chơi.
2.Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Hình thành và phát triển các năng lực: tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học, sử dụng phương tiện và công cụ học toán, tính toán.
- Hình thành và phát triển các phẩm chất: chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học...
- HS: SGK, vở...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động







2. Luyện tập:

































3.Củng cố, kết nối


	Cho HS chơi TC “Ai nhanh hơn”
GV đưa ra 2 phép tính trừ (có nhớ) các số có hai chữ số, YC HS thi tính nhanh kết quả của 2 phép tính đó. HS nào tính nhanh, chính xác là người chiến thắng. 
- Dẫn dắt, giới thiệu vào bài.

Bài 1: 
- Gọi HS đọc YC bài.
- YC HS làm bài vào vở.
- Mời 2 HS chia sẻ.

- Nhận xét, chốt kết quả đúng, tuyên dương HS.
Bài 2:
- Gọi HS đọc YC bài.
- Cần tính tổng của những số nào?
- Cần thực hiện phép tính nào?
- YC HS làm bài vào vở.
- Tổ chức cho HS chia sẻ trước lớp.
- Nhận xét, chốt kết quả đúng, tuyên dương HS.
Bài 3:
- Gọi HS đọc bài toán.
- HDHS phân tích bài toán.
- YC HS giải bài toán vào vở.
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Nhận xét, đánh giá bài HS.
Bài 4:
- Gọi HS đọc YC bài tập.
- Để tìm được số ở ô có dấu “?”, cần làm như thế nào?
- YC HS thảo luận nhóm theo 4 để tìm câu TL.
- Mời đại diện 2 nhóm chia sẻ kết quả và cách làm trước lớp.
- Nhận xét, chốt kết quả đúng, tuyên dương HS.

- Tiết toán hôm nay chúng ta học bài gì?
+ Khi gặp bài toán có lời văn con cần  lưu ý điều gì?
- Nhận xét giờ học.

	- Tham gia trò chơi.





- HS lắng nghe.


- HS đọc.
- HS làm bài.
- 2HS chia sẻ bài và nói lại  cách tính. 
- Kiểm tra bài của bạn và nêu ý kiến đánh giá.

- HS đọc.
- HS trả lời.
- HS trả lời.
- HS làm bài vào vở.
-  HS chia sẻ về cách làm của mình. Lớp NX, góp ý.


-  HS đọc.

- Làm bài vào vở, chia sẻ.


- Lớp NX, góp ý.

-  HS đọc.
-  HS trả lời.	

- HS  thảo luận, tìm câu trả lời.
- HS chia sẻ.

- Lớp NX, góp ý.


- HS trả lời.



- HS lắng nghe.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC ( NẾU CÓ)
- Bài 3: GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm đôi phân tích đề.












TIẾNG VIỆT
BÀI 25: TIẾT 1-2: ĐỌC: SỰ TÍCH HOA TỈ MUỘI 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ
1.Kiến thức, kĩ năng:
- Đọc đúng các tiếng trong bài. Bước đầu biết đọc đúng lời kể chuyện và lời nói trực tiếp của nhân vật.
- Hiểu nội dung bài: Ca ngợi tình cảm chị em thắm thiết của Nết và Na.Từ đó hiểu được hoa tỉ muội là loài hoa mọc thành chùm, bông hoa lớn che chở cho nụ hoa bé nhỏ, như chị luôn che chở cho em.
2.Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Giúp hình thành và phát triển năng lực văn học: nhận biết các nhân vật, diễn biến các sự vật trong chuyện.
- Bồi dưỡng tình yêu thương anh, chị, em và người thân trong gia đình; rèn kĩ năng hợp tác làm việc nhóm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học...
- HS: SGK, vở...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	TIẾT 1

	1. Khởi động:

	- Cho HS quan sát tranh: Tranh vẽ gì?
- GV hỏi:
+ Nói về những việc anh, chị thường làm cho em.
+ Em cảm thấy thế nào trước những việc anh, chị làm cho mình?
- Nhận xét, thống nhất câu trả lời.
- GV dẫn dắt, giới thiệu bài.
	- HS thảo luận theo cặp và chia sẻ.

- 2-3 HS chia sẻ.



	2. Khám phá:
* Hoạt động 1: Đọc văn bản.

	- GV đọc mẫu: giọng chậm rãi, tình cảm
- HDHS chia đoạn: (2 đoạn)
+ Đoạn 1: Từ đầu đến ôm nhau ngủ.
+ Đoạn 2: Còn lại.
- Luyện đọc từ khó kết hợp giải nghĩa từ: sườn núi, ôm choàng, dân làng, rúc rích,...
- Luyện đọc câu dài: Ngày xưa,/có hai chị em Nết và Na/ mồ côi cha mẹ,/ sống trong ngôi nhà nhỏ/ bên sườn núi.//
- Luyện đọc đoạn: GV tổ chức cho HS luyện đọc đoạn theo cặp, nhóm.
	 - Cả lớp đọc thầm.

- HS đọc nối tiếp đoạn.



- 2-3 HS luyện đọc.


- 2-3 HS đọc.


	TIẾT 2

	* Hoạt động 2: Trả lời câu hỏi.

	- GV gọi HS đọc lần lượt 4 câu hỏi trong sgk/tr 110.
- GV HDHS trả lời từng câu hỏi 



- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn, lưu ý rèn cách trả lời đầy đủ câu.










- Nhận xét, tuyên dương HS.
	- HS thực hiện theo nhóm bốn .
- HS lần lượt đọc.
- HS lần lượt chia sẻ ý kiến:
+ C1: Chị Nết cái gì cũng nhường em;  Đêm đông, Nết ôm em cho em đỡ rét; Na ôm choàng lấy chị, cười rúc rích; Nết ôm em thật chặt, thầm thì; hai chị em ôm nhau ngủ,....
+ C2: Nước lũ dâng cao, chị Nết đưa Na đến nơi an toàn bằng cách cõng em chạy theo dân làng.
+ C3: Điều kì lạ xảy ra khi Nết cõng em chạy lũ: Bàn chân Nết đang rớm máu, bỗng lành hẳn, nơi bàn chân Nết đi qua mọc lên những khóm hoa đỏ thắm.
+ C4: Vì có bông hoa lớn che chở nụ hoa bé nhỏ như Nết che chở cho em Na,....

	3.Luyện tập
* Hoạt động 3: Luyện đọc lại.

* Hoạt động 4: Luyện tập theo văn bản đọc.

	- GV đọc diễn cảm toàn bài. Lưu ý giọng của nhân vật.
- Gọi HS đọc toàn bài.
- Nhận xét, khen ngợi.
Bài 1:
- Gọi HS đọc yêu cầu sgk/ tr110.
- YC HS trả lời câu hỏi .
- Tuyên dương, nhận xét.
Bài 2:
- Gọi HS đọc yêu cầu sgk/ tr.110.
- HDHS xem lại toàn bài, HĐ nhóm tìm ra những việc chị Nết đã làm để chăm sóc, thể hiện tình yêu thương với em Na.
-Viết 1 câu nói về việc chị Nết làm cho em Na 
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Gọi HS đọc câu của mình.
- Nhận xét chung, tuyên dương HS.
 Củng cố, kết nối:
- Hôm nay em học bài gì?
- GV nhận xét giờ học.
	- HS lắng nghe, đọc thầm.

- 2-3 HS đọc.


- 2-3 HS đọc.

- HĐ  nhóm.
 

- 1-2 HS đọc.






- HS thực hiện.







- HS chia sẻ.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
Luyện đọc từ khó: GV cho HS tự tìm những từ khó đọc, dễ nhầm lẫn.


Thứ ba ngày 5 tháng 12 năm 2023
Toán
Bài 25 : ĐIỂM, ĐOẠN THẲNG, ĐƯỜNG THẲNG,
 ĐƯỜNG CONG, BA ĐIỂM THẲNG HÀNG
Tiết 1: ĐIỂM, ĐOẠN THẲNG
I. MỤC TIÊU: Sau bài học HS sẽ:
1.Kiến thức, kĩ năng:
- Nhận biết được điểm, đoạn thẳng thông qua hình ảnh trực quan.
- Đọc tên điểm, đoạn thẳng cho trước.
- Nhận dạng điểm, đoạn thẳng trong thực tế.
- Đo độ dài đoạn thẳng cho trước.
2.Phát triển năng lực và phẩm chất: 
- Phát triển các năng lực: Giao tiếp toán học, Sử dụng phương tiện và công cụ học toán, Giao tiếp và hợp tác.
- Phát triển các phẩm chất: chăm chỉ, trách nhiệm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học...
- HS: SGK, vở...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động





2. Khám phá



























3. Hoạt động




















4. Củng cố, kết nối.


	- Trò chơi: “Cây cà chua hạnh phúc”
- GV nêu tên TC  và phổ biến cách chơi.
- Tổ chức cho HS chơi.
- Nhận xét tuyên dương.
* GV dẫn dắt, GT bài, GĐB.
- GV cho HS mở sgk/tr.98:
- YC HS quan sát tranh, dựa vào nội dung bóng nói của Mai, thảo luận nhóm theo bàn để trả lời các câu hỏi sau:
+ Đầu mỗi chiếc đinh là gì? 
+ Dây treo cờ là gì?
- Chỉ vào hình và chốt: Đầu mỗi chiếc đinh là 1 điểm, dây treo cờ là một đoạn thẳng.
- Vẽ các điểm A, B, C lên bảng, HD HS cách ghi tên điểm, cách đọc tên điểm.
- Nối điểm B với điểm C.
- YC HS dựa vào lời của Rô-bốt và cho biết ta được gì?
- Chốt kiến thức: Nối điểm B với điểm C ta được đoạn thẳng BC.
- Chỉ vào hình, YC HS đọc tên đoạn thẳng.
- YC  HS  kéo căng sợi dây:
+ Mỗi đầu sợi dây là gì?
+ Sợi dây là gì?
- YC HS hoạt động nhóm 4 tìm các ví dụ về điểm, đoạn thẳng.
- Mời đại diện một số nhóm trình bày trước lớp.
- NX, tuyên dương HS.
Bài 1: 
- Gọi HS đọc YC bài.
- YC HS hoạt động nhóm đôi: Từng HS kể cho bạn theo YC của bài, đồng thời góp ý sửa cho nhau.
- Mời đại diện một số nhóm trình bày trước lớp.
- Nhận xét, tuyên dương.
Bài 2:Làm tương tự bài 1.
Bài 3:
- Gọi HS đọc YC bài.
- YC HS quan sát mẫu và HD:
+ Để đo độ dài đoạn thẳng AB, ta đặt thước như thế nào?
+ Điểm A trùng vạch số nào? Điểm B trùng vạch số nào?
+ Đoạn thẳng AB dài mấy cm?
+ YC HS đo và ghi độ dài các đoạn thẳng trong VBT Toán.
- Mời HS nêu kết quả trước lớp.
- GV nhận xét, khen ngợi HS.
- Hôm nay em học bài gì? 
- Lấy ví dụ về điểm, đoạn thẳng trong lớp, ở nhà, ...
- Nhận xét giờ học.
	
- HS lắng nghe.

- HS tham gia chơi.

- HS lắng nghe.

- HS quan sát tranh.



- HS trả lời.




- HS đọc tên các điểm.


- Đường thẳng BC.




- HS đọc.

- HS  kéo căng sợi dây.
- Là một điểm.
- Là đoạn thẳng.
- Làm việc theo nhóm, tìm ngay các ví dụ về điểm, đoạn thẳng.
- Đại diện nhóm trình bày, lớp NX.

- HS đọc.
- Quan sát, trả lời câu hỏi.


- Đại diện nhóm trình bày trước lớp.



- HS đọc.

- HS trả lời.

- HS trả lời.


- Thực hành đo độ dài các đoạn thẳng.
- HS chia sẻ.

- HS trả lời.
- HS nêu VD





IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC ( NẾU CÓ)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


TIẾNG VIỆT
BÀI 25: TIẾT 3: VIẾT:CHỮ HOA N
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ
1.Kiến thức, kĩ năng:
- Biết viết chữ viết hoa N cỡ vừa và cỡ nhỏ.
- Viết đúng câu ứng dụng: Nói lời hay, làm việc tốt.
2.Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Rèn cho HS tính kiên nhẫn, cẩn thận.
- Có ý thức thẩm mỹ khi viết chữ.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học...
- HS: SGK, vở...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động:

	- Cho HS quan sát mẫu chữ hoa: Đây là mẫu chữ hoa gì?
- GV dẫn dắt, giới thiệu bài.
	- 1-2 HS chia sẻ.



	2. Khám phá:
* Hoạt động 1: Hướng dẫn viết chữ hoa.

	- GV tổ chức cho HS nêu:
+ Độ cao, độ rộng chữ hoa N.
+ Chữ hoa N gồm mấy nét?
- GV chiếu video HD quy trình viết chữ hoa N.
- GV thao tác mẫu trên bảng con, vừa viết vừa nêu quy trình viết từng nét.
- YC HS viết bảng con.
- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Nhận xét, động viên HS.

	
- 2-3 HS chia sẻ.

- HS quan sát.

- HS quan sát, lắng nghe.


- HS luyện viết bảng con.



	* Hoạt động 2: Hướng dẫn viết câu ứng dụng.

	- Gọi HS đọc câu ứng dụng cần viết.
- GV viết mẫu câu ứng dụng trên bảng, lưu ý cho HS:
+ Viết chữ hoa N đầu câu.
+ Cách nối từ N sang o.
+ Khoảng cách giữa các con chữ, độ cao, dấu thanh và dấu chấm cuối câu.

	- 3-4 HS đọc.

- HS quan sát, lắng nghe.



	 3: Thực hành luyện viết.

	- YC HS thực hiện luyện viết chữ hoa N và câu ứng dụng trong vở Luyện viết.
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Nhận xét, đánh giá bài HS.
 Củng cố, kết nối:
- Hôm nay em học bài gì?
- GV nhận xét giờ học.
	- HS thực hiện.






- HS chia sẻ.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
- GV giới thiệu thêm về ý nghĩa câu viết ứng dụng: Câu tục ngữ khuyên chúng ta nên nói năng lịch sự, nói có mục đích tốt đẹp, nói những điều khiến người khác vui, hài lòng,… và nên làm những việc có ích cho mọi người, cho cuộc sống…


























TIẾNG VIỆT
BÀI 25: TIẾT 4: NÓI VÀ NGHE: KỂ CHUYỆN HAI ANH EM
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ
1.Kiến thức, kĩ năng:
- Nhận biết được các sự việc trong tranh minh họa về cảnh hai anh em trên cánh đồng lúa.
- Biết được anh em luôn đùm bọc, yêu thương giúp đỡ nhau.
2.Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Phát triển kĩ năng trình bày, kĩ năng giao tiếp, hợp tác nhóm.
- Vận dụng kiến thức vào cuộc sống hàng ngày.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học...
- HS: SGK, vở...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động:

	- Cho HS quan sát tranh: Tranh vẽ gì?
- GV dẫn dắt, giới thiệu bài.
	
- 1-2 HS chia sẻ.


	2. Khám phá:
* Hoạt động 1: Nghe kể chuyện

	- GV tổ chức cho HS quan sát từng tranh, trả lời câu hỏi:
+ Tranh vẽ cảnh ở đâu?
+ Trong tranh có những ai? 
+ Mọi người đang làm gì?
- Theo em, các tranh muốn nói tới sự việc gì?
- GV kể lại toàn bộ câu chuyện.
- GV kể lại từng đoạn và đặt câu hỏi với HS.
- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Nhận xét, động viên HS.
	- Mỗi tranh, 2-3 HS chia sẻ.






- HS lắng nghe.

- HS thảo luận theo cặp, sau đó chia sẻ trước lớp.


	3.Luyện tập
* Hoạt động 2: Chọn kể 1-2 đoạn của câu chuyện theo tranh.

	- YC HS nhớ lại câu chuyện cô kể và dựa vào tranh minh họa cùng phần gợi ý phía dưới chọn kể 1-2 đoạn của câu chuyện.
- Gọi HS chia sẻ trước lớp; GV sửa cách diễn đạt cho HS.
- Nhận xét, khen ngợi HS.

	- HS suy nghĩ cá nhân, sau đó chia sẻ với bạn theo cặp.

- HS lắng nghe, nhận xét.



	4: Vận dụng:
	 - GV HDHS kể cho người thân nghe những sự việc cảm động trong câu chuyện Hai anh em.
- GV nhắc lại những sự việc cảm động trong câu chuyện để có thể kể cho mọi người cùng nghe.
- Nhận xét, tuyên dương HS.
 Củng cố, kết nối:
- Hôm nay em học bài gì?
- GV nhận xét giờ học.
	- HS lắng nghe.



- HS thực hiện.




- HS chia sẻ.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
Sau  khi kể xong, GV cho HS thảo luận nhóm trả lời câu hỏi: Em học được điều gì qua câu chuyện trên?


HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ
CỦNG CỐ KĨ NĂNG ĐỌC HIỂU
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Củng cố kĩ năng đọc đúng từ ngữ, biết ngắt, nghỉ sau các dấu câu, đảm bảo đúng tốc độ đọc, đọc bài lưu loát, biết đọc nhấn giọng một số từ ngữ trong bài.
- Giúp HS hiểu nội dung bài: Sự kì diệu của đôi mắt .Biết trân trọng, giữ gìn đôi mắt.
2. Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Giúp hình thành và phát triển năng lực văn học: nhận biết các nhân vật, diễn biến các sự vật trong chuyện.
- Rèn đọc đúng, rõ ràng, rành mạch và đọc bài thể hiện giọng đọc phù hợp với nội dung.
- Yêu thích học môn Tiếng Việt và thấy được sự phong phú của Tiếng Việt.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Vở Luyện tập Tiếng Việt lớp 2. Máy tính, tivi chiếu nội dung bài.
- HS: Vở LT, đồ dùng học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Luyện tập, thực hành

	a. Luyện đọc:
- GV đọc mẫu.
- Gọi 1 HS đọc cả bài.
- GV gọi HS nêu từ khó đọc, câu dài, ngắt nghỉ, nhấn giọng.





- GV: yêu cầu HS ngồi theo nhóm 4 luyện đọc.

- Gọi 1 HS lên cho các nhóm chia sẻ phần luyện đọc.
- GV theo dõi các nhóm đọc bài. 
- Gọi các nhóm đọc. HSNX.
	
- HS đọc bài: “Hai viên ngọc quý”.
- Luyện đọc từ khó: buổi sáng, cánh buồm, dòng sông, rực rỡ, trong sáng.
- Luyện đọc câu dài: Mỗi lần mẹ hỏi,/ Mai trả lời và mẹ cũng đều nhìn thấy những thứ đó /trong đôi mắt trong sáng của Mai.//
- HS làm việc trong nhóm 4.
- HS đọc bài.
- Các nhóm khác lắng nghe và nhận xét các bạn đọc đúng yêu cầu chưa và giúp bạn đọc đúng theo yêu cầu.

	
	b.  Tìm hiểu nội dung bài:
Câu 1/54
Mai ao ước điều gì?
a. Được thấy bà tiên
b. Được sống trong lâu đài
c. Có một viên ngọc
Câu 2/54
Theo lời mẹ, hai viên ngọc quý Mai có là gì?
a. Đôi tay
b. Đôi mắt
c. Đôi chân
Câu 3/54
Mẹ khuyên Mai điều gì?
a. Giữ gìn những viên ngọc thật trong sáng
b. Giữ gìn dòng sông thật trong xanh
c. Giữ gìn những đôi mắt thật trong sáng
Câu 4/54: Theo em, vì sao người mẹ nói “ đôi mắt chính là hai viên ngọc kì diệu”.
Câu 5/54
Theo em, chúng ta có thể làm gì để giữ gìn đôi mắt.
 GV chốt: Đôi mắt của bé Mai rất trong sáng và có thể chứa đựng trong đó thật nhiều cảnh đẹp. Đôi mắt trong sáng đó chính là hai viên 
 
	
Câu 1/54
Khoanh vào C



Câu 2/54
Khoanh vào B




Câu 3/54
Khoanh vào c






Câu 4/54: Vì đôi mắt rất trong sáng và chứa đựng nhiều cảnh đẹp.
Câu 5/54
Tránh bụi bẩn và vật sắc nhọn, vệ sinh mắt thường xuyên…
- HS đọc thầm bài và làm vở, GV cùng lớp nhận xét bài 
- HS đọc thầm bài và làm vở, GV cùng lớp nhận xét.

	2. Vận dụng – củng cố:


	- Gọi 1 HS đọc lại cả bài.
H: Em biết được thông điệp gì qua bài học?


GV hệ thống bài: Mỗi chúng ta cần trân trọng và giữ gìn thật cẩn thận đôi mắt của mình.
- Nhận xét giờ học.
- Dặn chuẩn bị bài sau.
	- Hs đọc bài.
- Thông điệp em nhận được qua bài là: Đôi mắt thật kì diệu. Phải luôn giữ gìn cho đôi mắt thật trong sáng.
- HS nghe.
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Thứ tư ngày 6 tháng 12 năm 2023
Toán
Bài 25 : Tiết 2: ĐƯỜNG THẲNG, ĐƯỜNG CONG,
 BA ĐIỂM THẲNG HÀNG
I. MỤC TIÊU: Sau bài học HS sẽ:
1.Kiến thức, kĩ năng:
- Nhận biết được đường thẳng, đường cong, ba điểm thẳng hàng qua hình ảnh trực quan.
- Gọi tên đường thẳng, đường cong, nhóm ba điểm thẳng hàng trong hình vẽ cho trước.
- Nhận dạng đường thẳng, đường cong, ba điểm thẳng hàng trong thực tế.
2.Phát triển năng lực và phẩm chất: 
- Phát triển các năng lực: Giao tiếp toán học, Giao tiếp và hợp tác.
- Phát triển các phẩm chất: chăm chỉ, trách nhiệm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học...
- HS: SGK, vở...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động



2. Khám phá

























3.Hoạt động  Thực hành, luyện tập 













4. Vận dụng kiến thức, kĩ năng vào thực tiễn:


5.Củng cố, kết nối


	- Vẽ một số điểm, đoạn thẳng lên màn hình, YC HS gọi tên các điểm, đoạn thẳng đó. 
- Cho HS quan sát, dẫn dắt vào bài. 
- GV cho HS mở sgk/tr.100:
- YC HS quan sát tranh và dựa vào bóng nói của Việt, trả lời CH:
+ Tranh vẽ những gì?
+ Vạch kẻ đường có dạng gì? Cầu vồng có dạng gì?
+ Hãy đọc tên các điểm có trong hình.
+ Nối điểm A với điểm B ta được gì?
- GV giới thiệu: Kéo dài đoạn thẳng AB về hai phía ta được đường thẳng AB.
- Cho HS đọc tên đường thẳng AB.
+ Ba điểm M, N, P cùng nằm trên đường thẳng nào?
- Chỉ vào hình và chốt: Ba điểm M, N, P cùng nằm trên một đường thẳng. Ta nói ba điểm M, N, P là ba điểm thẳng hàng.
- Trên bảng vẽ đường cong nào?
- Đưa ra các đồ vật có dạng đường cong cho HS nhận biết.
- Vẽ thêm một số đường thẳng, yêu cầu HS đọc tên các đường thẳng đó.
- YC HS thảo luận nhóm bàn, so sánh sự khác nhau giữa đoạn thẳng và đường thẳng. 
- Mời đại diện nhóm trình bày.
- NX, tuyên dương HS.
Bài 1: - Gọi HS đọc YC bài.
- YC HS hoạt động nhóm đôi: Từng HS kể cho bạn theo YC của bài, đồng thời góp ý sửa cho nhau.
- Mời đại diện nhóm trình bày.
- Nhận xét, tuyên dương.
Bài 2: - Gọi HS nêu YC bài.
- YC HS làm bài vào vở.
- Mời một số HS chia sẻ bài làm, giải thích rõ vì sao lại điền Đ hoặc S.
- Nhận xét, tuyên dương.
Bài 3: - Gọi HS đọc YC bài.
- YC HS làm việc theo nhóm bàn. Từng HS đưa ra ý kiến của mình và thống nhất chung.
- Mời đại diện nhóm HS nêu kết quả.
- GV nhận xét, khen ngợi HS.
Bài 4: - Gọi HS đọc YC bài.
- YC HS làm việc theo nhóm 4. Từng HS đưa ra ý kiến của mình và thống nhất chung.
- Mời đại diện nhóm HS nêu kết quả.
- GV nhận xét, khen ngợi HS.
- Hôm nay em học bài gì? 
- Quan sát, nhận dạng các đường thẳng, đường cong có trong thực tiễn cuộc sống.
- Nhận xét giờ học.
	- HS quan sát.
- HS nêu.

- HS lắng nghe.

- HS quan sát, trả lời câu hỏi.

- 2 HS trả lời. 
- Lớp NX.
- HS đọc tên các điểm.
-  HS trả lời.




- HS đọc tên hình.
- HS trả lời.

- HS lắng nghe.



- 2 HS trả lời.
- HS quan sát,nhận biết đường cong.
- HS đọc tên các đường thẳng vừa vẽ.
- Các nhóm làm việc
- 2 nhóm trình bày. Lớp NX, góp ý.


-  HS đọc.
- Quan sát, trả lời câu hỏi.



- 2 HS nêu.
- HS làm bài.
- 2 HS chia sẻ trước lớp.


- 2 HS đọc.
- Các nhóm thực hiện yêu cầu.
- 2 nhóm nêu kết quả trước lớp. 
- 2 HS đọc.
- Các nhóm thực hiện yêu cầu.

- 2 nhóm nêu kết quả trước lớp. 
- HS trả lời.

- HS lắng nghe.
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TIẾNG VIỆT
BÀI 26: TIẾT 1-2: ĐỌC: EM MANG VỀ YÊU THƯƠNG 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ
1.Kiến thức, kĩ năng:
- Đọc đúng các tiếng trong bài, ngắt nghỉ đúng nhịp thơ trong bài.
- Trả lời được các câu hỏi của bài.
- Hiểu nội dung bài: Hiểu tình cảm yêu thương của bạn nhỏ dành cho em bé.
2.Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Giúp hình thành và phát triển năng lực văn học: phát triển vốn từ chỉ quan hệ họ hàng, từ chỉ đặc điểm, đặt câu nêu đặc điểm.
- Bồi dưỡng tình yêu thương, ý thức quan tâm, chăm sóc những người thân trong gia đình.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học...
- HS: SGK, vở...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	TIẾT 1

	1. Khởi động:

	- Gọi HS đọc bài Sự tích  hoa tỉ muội và nêu tình cảm chị dành cho em.
- Nhận xét, tuyên dương.
- Yêu cầu HS quan sát tranh và trả lời câu hỏi:
+ Em nhìn thấy gì trong bức tranh? Cảnh vẽ ở đâu? Bạn nhỏ đang làm gì trong tranh?
- GV dẫn dắt, giới thiệu bài.
	- 3 HS đọc nối tiếp.
- 1-2 HS trả lời.



- 2-3 HS chia sẻ.





	2. Khám phá:
* Hoạt động 1: Đọc văn bản.

	- GV đọc mẫu: giọng thể hiện được sự băn khoăn, ngây thơ của nhân vật.
- HDHS chia đoạn: 4 khổ thơ; mỗi lần xuống dòng là một khổ thơ.
- Luyện đọc từ khó kết hợp giải nghĩa từ: lẫm chẫm, cuộn tròn, giọt nước,...
- Luyện đọc khổ thơ: GV gọi HS đọc nối tiếp từng khổ thơ. Chú ý quan sát, hỗ trợ HS.
	- Lắng nghe








- HS đọc

	TIẾT 2

	* Hoạt động 2: Trả lời câu hỏi.

	- GV gọi HS đọc lần lượt 4 câu hỏi trong sgk/tr.112.
- GV HDHS trả lời từng câu hỏi 
- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn, lưu ý rèn cách trả lời đầy đủ câu.



- HDHS học thuộc lòng 2 khổ thơ bất kỳ.
- Nhận xét, tuyên dương HS.
	- HS lần lượt chia sẻ ý kiến:
+ C1: Bạn nhỏ đã hỏi mẹ em bé từ đâu đến.
+ C2: Bạn nhỏ tả em của mình: Nụ cười như tia nắng,bàn tay như nụ hoa, bước chân đi lẫm chẫm, tiếng cười vang sân nhà.
+ C3: Đáp án: a,b,c,e
+ C4: Đáp án b
- HS thực hiện.


	3.Luyện tập
* Hoạt động 3: Luyện đọc lại.

* Hoạt động 4: Luyện tập theo văn bản đọc.

	- Gọi HS đọc toàn bài; Chú ý giọng đọc thể hiện sự băn khoăn của bạn nhỏ.
- Nhận xét, khen ngợi.
Bài 1:
- Gọi HS đọc yêu cầu sgk/ tr.112.
- Gọi HS trả lời câu hỏi 1
- Tuyên dương, nhận xét.
Bài 2:
- Gọi HS đọc yêu cầu sgk/ tr.113.
- HDHS đặt câu với từ vừa tìm được.
- GV sửa cho HS cách diễn đạt.
- Nhận xét chung, tuyên dương HS.
 Củng cố, kết nối:
- Hôm nay em học bài gì?
- GV nhận xét giờ học.
	- HS luyện đọc cá nhân, đọc trước lớp.



- 2-3 HS đọc.

- HS nêu nối tiếp.
 

- HS đọc.
- HS nêu.
- HS thực hiện.





- HS chia sẻ
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Bài 1: GV chia lớp thành nhiều nhóm, thi tìm tên các từ ngữ tả em bé.






ĐẠO ĐỨC
BÀI 6:  NHẬN LỖI VÀ SỬA LỖI (Tiết 2)
[bookmark: _Hlk83505202]I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học HS đã:
1.Kiến thức, kĩ năng:
- Củng cố, khắc sâu kiến thức đã học để thực hành xử lý tình huống cụ thể.
2.Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Rèn năng lực phát triển bản thân, điều chỉnh hành vi.
- Hình thành phẩm chất trung thực, trách nhiệm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: 
+ SGK, SGV, Vở bài tập Đạo đức 2
+ Bộ tranh về đức tính trung thực theo Thông tư 43/2020/TT-BGDĐT
+ Câu chuyện, hình dán mặt cười – mặt mếu, bài thơ, bài hát, … gắn với bài học “Nhận lỗi và sửa lỗi”.
+  Máy tính, tivi chiếu nội dung bài.
- HS: SGK, Vở bài tập Đạo đức 2
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động



2. Khám phá:
2.1. Giới thiệu bài:
2.2. Luyện tập:
MT: Giúp HS củng cố, khắc sâu kiến thức đã học và thực hành xử lí tình huống cụ thể.
*Bài 1: Em đồng tình hoặc không đồng tình với việc làm của bạn nào? Vì sao?







*Bài 2: Thực hành nói lời xin lỗi.












*Bài 3: Xử lí tình huống















2.3. Vận dụng:
*Yêu cầu 1: Chia sẻ với bạn về những lần em đã mắc lỗi và sửa lỗi.


*Yêu cầu 2: Chia sẻ về một lần em chưa biết nhận lỗi? Nếu gặp lại tình huống đó em sẽ làm gì?
*Thông điệp:





3. Củng cố, dặn dò:

	- Nếu không biết nhận lỗi và sửa lỗi, điều gì sẽ xảy ra?
- Nhận xét, tuyên dương HS.


- GV giới thiệu ghi tựa đề lên bảng.




- GV cho HS quan sát tranh sgk/tr.31, YC thảo luận nhóm đôi, lụa chọn Đồng tình với việc làm nào? Không đồng tình với việc làm nào? giải thích Vì sao.
- Tổ chức cho HS chia sẻ từng tranh.
- GV chốt câu trả lời.
- Nhận xét, tuyên dương.

- YC HS quan sát tranh sgk/tr.31, đồng thời gọi HS đọc tình huống của bài.
- YCHS thảo luận nhóm 2 đưa ra cách xử lí tình huống và phân công đóng vai trong nhóm.
- Tổ chức cho HS chia sẻ và đóng vai.
- Nhận xét, tuyên dương HS.
- GV chốt: Khi mắc lỗi chúng ta cần dũng cảm nhận lỗi và sửa lỗi.

- YC HS quan sát tranh sgk/tr.32, đọc tình huống ở mỗi tranh.
- YCHS thảo luận nhóm 4 đưa ra cách xử lí tình huống và phân công đóng vai trong nhóm.
- Tổ chức cho HS chia sẻ và đóng vai.
- Nhận xét, tuyên dương HS.
- GV chốt: Chúng ta cần biết nhận lỗi và sửa lỗi. Nếu không biết nhận lỗi mà đổ lỗi cho người khác là hành động đáng bị phê phán.

- GV YC thảo luận nhóm đôi, chia sẻ với bạn về những lần em đã mắc lỗi và sửa lỗi.
- Tổ chức cho HS chia sẻ.
- Nhận xét, tuyên dương.

- GV YC thảo luận nhóm đôi, chia sẻ với bạn về những lần em đã mắc lỗi và sửa lỗi.
- Tổ chức cho HS chia sẻ.

- Gọi HS đọc thông điệp sgk/tr.32.
- Nhắc HS ghi nhớ và vận dụng thông điệp vào cuộc sống.
 
- Hôm nay em học bài gì?
- Về nhà hãy vận dụng bài học vào cuộc sống.
- Nhận xét giờ học.
	- HS trả lời.

- HS lắng nghe


- HS ghi tên bài vào vở





- HS quan sát.





- HS chia sẻ.

- HS lắng nghe.


- HS quan sát.


- HS thực hiện theo nhóm 2.


- HS thực hiện.

- HS lắng nghe.




- HS quan sát


- HS thực hiện theo nhóm 4.


- HS chia sẻ.

- HS lắng nghe






- HS thảo luận theo cặp.


- 3-5 HS chia sẻ.


- HS đọc.
- HS thực hiện theo nhóm 2.
- HS thực hiện.

- HS đọc.





- HS chia sẻ.


- HS lắng nghe
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HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ
CỦNG CỐ: ĐIỂM, ĐOẠN THẲNG
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Giúp HS củng cố kiến thức, kĩ năng:
+ Thực hiện được phép trừ (có nhớ) số có hai chữ số cho số có một chữ số.
+ Nhận biết được điểm và đoạn thẳng.
+ Nhận biết được đường gấp khúc thông qua hình ảnh trực quan; tính được độ dài đường gấp khúc khi biết độ dài các đoạn thẳng của nó.
+ Nhận dạng được hình tứ giác thông qua việc sử dụng bộ đồ dùng học tập cá nhân hoặc vật thật.
+ Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn đơn giản liên quan đến các hình đã học.
2. Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Phát triển năng lực tính toán.
- Phát triển kĩ năng hợp tác, rèn tính cẩn thận.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Vở Luyện tập Toán lớp 2. Máy tính, tivi chiếu nội dung bài.
- HS: Vở LT, đồ dùng học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Luyện tập, thực hành

	Bài 1: 
[image: Diagram

Description automatically generated]
- GV cho HS nối tiếp trả lời.
- GV nhận xét bài làm trên bảng, khen HS thực hiện tốt.
	


- HS trả lời. 




	
	Bài 2: Viết tên các đường thẳng, đường cong trong hình dưới đây
[image: ]
 a) Đường thẳng: ….
b) Đường cong: …
- Cho HS nối tiếp trả lời. 
- GV nhận xét, khen HS nhanh – đúng và chốt đáp án.
	







- HS nối tiếp trả lời.
a) Đường thẳng: AB, HK, MN
b) Đường cong: x, y

	
	Bài 3: Viết tiếp vào chỗ chấm 
[image: Chart, line chart

Description automatically generated]
a) Các đường gấp khúc gồm hai đoạn thẳng là:…
b) Các đường gấp khúc gồm ba đoạn thẳng là: …
c) Đường gấp khúc gồm bốn đoạn thẳng là: …
- GV cho HS nối tiếp trả lời.
- GV nhận xét, khen, chốt kiến thức.

	



- HS nối tiếp trả lời. 
a) Các đường gấp khúc gồm hai đoạn thẳng là: EGH; GHI; HIK
b) Các đường gấp khúc gồm ba đoạn thẳng là: EGHI; GHIK
c) Đường gấp khúc gồm bốn đoạn thẳng là: EGHIK

	
	Bài 4: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng 
[image: A picture containing diagram

Description automatically generated]
Trong hình vẽ trên có bao nhiêu hình tứ giác?
A. 2    B. 3     C. 4     D. 5
- GV cho HS làm vào vở và nêu kết quả.
- GV gọi HS nhận xét.
- Gọi HS nhận xét.
- Yêu cầu HS làm vào vở và nêu đáp án.
- GV nhận xét, chốt kết quả.
	


Hs nêu kết quả:
+ Chọn đáp án: D
- HS nhận xét.
 

	2. Vận dụng

	- GV nhận xét giờ học. 
- GV dặn HS về xem lại bài và chuẩn bị bài sau.
	- HS nghe.
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Thứ năm ngày 7 tháng 12 năm 2023
Toán
Bài 26 : ĐƯỜNG GẤP KHÚC. HÌNH TỨ GIÁC ( Tiết 1)
I. MỤC TIÊU: Sau bài học HS sẽ:
1.Kiến thức, kĩ năng:
- Nhận biết được đường gấp khúc thông qua hình ảnh trực quan; tính được độ dài đường gấp khúc khi biết độ dài các đoạn thẳng của nó.
- Nhận dạng được hình tứ giác thông qua việc sử dụng bộ đồ dùng học toán hoặc thông qua vật thật.
- Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn đơn giản liên quan đến các hình đã học.
2.Phát triển năng lực và phẩm chất: 
- Phát triển các năng lực: Giao tiếp toán học, mô hình hóa toán học.
- Phát triển các phẩm chất: chăm chỉ, trách nhiệm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học...
- HS: SGK, vở...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động.








2. Khám phá:
2.1. Đường gấp khúc, độ dài đường gấp khúc:












2.2. Hình tứ giác:








3. Hoạt động



















4. Củng cố, kết nối .


	1. Khởi động: 
- Vẽ một số đoạn thẳng AB, BC, CD lên màn hình, YC HS đọc tên các đoạn thẳng đó. 
- NX.
- Ghép các đoạn thẳng trên thành các đường gấp khúc,  Cho HS quan sát, dẫn dắt vào bài. 

- GV cho HS mở sgk/tr.102:
- YC HS quan sát tranh và dựa vào bóng nói của Rô-bốt, thảo luận nhóm theo bàn trả lời CH:
+ Cầu thang lên Thác Bạc (Sa Pa) Có dạng hình gì?
+ Trên bảng có đường gấp khúc nào? 
+ Đường gấp khúc MNPQ có mấy đoạn thẳng?
+ Tổng độ dài các đoạn thẳng MN, NP, PQ là bao nhiêu cm?
+ Tổng độ dài các đoạn thẳng MN, NP, PQ được gọi là gì?
- Mời đại diện một số nhóm chia sẻ kết quả thảo luận trước lớp.
- GV chốt kiến thức.

- YC HS quan sát hình trong SGK, đọc lời của các nhân vật.
- Đưa ra một số hình tứ giác khác nhau:
+ Đây là hình gì?
- YC HS lấy hình tứ giác có trong bộ đồ dùng học toán.
- Theo dõi, hỗ trợ những HS chậm.
- YC HS tìm những đồ vật có dạng hình tứ giác có ở trong nhà.

Bài 1: 
- Gọi HS đọc YC bài.
- YC HS hoạt động nhóm đôi: Thảo luận, nêu tên các đường gấp khúc có trong mỗi hình.
- Mời đại diện một số nhóm chia sẻ  kết quả trước lớp.
- Nhận xét, tuyên dương.
Bài 2:Làm tương tự bài 1.
- Khi HS nêu kết quả, GV YC HS chỉ vào từng hình tứ giác.
- Nhận xét, tuyên dương.

Bài 3:
- Gọi HS đọc YC bài.
- YC HS làm bài.
- Mời một số HS trình bày kết quả trước lớp.
- GV nhận xét, khen ngợi HS.
- Hôm nay em học bài gì? 
- Muốn tính độ dài đường gấp khúc ta làm thế nào?
- Nhận xét giờ học.
	
- Quan sát, đọc tên đoạn thẳng. Lớp NX.



-HS quan sát, lắng nghe.


- HS quan sát, thảo luận nhóm, trả lời câu hỏi.
-  HS trả lời.










- Đại diện 3 nhóm chia sẻ kết quả trước lớp. Các nhóm khác.
NX, bổ sung.


- HS nêu tên các hình.
- HS  lấy hình tứ giác trong bộ đồ dùng để lên bàn.
- Quan sát, thực hiện yêu cầu.

-  HS đọc.

- HSTL nhóm 2.
- Đại diện  nhóm chia sẻ.
- Lớp NX, góp ý.


-  HS đọc.
- HSTL nhóm 2.
- Đại diện  nhóm trình bày.
- Lớp NX, góp ý.

-  HS đọc.
- HS làm bài.
- 2 HS chia sẻ trước lớp


- HS trả lời.
- HS lắng nghe.
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TIẾNG VIỆT
BÀI 26: TIẾT 3: VIẾT ( NGHE-VIẾT): EM MANG VỀ YÊU THƯƠNG
PHÂN BIỆT IÊN/YÊN/UYÊN, R/D/GI, AI/AY
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ
1.Kiến thức, kĩ năng:
- Viết đúng đoạn chính tả theo yêu cầu.
- Làm đúng các bài tập chính tả.
2.Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Biết quan sát và viết đúng các nét chữ, trình bày đẹp bài chính tả.
- HS có ý thức chăm chỉ học tập.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học...
- HS: SGK, vở...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1.Khởi động
	Giới thiệu bài
- Tiết đọc trước cô cùng các em đã cùng nhau luyện đọc và tìm hiểu nội dung bài thơ Em mang về yêu thương, tiết hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu thêm nội dung và luyện viết  2 khổ thơ Em mang về yêu thương, bên cạnh đó chúng ta sẽ cùng nhau làm các bài tập để phân biệt d/r/gi; iên/yên/uyên nhé !
- GV ghi tựa bài lên bảng, mời học sinh lấy sách giáo khoa trang 114.  
	

- HS lắng nghe.









- HS lấy SGK trang 114.

	2.Khám phá
* Hoạt động 1: Nghe - viết chính tả.

	* GV hướng dẫn HS phát hiện các hiện tượng chính tả: 
- GV đọc đoạn nghe – viết (lưu ý đọc đúng các tiếng HS dễ viết sai.
- GV mời 2 HS đọc lại bài.
- GV HDHS tìm hiểu nhanh nội dung đoạn viết:
+  Bạn nhỏ tả em của mình như thế nào?
* GV hướng dẫn HS phát hiện các hiện tượng chính tả: 
+  Bài thơ có những chữ nào viết hoa? 
+ Bài thơ có chữ nào dễ viết sai? 
GV chủ động đưa các chữ dễ viết sai nếu HS chưa phát hiện ra. 


+ Khi viết bài theo hình thức thơ, cần viết như thế nào?
- GV đọc to, rõ ràng, tốc độ vừa phải (quan sát HS viết để xác định tốc độ), mỗi cụm từ đọc 2 – 3 lần. 
- GV đọc soát lỗi chính tả. 
- GV chấm một số bài của HS.
- GV nhận xét bài viết của HS. Trưng bày một số bài viết đẹp. 
	- HS nghe và quan sát đoạn viết trong SHS trang 114. 
+ 1 - 2 HS đọc lại 2 khổ thơ.


+ Bạn nhỏ tả em bé có nụ cười như tia nắng, bàn tay như nụ hoa, bước chân đi lẫm chẫm, tiếng cười vang sân nhà.
+ Những chữ đầu câu, sau dấu chấm phải viết hoa.

- HS có thể phát hiện các chữ dễ viết sai.
VD: lẫm chẫm, sân nhà, quả nhãn, hàng hiên...
- HS viết nháp một số chữ dễ viết sai.
+ Khi trình bày bài theo hình thức khổ thơ cần lưu ý viết lùi vào 3 ô và các dòng thơ viết thẳng nhau. Hết một khổ thơ cách một dòng mới viết khổ thứ hai.
- HS nghe - viết bài vào vở chính tả.
- HS nghe và soát lỗi:
+ Lần 1: HS nghe và soát lỗi, dùng bút mực bổ sung các dấu thanh, dấu câu (nếu có).
+ Lần 2: HS soát lỗi cho nhau, dùng bút chì gạch chân chữ viết sai (nếu có).
- HS quan sát bài viết đẹp của bạn.

	* Hoạt động 2: Bài tập chính tả.

	- GV gọi HS đọc yêu cầu Bài tập 2 .
- GV nêu lại yêu cầu bài tập.
- GV HDHS nắm vững yêu cầu bài. 
- Gv lưu ý cách phát âm 3 vần để HS dễ phân biệt.
- GV hướng dẫn HS thảo luận bài tập theo nhóm đôi. Ghi kết quả ra giấy nháp. 
- GV cùng HS nhận xét, góp ý, bổ sung (nếu có).
- GV và HS nhận xét, chốt đáp án: 
+ Em bé hồn nhiên ngủ trong lòng mẹ./ Ngoài hiên, trời lặng gió./ Hàng cây đứng yên./ Gió xuyên qua từng kẽ lá
- GV hướng dẫn HS làm Bài 3: Chọn a hoặc b
- GV Chọn a.
a. Chọn tiếng thích hợp thay cho ô vuông. 
+ GV chiếu các từ cần điền lên bảng . GV cho HS làm việc  cá nhân.
- GV mời đại diện 1 - 2 HS chữa bài tập. 
- GV và HS chốt đáp án: Mẹ dắt em đến trường./ Tiếng sáo diều réo rắt. / Em bé reo lên khi thấy mẹ về. / Chị Bống cẩn thận gieo hạt vào chậu đất nhỏ.
- GV nhận xét một số bài. Củng cố, kết nối:
- Hôm nay, em đã học những nội dung gì?

	- HS đọc yêu cầu của bài tập: Chọn iên, yên hoặc uyên thay cho ô vuông.
- HS xác định yêu cầu bài: Chọn các vần thay vào ô vuông thành tiếng thích hợp.
- HS lắng nghe.
- HS thảo luận bài tập theo nhóm đôi. Ghi kết quả ra giấy nháp.
- Đại diện 1 số HS  trình bày kết quả trước lớp. 
- HS quan sát, lắng nghe và sửa bài tập vào vở.

- Một HS đọc to yêu cầu, cả lớp đọc thầm theo: Chọn tiếng thích hợp thay cho ô vuông.




- HS làm việc cá nhân vào vở bài tập.

- 1 - 2 HS chữa bài tập.

- Cả lớp nhận xét, tuyên dương bạn làm đúng.

- HS lắng nghe.
- HS nêu nội dung đã học: nội dung thứ nhất: nghe viết 2 khổ thơ, nội dung thứ hai: làm 2 bài tập phân biệt iên/yên/uyên; r/d/gi.

- HS trả lời
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TIẾNG VIỆT
BÀI 26: TIẾT 4: LUYỆN TẬP : MỞ RỘNG VỐN TỪ VỀ GIA ĐÌNH;
TỪ CHỈ ĐẶC ĐIỂM; CÂU NÊU ĐẶC ĐIỂM
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ
1.Kiến thức, kĩ năng:
- Tìm được từ ngữ chỉ họ hàng, từ chỉ đặc điểm.
- Đặt được câu nêu đặc điểm theo mẫu.
2.Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Phát triển vốn từ chỉ họ hàng, từ chỉ đặc điểm.
- Rèn kĩ năng đặt câu nêu đặc điểm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học...
- HS: SGK, vở...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1.Khởi động
	- GV tổ chức cho HS vận động theo bài hát.
	- HS hát và vận động theo bài hát.

	2.Luyện tập
* Hoạt động 1: Tìm từ ngữ chỉ họ hàng

	Bài 1
- GV gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- Cho HS hoạt động nhóm, nêu:
+ Nêu từ ngữ chỉ họ hàng thích hợp.
+ Tìm từ ngữ chỉ đặc điểm.

- YC HS làm bài.
- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- GV chữa bài, nhận xét.
- Nhận xét, tuyên dương HS.

	
- 1-2 HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.
- 3-4 HS nêu.
+ Từ ngữ chỉ họ hàng: Cậu, chú, dì, cô.
+ Từ ngữ chỉ đặc điểm: Vắng vẻ, mát, thơm.
- HS thực hiện làm bài cá nhân.
- HS kiểm tra theo cặp.



	* Hoạt động 2: Viết câu nêu đặc điểm











3. Củng cố, kết nối:

	Bài 2:
- Gọi HS đọc YC.
- Bài YC làm gì?
- Gọi HS đọc các từ ngữ cột A, cột B.
- GV tổ chức HS ghép các từ ngữ tạo thành câu nêu đặc điểm.
- Nhận xét, khen ngợi HS.
Bài 3:
- Gọi HS đọc YC bài 3.
- HDHS đặt câu theo mẫu ở bài 2.
- Cho HS làm bài .
- Nhận xét, tuyên dương HS.

- Hôm nay em học bài gì?
- GV nhận xét giờ học.
	
- 1-2 HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.
- 3-4 HS đọc.

- HS chia sẻ câu trả lời.

- HS làm bài.

- HS đọc.

- HS đặt câu: Đôi mắt của em bé đen láy.
- HS chia sẻ.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
BÀI 14: TIẾT- 2: NGHĨ NHANH, LÀM GIỎI
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, HS có khả năng:
1.Kiến thức, kĩ năng:
- HS chủ động ứng phó với một số tình huống bất ngờ trong cuộc sống.
2.Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Giúp HS trải nghiệm, xử lí các tình huống xảy ra với bản thân mình trong cuộc sống.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học...
- HS: SGK, vở...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động 



	- GV hướng dẫn HS chơi trò:" Gà con nhanh nhẹn"
- GV mời HS vào vai các chú gà con ứng phó nhanh khi có những tình huống bất ngờ xảy ra. GV hô: “Cáo đến”, HS sẽ ngồi thụp xuống, hay tay vòng ôm lấy mình như đôi cánh gà mẹ che chở con. GV hô: “Mưa rồi!”, HS sẽ chạy vào vị trí ngồi. Cứ thế, GV nghĩ thêm một hoặc hai tính huống hành động tương ứng, thống nhất trước để HS cùng thực hiện (Ví dụ: “Đi kiếm mồi!”, “Trời nắng!”…)
- GV tổ chức HS tham gia chơi.
- GV nhận xét.
- GV dẫn dắt vào bài: Trong cuộc sống có những tình huống đơn giản bất ngờ xảy ra, chúng ta phải bình tĩnh ứng phó.            
	- HS quan sát, thực hiện theo HD.
(HS thực hiện tại chỗ ngồi)












- HS tham gia chơi.

- HS theo dõi.




	2. Khám phá chủ đề

	- YCHS quan sát hình trong tranh và nói các bạn trong tranh đang làm gì?
- GV giới thiệu tình huống:
Tr1: Đang rót nước bị đổ nước ra ngoài.
Tr2: Đang đi trên đường, bỗng mây đen kéo đến, có thể sắp mưa.
Tr3: Đang lạnh, mặc áo khoác nhưng sau khi chạy nhảy bỗng thấy nóng, mồ hôi túa ra.
- Tr4: Bị chảy máu cam.
- GV yêu cầu HS trao đổi chỉ ra cách xử lí tình huống của các bạn trong mỗi tranh. 
- Yêu cầu HS báo cáo.

- GV gọi HS nhận xét.
- GV nhận xét.
GV kết luận: Trong cuộc sống xảy ra nhiều tình huống bất ngờ nhưng có thể xử lí rất đơn giản mà em cũng làm được. 
	- HS lắng nghe. 


- HS thực hiện cá nhân.









- HS thực hiện.


- HS trình bày lại bằng lời và giải thích vì sao mình chọn cách xử lí tình huống như thế.
- HS lắng nghe.


	3. Mở rộng và tổng kết chủ đề 
	- GV yêu cầu HS tìm thêm một số các tình huống khác trong cuộc sống.
 Ví dụ: Mực đổ ra bàn học.
- GV tổ chức cho HS phân tích tình huống đó:
+ Đang bơm mực không may quệt tay mực đổ ra bàn học ta làm thế nào?
- Khi bơm mực chúng ta phải làm gì để mực k bị đổ ?
− GV gợi ý một số tình huống cụ thể khác.
- GV nhận xét . Và nêu ra điểm chung khi xử lí tình huống: Bình tĩnh, nghĩ, hành động .Yêu cầu dán thẻ ở góc lớp.
	- HS trao đổi.



- HS trả lời.

- 2-3 HS trả lời.


- HS nêu.

- HS lắng nghe.


	4. Cam kết, hành động.
	- Hôm nay em học bài gì?
- GV gợi ý HS về nhà thảo luận cùng bố mẹ để biết thêm các tình huống khác có thể xảy ra và HS có thể tự ứng phó được. 
	- 2-3 HS trả lời.
- HS thực hiện.





IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ
CỦNG CỐ: TỪ VỀ GIA ĐÌNH, TỪ NGỮ CHỈ ĐẶC ĐIỂM; 
CÂU NÊU ĐẶC ĐIỂM.
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Giúp HS củng cố kiến thức, kĩ năng:
+Nhận biết từ ngữ miêu tả người.
+ Từ ngữ nói về mối quan hệ trong gia đình 
2. Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Phát triển năng lực ngôn ngữ và năng lực văn học.
- HS hiểu và áp dụng vào làm đúng các bài tập.
- Yêu thích học môn Tiếng Việt và thấy được sự phong phú của Tiếng Việt.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Vở Luyện tập Tiếng Việt lớp 2. Máy tính, tivi chiếu nội dung bài.
- HS: Vở LT, đồ dùng học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Luyện tập, thực hành

	Bài 1/54: Nối các từ ngữ ở cột A với ý ở cột B cho phù hợp.
[image: A picture containing text
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- GV gọi 2 HS trả lời.
- GV gọi HS nhận xét.
- GV nhận xét, chốt đáp án. 
	
-HS trả lời
[image: A picture containing text
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	* Bài 2/55: Chọn từ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống. 
(Họ nội, họ ngoại)
a) Cậu, mợ, chú, dì là những người thuộc …
b) Cô, chú, thím là những người thuộc …
- GV cho HS nối tiếp trả lời.
- GV nhận xét, chốt đáp án .
	


- Hs nối tiếp trả lời.
a) Cậu, mợ, chú, dì là những người thuộc họ ngoại.
b) Cô, chú, thím là những người thuộc họ nội.


	
	Bài 3/55: 
Chọn từ ngữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống.
(Yêu thương, bầu bĩnh, trắng mịn màng, đen láy)
    Bé Bông có gương mặt …. Nước da bé…. Đôi mắt của bé …. Cả nhà em ai cũng ….
- GV gọi 2 HS trả lời.
- GV gọi HS nhận xét.
- GV nhận xét, chốt đáp án.
	
- HS trả lời.

Bé Bông có gương mặt bầu bĩnh Nước da bé trắng mịn màng. Đôi mắt của bé đen láy. Cả nhà em ai cũng yêu thương.


	
	Bài 4/55: Tìm và viết lại:
a) Các từ ngữ dùng để tả gương mặt
b) Các từ ngữ dùng để tả làn da
c) Các từ ngữ dùng để tả đôi mắt
d) Các từ ngữ dùng để tả mái tóc




Bài 5/55: Đặt  câu tả đặc điểm của mỗi người trong hình.
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- GV gọi HS trình bày.
- Nhận xét.
	- HS nối tiếp trả lời:
a) Các từ ngữ dùng để tả gương mặt: vuông chữ điền, trái xoan…
b) Các từ chỉ làn da: mịn màng, trắng muốt,…
c) Các từ ngữ dùng để tả mái tả đôi mắt: đen láy, to tròn,..
d)  Các từ ngữ dùng để tả mái tóc: suôn mượt, mượt mà .


- HS làm bài.


	2. Vận dụng – củng cố:
	- Hãy tìm 4 từ ngữ để miêu tả đặc điểm ngoại hình của một bạn trong lớp.
- Gọi HS NX.
- GV chốt .
- GV nhận xét, bổ sung, tuyên dương HS.
- Nhận xét giờ học.
- Dặn chuẩn bị bài sau.
	- HS nêu.


- HS chia sẻ.





IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................



Thứ sáu ngày 8 tháng 12 năm 2023
Toán
Bài 26 : Tiết 2: LUYỆN TẬP
I. MỤC TIÊU: Sau bài học HS sẽ:
1.Kiến thức, kĩ năng:
- Ôn tập về  điểm, đoạn thẳng, đường thẳng, đường cong, đường gấp khúc, ba điểm thẳng hàng thông qua hình ảnh trực quan.
- Củng cố cách nhận dạng được hình tứ giác thông qua hình ảnh.
- Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn liên quan đến ba điểm thẳng hàng, tính độ dài đường gấp khúc.
2.Phát triển năng lực và phẩm chất:
-  Qua hoạt động quan sát, nhận biết hình ảnh ba điểm thẳng hàng, đường gấp khúc trong thực tế, HS bước đầu hình thành năng lực mô hình hóa toán học.
- Qua hoạt động diễn đạt, trả lời câu hỏi (bằng cách nói hoặc viết) mà GV đặt ra sẽ giúp HS phát triển năng lực giao tiếp toán học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học...
- HS: SGK, vở...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động



2. Luyện tập


































3. Củng cố, kết nối
	- GV vẽ một số điểm, đoạn thẳng lên màn hình, YC HS gọi tên các điểm, đoạn thẳng đó. 
- Dẫn dắt, giới thiệu vào bài.
Bài 1: 
- Gọi HS đọc YC bài.
- YC HS thảo luận nhóm đôi 2’
- Mời các nhóm trình bày.
- Nhận xét, chốt kết quả đúng, tuyên dương HS.
Bài 2:
- Gọi HS đọc YC bài.
- Chiếu hình ảnh BT 2.
- Cho cô biết mỗi hình vẽ sau gồm mấy hình tứ giác đó là các hình nào?
- GV chiếu câu trả lời trên màn hình 
- Nhận xét, chốt kết quả đúng, tuyên dương HS.
Bài 3:
- Gọi HS đọc YC bài.
- Chiếu hình ảnh BT 3.
- YC HS thảo luận nhóm 4 trong 4’, sau đó thống nhất chung.
- Tổ chức cho HS chia sẻ trước lớp.
- Nhận xét, chốt kết quả đúng, tuyên dương HS.
Bài 4:
- Gọi HS đọc YC bài tập.
- Bài toán cho biết gì?
- Bài toán hỏi gì?
- Muốn tính độ đường gấp khúc ta làm như thế nào?
- YC  HS làm bài vào vở ô ly.
- GV quan sát, giúp đỡ hs còn gặp khó khăn, chấm bài tại chỗ hs làm bài xong trước.
- Nhận xét, chốt kết quả đúng, tuyên dương HS.

- Hôm nay em học bài gì? 
- Muốn tính độ dài đường gấp khúc ta làm thế nào?
- Nhận xét giờ học.
	- HS thực hiện theo yêu cầu.

- HS lắng nghe.

- HS đọc.
- HS thảo luận.
- Các nhóm trình bày. Lớp NX, góp ý.


-  HS đọc.
- HS quan sát hình ảnh.
- HS trả lời.
- HS nhận xét, góp ý.
- Lớp quan sát.



-  HS đọc.

- YC HS thảo luận nhóm 4 trong 4’.
- Đại diện lên trình bày. 
- Lớp NX, góp ý.


-  HS đọc.
-  HS trả lời.	



- HS làm vở, chia sẻ.



- Lớp NX, góp ý.
- HS lắng nghe.

- HS trả lời.
- HS trả lời.

- HS lắng nghe.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC ( NẾU CÓ)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………













TIẾNG VIỆT
BÀI 26: TIẾT 5: LUYỆN TẬP : VIẾT ĐOẠN VĂN KỂ MỘT VIỆC 
NGƯỜI THÂN ĐÃ LÀM CHO EM
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ
1.Kiến thức, kĩ năng:
- Đọc đoạn văn và trả lời được các câu hỏi.
- Viết được 3-4 câu kể về một việc người thân đã làm cho em.
2.Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Phát triển kĩ năng đặt câu về việc người thân đã làm cho em.
-  Rèn cho HS kĩ năng quan sát, sự tự tin, năng động khi chia sẻ trước lớp.
-  Phát triển phẩm chất yêu thương, quý trọng và biết ơn người thân.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học...
- HS: SGK, vở...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1.Khởi động
	- Khi viết một đoạn văn ngắn kể về một đồ chơi em thích nhất, em cần viết những ý nào?




- Mời 2 – 3 HS đọc lại đoạn văn ngắn.
- GV nhận xét, tuyên dương HS.
	+ Em chọn đồ chơi nào?
+ Đặc điểm của đồ chơi đó (hình dạng, màu sắc, kích thước,hoạt động)
+ Em thường chơi đồ chơi đó vào khi nào?
+ Tình cảm của em đối với đồ chơi đó?
- HS lắng nghe.


	2.Khám phá
Hoạt động 1: Đọc đoạn văn –Trả lời câu hỏi

	Bài 1:
- GV gọi HS đọc YC bài.
- GV đọc mẫu.
- Gọi 2 – 3 HS đọc lại đoạn văn
- YC HS thảo luận nhóm 4.
a. Trong đoạn văn trên, bạn nhỏ kể về ai?
b. Người thân đã làm những gì cho bạn nhỏ?
c. Câu nào thể hiện rõ nhất tình cảm của bạn nhỏ đối với người đó? 
- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Mời đại diện các nhóm lên trình bày kết quả thảo luận. 
a. Trong đoạn văn trên, bạn nhỏ kể về ai?
- GV mời đại diện các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV chốt: Đoạn văn trên, bạn nhỏ kể về ông ngoại của bạn nhỏ.
b. Người đó đã làm những gì cho bạn nhỏ?


- GV mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung
- GV chốt: Ông ngoại đã kể cho bạn nghe rất nhiều câu chuyện cổ tích và dạy bạn vẽ rất nhiều thứ.
c. Câu nào thể hiện rõ nhất tình cảm của bạn nhỏ đối với người đó? 
- GV mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV chốt: Bạn nhỏ trong đoạn văn trên rất thương ông và mỗi khi ông có việc đi đâu đó, thì bạn nhỏ mong ông sớm về với mình.
- Gọi HS kể thêm những việc mà người thân đã làm cho em?



- Em cảm thấy thế nào khi người thân làm cho mình những việc đó?
- Em cần làm gì để thể hiện tình cảm với người thân của mình?
- GV nhận xét, tuyên dương HS.
	
- Đọc đoạn văn sau và TLCH.
- HS lắng nghe.
- 2 – 3 HS đọc lại.

- HS thảo luận nhóm.
+ Trong đoạn văn trên, bạn nhỏ kể về ông ngoại của mình (Khi tôi còn bé tí, tôi ở nhà với ông ngoại cả ngày để bố mẹ đi làm)


- HS nhận xét, bổ sung.

- HS lắng nghe.

+ Kể cho bạn nhỏ nghe rất nhiều chuyện cổ tích.





+ Dạy bạn nhỏ vẽ rất nhiều con vật.
+ Dạy bạn nhỏ vẽ ông mặt trời, dòng sông, con thuyền,…
- HS nhận xét, bổ sung

- HS lắng nghe.



- Mỗi khi ông có việc đi đâu, tôi rất nhớ ông và mong ông sớm về với tôi.
- HS nhận xét, bổ sung. 

- HS lắng nghe.




- Mẹ nấu cơm cho em ăn, mẹ chăm sóc khi em ốm, mẹ dạy em học bài và nói Tiếng Anh, ba chơi lego cùng em, bà ngoại đưa em đi học mỗi ngày,…
- Em thấy vui và hạnh phúc vì em được ba, mẹ, bà ngoại quan tâm và chăm sóc em.
- Nói lời cảm ơn, yêu thương và kính trọng người thân của em, cố gắng học tập tốt, phụ ba mẹ làm việc nhà,…


	3.Luyện tập
Hoạt động 2: Luyện viết
	Bài 2:
- GV gọi HS đọc YC bài.

- GV gọi HS đọc gợi ý:
+ Người thân mà em muốn kể là ai?

+ Người đó của em đã làm việc gì cho em?


+ Em và các đã làm những việc gì?
+ Em có suy nghĩ gì về việc người thân đã làm?

- Gọi 1- 2 HS thực hành trả lời lại các gợi ý.
- GV cho HS thực hành viết đoạn văn ngắn.
- GV lưu ý cho HS tư thế ngồi viết bài và cách viết đoạn văn ngắn.
- GV quan sát, giúp đỡ HS gặp khó khăn.
- Gọi HS chia sẻ trước lớp; GV sửa cách diễn đạt cho HS.
- Nhận xét chung, tuyên dương HS.
Củng cố, kết nối:
- Hôm nay em học bài gì?
- GV cho HS thi kể những người thân trong gia đình của em?
- Em hãy kể những việc làm những việc người thân đã làm cho em?
	
- Viết 3 – 4 câu kể một việc người thân đã làm cho em.
- HS đọc gợi ý.
- Người thân em muốn kể là mẹ. (ba, ông nội, bà ngoại, chú, dì, anh, chị,..)
- HS trả lời ( đưa em đi học, nấu cơm cho em, chăm sóc em lúc em bị bệnh, dạy em học và chơi cùng em,..)
- Em thấy ông rất quan tâm và chăm sóc em từng li từng tí. 
+ Mẹ rất thương em, em hứa sẽ cố gắng học giỏi để mẹ tự hào về em. 
- 1 – 2 HS trả lời.

- HS làm bài.







- 1-2 HS chia sẻ.

- HS lắng nghe.


- HS trả lời.
- HS thi đua kể: ông bà, ba mẹ, anh, chị, chú, dì, cậu, bác, em, …

- HS kể.




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


TIẾNG VIỆT
BÀI 26: TIẾT 6: ĐỌC MỞ RỘNG
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ
1. Kiến thức, Kĩ năng:
- Tìm được một bài thơ về tình cảm anh chị em trong nhà.
- Chia sẻ với bạn thông tin về bài thơ tìm được.
- Rèn cho HS sự tự tin, năng động, tích cực khi làm việc nhóm cùng các bạn trong lớp.
2. Năng lực và phẩm chất:
- Phát triển năng lực tự giác, tự tìm tòi để thực hiện tốt mọi nhiệm vụ học tập.
- Rèn cho HS tính cẩn thận, yêu thích môn học và khả năng khám phá những điều mới.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học...
- HS: SGK, vở...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1.Khởi động
	- Mời 2 – 3 HS đọc lại những bài thơ, bài đồng dao về đồ chơi, trò chơi mà tiết trước mình được học.
- Em đã được tham gia những trò chơi nào trong các bài đồng dao em vừa đọc?
- Em cảm thấy thế nào khi tham gia những trò chơi ấy?
- GV nhận xét, tuyên dương.
	- HS trả lời.



- HS trả lời.


- HS lắng nghe.

	2.Khám phá
Hoạt động 1: Tìm đọc một bài thơ về tình cảm anh chị em trong nhà.

	Bài 1:
- Yêu cầu HS đọc yêu cầu bài 1.
- GV cho HS lấy sách, truyện đã chuẩn bị trước để lên bàn.
- HS nào chưa có sách, GV cho HS mượn những cuốn truyện trong thư viện lớp.
- Yêu cầu HS thảo luận nhóm 4 và GV hướng dẫn HS nắm vững yêu cầu hoạt động mở rộng. 
+ Tên của bài thơ đó.
+ Tên của tác giả
- GV quan sát, hướng dẫn HS làm việc nhóm.
- Mời HS của các nhóm lên chia sẻ về câu chuyện mà mình sưu tầm được.
- GV khuyến khích, động viên những HS chia sẻ chưa tốt.
- Mời HS nhận xét về cách chia sẻ của từng thành viên mỗi nhóm.
- GV nhận xét, tuyên dương HS làm việc nhóm tích cực.
	
- Tìm đọc bài thơ về tình cảm anh chị em trong nhà. 
- HS thực hiện.



- HS thảo luận nhóm 4.





- HS lên chia sẻ.

- HS nhận xét, bổ sung.





	Hoạt động 2: Nói về những câu thơ em thích trong bài thơ đó.


3. Củng cố, kết nối:

	Bài 2:
- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập 2.

- Mời HS lên chia sẻ về nhân vật em thích trong câu chuyện.
- Vì sao em thích câu thơ đó?
- GV nhận xét, tuyên dương HS.

- GV yêu cầu HS nhắc lại những nội dung các em được học trong bài hôm nay.
- GV chia sẻ với HS thêm một số bài đọc hay về tình cảm anh chị em trong gia đình.
	
- Đọc cho bạn nghe những câu thơ em thích.
- HS chia sẻ với các bạn về những điều mình thích.
- HS trả lời.
- HS lắng nghe.
- HS trả lời.

- HS lắng nghe.

- HS chia sẻ.




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ
CỦNG CỐ: VIẾT ĐOẠN VĂN KỂ MỘT VIỆC NGƯỜI THÂN ĐÃ LÀM CHO EM.
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Giúp HS củng cố kiến thức, kĩ năng:
+ Củng cố kĩ năng phân biệt iên/ yên/uyên; d/gi khi viết chính tả.
+ Viết câu miêu tả hoạt động.
2.Năng lực và phẩm chất:
- Phát triển năng lực ngôn ngữ và năng lực văn học.
- HS hiểu và áp dụng vào làm đúng các bài tập .
- Yêu thích học môn Tiếng Việt và thấy được sự phong phú của Tiếng Việt.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Vở Luyện tập Tiếng Việt lớp 2. Máy tính, tivi chiếu nội dung bài.
- HS: Vở LT, đồ dùng học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Luyện tập, thực hành

	* Bài 1/56: Chọn iên, yên hoặc uyên điền vào chỗ trống.
Cả lớp …. lặng nghe cô giảng bài. Nắng x… qua khe cửa sổ. Bên ngoài, trên cành phượng vĩ, con chim xanh kh… cứ lích kích tìm bắt sâu.
- GV gọi 1 hs nêu yêu cầu.
- GV cho HS đọc kết quả.
- GV nhận xét, chốt kết quả.
- HS đọc lại bài viết. 
🡺 Cách phân biệt iên/yên/uyên.
	
Cả lớp yên lặng nghe cô giảng bài. Nắng xuyên qua khe cửa sổ. Bên ngoài, trên cành phượng vĩ, con chim xanh khuyên cứ lích kích tìm bắt sâu.
- Hs nối tiếp trình bày kết quả:
- HS đọc lại bài vừa hoàn thành

	
	* Bài 2/56: Các từ in đậm bị viết sai chính tả. Hãy viết lại các từ đó cho đúng.
	Câu có từ viết sai
	Viết lại từ cho đúng

	a) Em dữ dìn quần áo sạch sẽ
b) Cô giáo đang dảng bài
c) Bé giắt bà cụ qua đường
d) Bàn tai bé xinh xinh
e) Vay mẹ gầy nhấp nhô làm gối
	………………………………………


- Gọi HS nối tiếp trả lời.
🡺 GV nêu nội quy tắc viết phân  biệt d/gi; ai/ay
	
- Hs nối tiếp trả lời
	Câu có từ viết sai
	Viết lại từ cho đúng

	a) Em dữ dìn quần áo sạch sẽ

b) Cô giáo đang dảng bài
c) Bé giắt bà cụ qua đường
d) Bàn tai bé xinh xinh
e) Vay mẹ gầy nhấp nhô làm gối
	a) Em giữ gìn quần áo sạch sẽ
b) Cô giáo đang giảng bài
c) Bé dắt bà cụ qua đường
d) Bàn tay bé xinh xinh
e) Vai mẹ gầy nhấp nhô làm gối



- Lắng nghe.

	
	Bài 3/56:Viết 3-4 câu kể về một việc mẹ vẫn làm hằng ngày
Gợi ý:
- Hằng ngày, mẹ vẫn làm cho em việc gì? ( nấu ăn sáng, giặt quần áo,…)
- Mẹ làm việc đó vào lúc nào? Mẹ làm như thế nào?
- Em cảm nhận điều gì khi mẹ đã làm cho em những việc đó?
🡺 GV khen động viên các bạn đã biết quan sát và kể lại việc làm hằng ngày của mẹ.
	
- HS đọc bài viết.

	2. Vận dụng – củng cố:


	- Kể về việc làm hằng ngày của em 
- GV nhận xét, bổ sung, tuyên dương HS.
- Nhận xét giờ học.
- Dặn chuẩn bị bài sau.
	- HS thực hiện, nối tiếp chia sẻ.


- HS chia sẻ.




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................


HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ
CỦNG CỐ: ĐIỂM, ĐOẠN THẲNG, ĐƯỜNG THẲNG, ĐƯỜNG CONG, 
BA ĐIỂM THẲNG HÀNG
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Giúp HS củng cố:
+ Thực hiện được phép trừ (có nhớ) số có hai chữ số cho số có một chữ số.
+ Nhận biết được điểm và đoạn thẳng.
+ Nhận biết được đường gấp khúc thông qua hình ảnh trực quan; tính được độ dài đường gấp khúc khi biết độ dài các đoạn thẳng của nó.
2. Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Phát triển năng lực tính toán.
- Phát triển kĩ năng hợp tác, rèn tính cẩn thận.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Vở Luyện tập Toán lớp 2. Máy tính, tivi chiếu nội dung bài.
- HS: Vở LT, đồ dùng học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Luyện tập, thực hành

	Bài 1: Viết chữ số thích hợp vào ô trống
 - Cho HS quan sát 
 

a) 63 – 47 >     2
 

b) 61 – 13 < 4 


c) 81 – 20 > 6 


d) 100 – 10 <       1 

- GV cho HS nối tiếp nêu câu trả lời.
- GV nhận xét bài làm trên bảng, khen HS thực hiện tốt.
	











- HS nối tiếp trả lời.

- HS nhận xét chữa bài.


	
	Bài 2:
Khoanh vào chữ đặt trước phép tính có kết quả lớn nhất
[image: Chart, line chart

Description automatically generated]
Trong hình vẽ trên có:
a) Số đường gấp khúc gồm hai đoạn thẳng là:
A. 2           B. 3           C. 4     D. 5
b) Số đường gấp khúc gồm ba đoạn thẳng là:
A. 2           B. 3           C. 4     D. 5
- GV cho HS làm vở, nêu kết quả 
- Cho HS nhận xét
- GV nhận xét, khen HS nhanh – đúng và chốt đáp án.
	


- HS thực hiện làm bài, nêu kết quả.
a) Số đường gấp khúc gồm hai đoạn thẳng là:
A. 2           B. 3           C. 4     D. 5

b) Số đường gấp khúc gồm ba đoạn thẳng là:
A. 2           B. 3           C. 4     D. 5

- HS nhận xét.
- HS lắng nghe, quan sát.


	
	* Bài 3: 
Một con kiến bò từ A đến B, rồi bò tiếp đến C, sau đó nó bò từ C về A như hình vẽ. Hỏi con kiến đã bò quãng đường dài bao nhiêu xăng – ti – mét?
[image: Chart

Description automatically generated]
- GV cho HS nêu toán tắt đề , tìm hiểu cách giải, thực hiện phiếu nhóm, vở.
- GV nhận xét, khen, chốt kiến thức 
	
- 2 HS  lên bảng làm bài.
Đáp án
Con kiến đã bò quãng đường dài số xăng – ti – mét là:
13 + 28 + 35 = 76 ( cm)
Đáp số: 76cm
- HS đọc lại cách tìm.


	
	 Bài 4: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng. 
[image: Diagram

Description automatically generated]
Trong hình vẽ trên:
a) Có bao nhiêu hình tứ giác?
A. 3        B. 4         C. 5         D. 6
b) Có  bao nhiêu hình tam giác?
A. 9        B. 10         C. 12       D. 13
- GV cho HS làm vào vở và nêu kết quả.
- GV nhận xét, chốt kết quả.
	



-  Hs làm vào vở là nêu kết quả. 
a) Có bao nhiêu hình tứ giác?
A. 3        B. 4         

C. 5         D. 6
b) Có  bao nhiêu hình tam giác?
A. 9        B. 10         

C. 12         D. 13

	2. Vận dụng

	- Tính tổng các cạnh của tam giác sau?


[image: ]
- GV cho HS suy nghĩ, làm bài và nêu kết quả.
- GV cho HS trả lời và khen HS đã tìm ra câu trả lời nhanh – đúng.
- GV nhận xét giờ học. 
- GV dặn HS về xem lại bài và chuẩn bị bài sau.
	- HS nghe.







- HS thực hiện.

- HS trả lời, nhận xét.

- HS nghe.




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................


SINH HOẠT LỚP
HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
BÀI 14: TIẾT- 3: NGHĨ NHANH, LÀM GIỎI
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, HS có khả năng:
1. Sơ kết tuần:
[bookmark: _heading=h.3znysh7]- HS nhớ lại những việc mình đã thực hiện được trong tuần. GV hướng dẫn HS những việc cần thực hiện trong tuần tiếp theo. 
- Rèn cho HS thói quen thực hiện nền nếp theo quy định.
- Giáo dục HS yêu trường, yêu lớp.
2. Hoạt động trải nghiệm: 
- HS nhớ được những nguyên tắc ứng xử khi gặp tình huống bất ngờ trong sinh hoạt hằng ngày.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học...
- HS: SGK, vở...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Hoạt động Tổng kết tuần. 


	a. Sơ kết tuần 14:
- Từng tổ báo cáo.
- Lớp trưởng tập hợp ý kiến tình hình hoạt động của tổ, lớp trong tuần 14.
- GV nhận xét chung các hoạt động trong tuần.
* Ưu điểm 
* Tồn tại
b. Phương hướng tuần 15:
- Tiếp tục ổn định, duy trì nề nếp quy định.
- Tiếp tục thực hiện tốt các nội quy của nhà trường đề ra.
- Tích cực học tập để nâng cao chất lượng. 
- Tiếp tục duy trì các hoạt động: thể dục, vệ sinh trường, lớp xanh, sạch, đẹp và cả ý thức nói lời hay, làm việc tốt ....
nói lời hay, làm việc tốt ....
	

- Lần lượt từng tổ trưởng, lớp trưởng báo cáo tình hình tổ, lớp.





- HS nghe để thực hiện kế hoạch tuần 15.


	2. Hoạt động trải nghiệm.












	a. Chia sẻ cảm xúc sau trải nghiệm lần trước.
- Em đã xử lí tình huống về bản thân trong cuộc sống hằng ngày như thế nào?
b. Hoạt động nhóm: 
- GV mời các HS vào nhóm zoom: “Đố các bạn, mình phải làm gì nếu….” (bị ngã; làm đổ…; bị bẩn; kẹp tay; bị bỏ quên trên xe ô tô; đang đi trên đường gặp một con chó lạ; bị bật móng chân; mồ hôi ướt áo; bị sặc nước; bị ướt tất; đánh đổ nước ra sàn nhà; …). Mỗi nhóm có thể chọn vẽ cẩm nang ứng xử với một tình huống bất ngờ trong cuộc sống.
- GV Khen ngợi, đánh giá.
	

 - Phải : Bình tĩnh, nghĩ, hành động.


· HS chia sẻ.







- HS chia sẻ.





	3. Cam kết hành động.
	- GV mời từng nhóm chia sẻ các “bí kíp”.
- GV gợi ý HS cùng bố mẹ thống nhất chỗ để những dụng cụ hỗ trợ ứng xử khi gặp tình huống bất ngờ: hộp y tế trong gia đình; giẻ lau để lau nước; đặt nước đá để chườm khi cần; ô, mũ khi đi nắng đi mưa; quần áo, tất mang theo khi cần thay; chiếc còi nhỏ khi cần gọi trợ giúp,…
	- Lắng nghe.

- Thực hiện.




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………











TĂNG CƯỜNG GIÁO DỤC THỂ CHẤT
BIỂU DIỄN BÀI THỂ DỤC
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ
1.Kiến thức, kĩ năng:
- Thực hiện được các động tác đã học.
2.Phát triển năng lực và phẩm chất:
 - Nghiêm túc, tích cực trong tập luyện.
- Hình thành thói quen tập luyện TDTT.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1. GV: Tranh ảnh, trang phục thể dục, còi…
2. HS: Trang phục thể dục.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1.Mở đầu





2. Phần cơ bản:
* Kiến thức.
- Ôn các động tác đi thường theo vạch kẻ thẳng hai tay phối hợp tự nhiên ( giang ngang, giơ cao); Đi kiễng gót hai tay chống hông.
- Ôn bài tập phối hợp đi thường theo vạch kẻ thẳng.

* Luyện tập
Tập đồng loạt




Tập theo tổ nhóm



Tập theo nhóm 2 người

Tập cá nhân
Thi đua giữa các tổ


- Trò chơi “mèo đuổi chuột”.
[image: TC mèo đuổi chuột]
- Bài tập PT thể lực:

* Vận dụng:

3. Kết thúc:


	*Khởi động:
- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối,...   
- GV phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.
- GV HD HS khởi động.


- GV nhắc lại cách thực hiện và yêu cầu  kĩ thuật động tác.




- Cho 2 HS lên thực hiện lại các động tác đi.
- GV cùng HS nhận xét, đánh giá tuyên dương

- GV thổi còi - HS thực hiện động tác.
- GV  quan sát, sửa sai cho HS.

- Yc Tổ trưởng cho các bạn luyện tập theo khu vực.
- Tiếp tục quan sát, nhắc nhở và sửa sai cho HS.
- Phân công tập theo cặp đôi.
- GV sửa sai.
- GV tổ chức cho HS thi đua giữa các tổ.
- GV và HS nhận xét đánh giá tuyên dương.
- GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi, tổ chức chơi thử và chính thức cho HS. 
- Nhận xét tuyên dương và xử phạt người phạm luật.


- Tại chỗ giậm chân tay đánh tự do 20 nhịp. 
? sau khi học chúng ta phải làm gì để giữ vệ sinh thân thể?
* Hồi tĩnh- thả lỏng
-  Thả lỏng cơ toàn thân. 
* Dặn dò:
- Nhắc HS ôn lại bài và chơi trò chơi vận động. 
	- HS lắng nghe.

                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  



                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  



                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  



                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  






- HS khởi động theo GV.


- HS nghe và quan sát GV





- HS tiếp tục quan sát.




- Đội hình tập luyện đồng loạt. 
  -----------
  -----------                                
                
- ĐH tập luyện theo tổ
                         
             
          GV          
- HS vừa tập vừa giúp nhau sửa sai động tác.
- Từng tổ  lên  thi đua - trình diễn.


- Chơi theo hướng dẫn của GV.





- HS thực hiện động tác kết hợp đi lại hít thở.

- HS thực hiện.
- HS trả lời.

- HS thực hiện thả lỏng.

- HS lắng nghe.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................














TUẦN 15   
Thứ hai  ngày 11  tháng 12 năm 2023
Toán
Bài 27: THỰC HÀNH GẤP, CẮT, GHÉP, XẾP HÌNH.
 VẼ ĐOẠN THẲNG (Tiết 1)
I. MỤC TIÊU: Sau bài học HS sẽ:
1.Kiến thức, kĩ năng:
- Nhận dạng được các hình đã học.
- Nhận biết và thực hiện được việc gấp, cắt, ghép, xếp và tạo hình gắn với việc sử dụng bộ đồ dùng học tập cá nhân.
2.Phát triển năng lực và phẩm chất:
-  Thông qua phân tích , tổng hợp khi xếp, ghép các hình, rèn luyện năng lực tư duy và trí tưởng tượng không gian cho học sinh.
- Giúp HS phát triển năng lực giao tiếp toán học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học...
- HS: SGK, vở...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động




2. Hoạt động








































3. Củng cố, kết nối.

	Trò chơi: Phân loại rác.
- GV nêu tên TC  và phổ biến cách chơi
- Tổ chức cho HS chơi
- Nhận xét tuyên dương.
* GV dẫn dắt, GT bài, GĐB.
Bài 1: 
- Gọi HS đọc YC bài.
- GV yêu cầu HS lấy 1 tờ giấy hình chữ nhật.
- GV hướng dẫn HS cách gấp cắt để được một hình vuông và hình chữ nhật.
- YC HS thực hành.
- Cho HS chia sẻ bài nêu cách làm.
- Nhận xét, chốt kết quả đúng, tuyên dương HS.
Bài 2:
- Gọi HS đọc YC bài.
- GV hướng dẫn HS cách gấp cắt từ tờ giấy hình vuông để được 4  hình tam giác.
- YC HS thực hành.
- Cho HS chia sẻ bài nêu cách làm.
	
- Nhận xét, chốt kết quả đúng, tuyên dương HS.
- GV HD cách xếp.
- YC HS dùng 4 hình tam giác vừa cắt được để xếp thành các hình theo mẫu.
- Gọi HS nhận xét.
Bài 3:
- Gọi HS đọc YC bài.
- Chiếu hình ảnh BT 3.
- YC HS thảo luận nhóm 4 trong 4’, sau đó thống nhất chung.
- Tổ chức cho HS chia sẻ trước lớp.
- Nhận xét, chốt kết quả đúng, tuyên dương HS.
Bài 4:
- Gọi HS đọc YC bài tập.
- YC HS thảo luận nhóm 2 

- Hai hình nào ở cột bên trái có thể  ghép được hình ở cột bên phải.
- Nhận xét, chốt kết quả đúng, tuyên dương HS.

- Hôm nay em học bài gì? 
- Qua tiết học này giúp con biết được điều gì?
- Nhận xét giờ học.

	
- HS lắng nghe.
- HS tham gia chơi.
- HS lắng nghe.
-  HS ghi đầu bài.

- HS đọc.
- HS lấy giấy theo yc.

- HS quan sát.

- HS thực hành gấp cắt.
- HS trình bày. - Lớp NX, góp ý.


- HS đọc.

- HS quan sát.

- HS thực hành gấp cắt.
- HS trình bày.
- HS nhận xét, góp ý.


- HS quan sát.
- HS thực hành xếp.
- HS trình bày.
- HS nhận xét, góp ý.

-  HS đọc.
- HS thực hiện theo YC.


- HS chia sẻ cách làm.
- Lớp NX, góp ý.


- HS đọc.
- HS  thảo luận, tìm câu trả lời: 
- Hình 1

- Lớp NX, góp ý.


- HS trả lời.


- HS lắng nghe.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC ( NẾU CÓ)
Ở BT2 GV lưu ý theo dõi HS tự hoàn thành sản phẩm, chỉ hướng dẫn giúp đỡ khi HS gặp vướng mắc nào đó. Nếu có nhiều HS hoàn thành nhiệm vụ sớm, GV có thể ghép hai HS thành một nhóm, đặt ra thử thách: từ tám hình tam giác nhỏ (của cả hai bạn), hãy xếp thành những hình từ a đến d.








TIẾNG VIỆT
BÀI 27: TIẾT 1-2: ĐỌC: MẸ
I. MỤC TIÊU: Sau bài học HS sẽ:
1.Kiến thức, kĩ năng:
- Đọc đúng các từ khó, biết cách đọc bài thơ Mẹ của Trần Quốc Minh (ngắt nghỉ, nhấn giọng phù hợp).
- Hiểu nội dung bài đọc: Nhận biết được tình cảm yêu thương, sự quan tâm, săn sóc của mẹ dành cho con.
2.Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Phát triển vốn từ chỉ tình cảm của người thân trong gia đình, từ chỉ tính cách.
- Có tình cảm yêu thương, biết ơn đối với bố mẹ và người thân trong gia đình; phát triển năng lực quan sát (thấy được những công việc bố mẹ thường làm cho mình khi ở nhà) có tinh thần hợp tác trong làm việc nhóm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học...
- HS: SGK, vở...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	TIẾT 1

	1. Khởi động:

	- HS đọc một đoạn trích trong bài Em mang về yêu thương và nêu nội dung của đoạn vừa đọc đọc hoặc nêu một vài chi tiết thú vị trong bài đọc.
- Giáo viên cho học sinh hát múa bài Bàn tay mẹ. 
-  Giáo viên hỏi: Bàn tay mẹ đã làm những gì?
- GV giới thiệu bài đọc:  trong bài hát chúng ta thấy bàn tay mẹ đã làm rất nhiều việc để chăm sóc các con.Hôm nay chúng ta sẽ được học một bài thơ cũng nói về sự chăm sóc ân cần của mẹ.

	- HS thực hiện.
 
 




- Một số HS trả lời câu hỏi. Các HS khác bổ sung.
- HS lắng nghe.
 


	2. Khám phá:
* Hoạt động 1: Đọc văn bản.

	- GV hướng dẫn cả lớp:
+ Học sinh quan sát tranh minh họa bài đọc và nêu nội dung tranh. 
+ GV giới thiệu bài thơ Mẹ.Về rồi Về rồi
+ GV đọc mẫu toàn bài. Chú ý đọc với giọng nhẹ nhàng, tình cảm. Lưu ý nhấn giọng đúng những từ ngữ được xem là tín hiệu nghệ thuật.
+ GV giải nghĩa từ khó. (ạ ời, kẽo cà, gió mùa thu,...) 
-  Giáo viên hướng dẫn cách đọc chung của bài thơ (giọng khỏe khoắn vui tươi thể hiện đúng tình cảm yêu thương, trân trọng của bạn nhỏ khi kể về mẹ)
- Luyện đọc theo cặp:
GV yêu cầu từng cặp học sinh trong nhóm đọc nối tiếp từng khổ thơ và góp ý cho nhau.
GV giúp đỡ học sinh trong các nhóm gặp khó khăn khi đọc bài, tuyên dương học sinh đọc tiến bộ.
- Đọc cá nhân:
+ Từng em tự luyện đọc toàn bộ bài đọc.
+ GV giúp đỡ HS gặp khó khăn khi đọc bài, tuyên dương HS đọc tiến bộ.

	
 
 
 
- HS lắng nghe.

 - HS đọc thầm bài trong khi nghe GV đọc mẫu.
 
 
 
- HS giải nghĩa từ khó.
 
 
 




- HS thực hiện theo cặp.
 
 





- HS đọc bài.


	TIẾT 2

	* Hoạt động 2: Trả lời câu hỏi.

	- GV hướng dẫn HS làm việc nhóm để tìm hiểu bài và trả lời các câu hỏi.
- GV đọc từng câu hỏi và gọi đại diện một số nhóm trình bày câu trả lời của mình. Các nhóm khác nhận xét, đánh giá.
- GV và HS thống nhất câu trả lời:
+ Câu 1: Trong đêm hè oi bức mẹ đã làm gì để con ngủ ngon?
+ Câu 2:  Những dòng thơ nào cho thấy mẹ đã thức rất nhiều vì con?
+ Câu 3: Theo em, câu thơ cuối bài muốn nói điều gì?
+ Câu 4: Nói một câu thể hiện lòng biết ơn của em đối với cha mẹ.
+ HS quan sát hát tranh minh họa, đọc câu mẫu.
+ GV  giúp HS hiểu câu mẫu:  Câu thể hiện lòng biết ơn thường gồm hai nội dung cảm ơn và nhắc tới việc bố mẹ đã làm cho mình.
- Hai HS cùng bàn đóng vai bố mẹ và con để thể hiện lòng biết ơn đối với bố mẹ.
- Nhận xét, tuyên dương HS.
*Học thuộc lòng bài thơ
Chơi trò chơi: Biết 1 từ, đọc cả dòng thơ. Gv chuẩn bị các phiếu viết các từ đầu dòng thơ, HS bốc thăm và đọc cả dòng thơ có tiếng bắt đầu ghi trong phiếu.
-Tuyên dương HS đọc thuộc lòng.

	- HS làm việc nhóm (có thể đọc to từng câu hỏi), cùng nhau trao đổi và tìm câu trả lời.
- HS lần lượt chia sẻ ý kiến:





+ Câu 1: Trong đêm hè oi bức, mẹ đã ngồi đưa võng, hát ru và quạt cho con để con ngủ ngon.
+ Câu 2: Hai dòng thơ: “Những ngôi sao...thức vì chúng con.
+ Câu 3: Mẹ là niềm hạnh phúc của cuộc đời con.
+ Câu 4: 
- HS nhớ lại những việc bố mẹ đã làm cho mình và nói câu biết ơn của mình trước nhóm để các bạn góp ý.
 
 
- HS lên bốc thăm chơi trò chơi.


b. Có cử chỉ và lời nói lễ phép.
 


	3.Luyện tập
* Hoạt động 3: Luyện đọc lại.
* Hoạt động 4: Luyện tập theo văn bản đọc.

	- GV đọc diễn cảm toàn bài.
- Gọi HS đọc toàn bài.
- Nhận xét, khen ngợi.
+ Câu 1: Tìm từ ngữ chỉ hoạt động có trong hai bài thơ.
- HS đọc lại bài thơ. 
- GV phát thẻ từ để HS viết mỗi từ tìm được vào một thẻ. (phát bảng phụ cho HS viết) 
- GV gọi một số đại diện nhóm trả lời. GV hỏi thêm HS lí do vì sao chọn những phương án đó.
- GV cùng HS thống nhất câu trả lời.
(ngồi, đưa, quạt, ru, thức, ngủ)
- GV nhận xét, tuyên dương.
+ Câu 2: Đặt một câu với từ ngữ vừa tìm được. 
 - Từng học sinh chọn một từ đã tìm được ở bài tập 1; suy nghĩ đặt câu với từ ngữ đó.
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- GV nhận xét chung, tuyên dương nhóm thực hiện tốt.
Củng cố, kết nối:
- Hôm nay chúng ta được học bài thơ nào?
- Con cảm thấy thế nào khi học xong bài hôm nay?
- GV nhận xét giờ học.
	- HS trao đổi nhóm, thống nhất câu trả lời trong nhóm,
 
- HS lắng nghe.
 
+ 2 - 3 HS trả lời.



- HS lắng nghe.
 
 
- HS chia sẻ câu của mình. nghe nhận xét của bạn và góp ý của cô.
- HS lắng nghe.
 
 
 
 - HS trả lời.
 - Bài thơ Mẹ.





- HS trả lời



- HS lắng nghe



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
Phần KĐ: GV có thể đưa một số tranh thể hiện sự chăm sóc của người thân dành cho các bạn nhỏ HS quan sát tranh KĐ và làm việc theo nhóm đôi để nói những việc mà người thân đã làm để chăm sóc bạn nhỏ.
- Đại diện một số nhóm chia sẻ trước lớp.



Thứ ba  ngày 12 tháng 12 năm 2023
Toán
Bài 27: Tiết 2: VẼ ĐOẠN THẲNG 
I. MỤC TIÊU: Sau bài học HS sẽ:
1.Kiến thức, kĩ năng:
- Củng cố kĩ năng vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước.
- Củng cố kĩ năng  đo  đoạn thẳng có độ dài cho trước bằng thước kẻ có vạch chia xăng – ti – mét.
2.Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Giúp HS phát triển năng lực giao tiếp toán học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học...
- HS: SGK, vở...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động





2. Khám phá






3. Hoạt động





























3. Củng cố, kết nối.

	Trò chơi: Phân loại rác.
- GV nêu tên TC và phổ biến cách chơi.
- Tổ chức cho HS chơi.
- Nhận xét tuyên dương.
* GV dẫn dắt, GT bài, GĐB.

- HD HS vẽ đoạn thẳng dài 7 cm
- Để vẽ được đoạn thẳng mà có độ dài cho trước ta làm thế nào?
- GV hướng dẫn HS cách vẽ.
- Để vẽ được một đoạn thẳng ta cần thực hiện qua mấy bước ? Đó là những bước nào?
Bài 1: 
- Gọi HS đọc YC bài.
- Để vẽ được đoạn thẳng AB dài 9 cm ta làm thế nào?
- GV hướng dẫn HS cách vẽ.
- YC học sinh làm bài vào vở ô li.
- Cho HS chia sẻ bài nêu cách làm
- Nhận xét, chốt kết quả đúng, tuyên dương HS.
Bài 2:
- Gọi HS đọc YC bài.
- GV hướng dẫn HS cách đo.
- YC HS thực hành.
- Cho HS báo cáo kết quả .
- Nhận xét, chốt kết quả đúng, tuyên dương HS.
Bài 3:
- Gọi HS đọc YC bài.
- Chiếu hình ảnh BT 3.
- YC HS thảo luận nhóm 4 trong 4’, sau đó thống nhất chung.
- Tổ chức cho HS chia sẻ trước lớp.
- Nhận xét, chốt kết quả đúng, tuyên dương HS.
* YC HS vẽ đoạn thẳng vừa đo được vào vở ô li.
- YC HS nêu cách vẽ.
- Nhận xét, chốt kết quả đúng, tuyên dương HS.

- Hôm nay em học bài gì? 
- Qua tiết học này giúp con biết được điều gì?
- Nhận xét giờ học.

	
- HS lắng nghe.
- HS tham gia chơi.
- HS lắng nghe.
- HS ghi đầu bài.


- HS chia sẻ.

- HS quan sát.

- HS chia sẻ.


- HS đọc.
- HS trả lời.

- HS lắng nghe.
- HS vẽ.
- HS trình bày.
- Lớp NX, góp ý.


- HS đọc.
- HS quan sát.
- HS thực hành.
- HS trình bày.
- HS nhận xét, góp ý.


- HS đọc.
- HS thực hiện theo YC.


- HS chia sẻ cách làm.
- Lớp NX, góp ý.

- HS làm bài.

- HS nêu cách vẽ.
- Lớp NX, góp ý.


- HS trả lời.


- HS lắng nghe.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC ( NẾU CÓ)
Ở BT1 GV có thể mở rộng: yêu cầu HS vẽ thêm một đoạn thẳng dài hơn hoặc ngắn hơn đoạn thẳng được yêu cầu vẽ và cho biết độ dài của đoạn thẳng được vẽ thêm.
















TIẾNG VIỆT
BÀI 27: TIẾT 3: VIẾT: CHỮ HOA O
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ
1.Kiến thức, kĩ năng:
- Biết viết chữ viết hoa O cỡ vừa và cỡ nhỏ.
- Viết đúng câu ứng dụng: Ong chăm chỉ tìm hoa làm mật.
2.Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Rèn cho HS tính kiên nhẫn, cẩn thận.
- Có ý thức thẩm mỹ khi viết chữ.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học...
- HS: SGK, vở...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động:

	- Cho HS quan sát mẫu chữ hoa: Đây là mẫu chữ hoa gì?
- GV dẫn dắt, giới thiệu bài.
	- 1-2 HS chia sẻ.



	2. Khám phá:
* Hoạt động 1: Hướng dẫn viết chữ hoa.

	- GV tổ chức cho HS nêu:
+ Độ cao, độ rộng chữ hoa O.
+ Chữ hoa O gồm mấy nét?
- GV chiếu video HD quy trình viết chữ hoa A.
- GV thao tác mẫu trên bảng con, vừa viết vừa nêu quy trình viết từng nét.
- YC HS viết bảng con.
- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Nhận xét, động viên HS.
	
- 2-3 HS chia sẻ.

- HS quan sát.

- HS quan sát, lắng nghe.


- HS luyện viết bảng con.


	* Hoạt động 2: Hướng dẫn viết câu ứng dụng.

	- Gọi HS đọc câu ứng dụng cần viết.
- GV viết mẫu câu ứng dụng trên bảng, lưu ý cho HS:
+ Viết chữ hoa O đầu câu.
+ Cách nối từ O sang n.
+ Khoảng cách giữa các con chữ, độ cao, dấu thanh và dấu chấm cuối câu.
	- 3-4 HS đọc.

- HS quan sát, lắng nghe.




	3: Thực hành luyện viết.
	- YC HS thực hiện luyện viết chữ hoa O và câu ứng dụng trong vở Luyện viết.
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Nhận xét, đánh giá bài HS.
 Củng cố, kết nối:
- Hôm nay em học bài gì?
- GV nhận xét giờ học.
	- HS thực hiện.






- HS chia sẻ.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
GV cho HS đọc câu ứng dụng, GV nên cho HS nói những gì mình hiểu biết về loài ong: là một loài côn trùng có ích cho con người, đặc điểm của loại ong là chăm chỉ đi tìm hoa hút mật về xây nhà, xây tổ ở chung. Chăm chỉ là đức tính tốt của loài ong mà các con cần học tập.

























TIẾNG VIỆT
BÀI 27: TIẾT 4: NÓI VÀ NGHE: SỰ TÍCH CÂY VÚ SỮA
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ
1.Kiến thức, kĩ năng:
- Nhận biết được các sự việc trong tranh minh họa giải thích được nguồn gốc cây vú sữa.
- Cảm nhận được tình yêu thương của cha mẹ đối với con.
2.Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Phát triển kĩ năng trình bày, kĩ năng giao tiếp, hợp tác nhóm.
- Vận dụng kiến thức vào cuộc sống hàng ngày.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học...
- HS: SGK, vở...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động:

	- Cho HS quan sát tranh: Tranh vẽ về ai, vẽ những gì? Vẽ ở đâu? 
- GV dẫn dắt, giới thiệu bài.
	- 1-2 HS chia sẻ.



	2. Khám phá:
* Hoạt động 1: Dựa vào câu hỏi gợi ý, đoán nội dung từng tranh.

	- GV tổ chức cho HS quan sát từng tranh, trả lời câu hỏi:
- Chuyện gì đã xảy ra với cậu bé? 
- Cậu bé đã xử sự như thế nào trước sự việc ấy? 
- Vì sao em đoán như vậy? Thấy cậu bé khóc, cây xanh đã biến đổi như thế nào?
- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Nhận xét, động viên HS.
	- Mỗi tranh, 2-3 HS chia sẻ.




- 1-2 HS trả lời.

- HS thảo luận theo cặp, sau đó chia sẻ trước lớp.


	* Hoạt động 2: Nghe kể chuyện.


Hoạt động 3: Chọn kể 1-2 đoạn của câu chuyện theo tranh

	- GV kể lại toàn bộ câu chuyện.
- GV kể lại từng đoạn và đặt câu hỏi với HS.
- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Nhận xét, động viên HS.
- YC HS chọn kể 1-2 đoạn của câu chuyện theo tranh.
-  GV HD : 
+ Bước 1: Nhìn tranh và câu hỏi gợi ý dưới tranh , chọn 1-2 đoạn để tập kể.
+ Bước 2: HS tập kể chuyện theo cặp/ nhóm.
- YC HS kể nối tiếp 4 đoạn câu chuyện trước lớp.
- GV sửa cách diễn đạt cho HS.
- GV nhận xét tuyên dương
- GV nêu câu hỏi: Em rút ra được bài học gì từ câu chuyện trên?
- Gọi HS chia sẻ trước lớp.
- Nhận xét, khen ngợi HS.

	- HS lắng nghe.
- HS trả lời.



- HS suy nghĩ cá nhân, sau đó chia sẻ với bạn theo cặp.
- HS làm việc theo nhóm/ cặp
- HS lắng nghe, nhận xét.
- 2- 4 HS kể nối tiếp câu chuyện

- HS lắng nghe.



- HS thực hiện.


	3: Vận dụng:
	- HDHS: Theo em, nếu được gặp lại mẹ, cậu bé trong câu chuyện sẽ nói gì?
- Xem lại các bức tranh minh họa và câu hỏi dưới mỗi bức tranh, nhớ lại những hành động, suy nghĩ, cảm xúc  của cậu bé khi trở về nhà, không thấy mẹ đâu. Cậu có buồn không ? Cậu có ăn năn, hối hận về việc làm của mình không? Cậu đã hiểu tình cảm của mình chưa? Muốn thể hiện suy nghĩ của mình, tình cảm của mình đối với mẹ, cậu sẽ nói thế nào?
- HS dự đoán câu nói của cậu nói với mẹ nếu được gặp lại mẹ.
- Nhận xét, tuyên dương HS.
 Củng cố, kết nối:
- Hôm nay em học bài gì?
- GV nhận xét, khen ngợi động viên HS giờ học.
	


- HS chia sẻ.











- HS trả lời

- HS lắng nghe.

- HS trả lời.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
Ở HĐ 3, bước 1 nên bổ sung: GV nên cho một số HS nhắc lại sự việc diễn ra trong từng đoạn, sau đó 2 HS nối tiếp nhau trả lời câu hỏi dưới tranh. Cuối cùng mới cho HS tập kể.



HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ
CỦNG CỐ KĨ NĂNG ĐỌC HIỂU
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Củng cố kĩ năng đọc đúng từ ngữ, biết ngắt, nghỉ sau các dấu câu, đảm bảo đúng tốc độ đọc, đọc bài lưu loát, biết đọc nhấn giọng một số từ ngữ trong bài.
- Giúp HS hiểu nội dung bài: qua bài đọc cho ta thấy voi cha luôn ở bên cạnh con, dẫn con đi trên con đường để cho con luôn khôn lớn. Voi cha là một con voi luôn yêu thương và quan tâm con và chỉ bảo con trong khi con còn nhỏ dại.
2. Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Giúp hình thành và phát triển năng lực văn học: nhận biết các nhân vật, diễn biến các sự vật trong chuyện.
- Rèn đọc đúng, rõ ràng, rành mạch và đọc bài thể hiện giọng đọc phù hợp với nội dung.
- Yêu thích học môn Tiếng Việt và thấy được sự phong phú của Tiếng Việt.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Vở Luyện tập Tiếng Việt lớp 2. Máy tính, tivi chiếu nội dung bài.
- HS: Vở LT, đồ dùng học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Luyện tập, thực hành

	a. Luyện đọc:
- GV đọc mẫu.
- Gọi 1 HS đọc cả bài.
- GV gọi HS nêu từ khó đọc, câu dài, ngắt nghỉ, nhấn giọng.





- GV: yêu cầu HS ngồi theo nhóm 4 luyện đọc.
- Các nhóm khác lắng nghe và nhận xét các bạn đọc đúng yêu cầu chưa và giúp bạn đọc đúng theo yêu cầu.
- GV theo dõi các nhóm đọc bài. 
- Gọi các nhóm đọc. HSNX.
- GVNX.
	
- HS đọc bài: 
- Luyện đọc từ khó: trước lúc, sẽ đi, quét đuôi, sâu thẳm, …
- Luyện đọc câu dài: bỗng cá voi xanh nhỏ/ nghe một âm thanh từ xa vẳng lại. Dứt lời, cá voi cha cất tiếng hát /và lướt đi bằng cái quét đuôi.
- HS làm việc trong nhóm 4.

	
	b.  Tìm hiểu nội dung bài:
* Câu 1: Trước lúc di cư, cá voi xanh nhỏ lo lắng điều gì?
a. Làm sao để biết đường đi.
b. Làm sao nghe được bài hát của cha.
c. Làm sao nghe được bài hát của những chú cá voi khác.
GV chốt câu trả lời đúng.
 GV chốt câu hỏi 1.
* Câu 2: Chuyện gì xảy ra với cá voi con trên hành trình của mình?
a. Chú bị đại dương nuốt chửng.
b. Chú bị lạc đàn.
c. Chú không nghe được bài hát của cha.
GV chốt câu trả lời đúng.
   GV chốt câu hỏi 2.
* Câu 3: Nhờ đâu cá voi xanh nhỏ bơi qua được vùng nước sâu thẳm?
- Gv, Hs nhận xét chốt bài làm đúng.
   GV chốt câu trả lời 3.
* Câu 4: Câu nào trong bài cho biết cá voi cha luôn ở bên cạnh con, dẫu khi con đã khôn lớn?


- Gv chốt bài làm đúng.
    GV chốt: câu 4.

* Câu 5: Em dùng từ gì để nhận xét về tình cảm của cá voi cha với cá voi con?
- Gv, Hs nhận xét chốt bài làm đúng.
 
   GV chốt câu hỏi 5. 
	HS trình bày: 
- HS đọc từ đầu đến ... con mình.
- HS trao đổi nhóm đôi.
- Hs chọn ý a. nhóm khác nhận xét. 
- HS khoanh vào ý a.



- HS đọc tiếp đến ...nuốt chửng.
- HS trao đổi nhóm đôi
- Hs chọ ý a. nhóm khác nhận xét. 
HS khoanh vào ý a.



- Nó nhớ lại lời cha và chăm chú lắng nghe và bơi theo bài hát của cha.
- HS làm bài vào vở.


- 1 hs đọc lại toàn bộ bài.
- HS trao đổi nhóm đôi.
Có chứ, con yêu! nếu con lắng nghe thật kĩ, con sẽ luôn nghe thấy bài hát của cha con mình.
- Nhóm khác nhận xét.
- HS làm bài vào vở.


1 HS đọc lại toàn bộ bài.
HS trao đổi nhóm đôi.
Con yêu.
- Nhóm khác nhận xét.
- HS làm bài vào vở.

	2. Vận dụng – củng cố:


	- Gọi 1 HS đọc lại cả bài.
H: Em biết được thông điệp gì qua bài học?
- Qua bài cho chúng ta thấy cá voi cha là 1 người cha luôn ở bên cạnh dìu dắt, chỉ bảo, yêu thương con của mình đến khi trưởng thành. Voi con cũng là 1 cậu bé ngoan, luôn nghe lời cha, làm theo lời cha đã dạy bảo nên chú đã thành công trong chuyến đi di cư.
 - Nhận xét giờ học.
- Dặn chuẩn bị bài sau.
	- Hs đọc bài.

Trao đổi – HS trả lời.

- HS lắng nghe.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................


Thứ tư ngày 13  tháng 12 năm 2023
Toán
Bài 28 : LUYỆN TẬP CHUNG
I. MỤC TIÊU: Sau bài học HS sẽ:
1.Kiến thức, kĩ năng:
- Ôn tập về  điểm, đoạn thẳng, đường thẳng, đường cong, đường gấp khúc, ba điểm thẳng hàng thông qua hình ảnh trực quan.
- Củng cố cách nhận dạng được hình tứ giác thông qua hình ảnh.
- Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn liên quan đến ba điểm thẳng hàng, tính độ dài đường gấp khúc.
2.Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Qua hoạt động quan sát, nhận biết hình ảnh ba điểm thẳng hàng, đường gấp khúc trong thực tế, HS bước đầu hình thành năng lực mô hình hóa toán học.
- Qua hoạt động diễn đạt, trả lời câu hỏi (bằng cách nói hoặc viết) mà GV đặt ra sẽ giúp HS phát triển năng lực giao tiếp toán học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học...
- HS: SGK, vở...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động




2. Luyện tập
















































3. Củng cố, kết nối.

	Trò chơi: Phân loại rác.
- GV nêu tên TC và phổ biến cách chơi.
- Tổ chức cho HS chơi.
- Nhận xét tuyên dương.
* GV dẫn dắt, GT bài, GĐB.
Bài 1: 
- Gọi HS đọc YC bài.
- YC HS thảo luận nhóm đôi 2’
- Mời các nhóm trình bày.
- Nhận xét, chốt kết quả đúng, tuyên dương HS.
Bài 2:
- Gọi HS đọc YC bài.
- Chiếu hình ảnh BT 2.
- Cho cô biết hình vẽ sau gồm mấy đoạn thẳng, đó là các đoạn thẳng nào?
- GV chiếu câu trả lời trên màn hình. 
- Nhận xét, chốt kết quả đúng, tuyên dương HS.
Bài 3:
- Gọi HS đọc YC bài.
- Chiếu hình ảnh BT 3.
- YC HS thảo luận nhóm 4 trong 4’, sau đó thống nhất chung.
- Tổ chức cho HS chia sẻ trước lớp.
- Nhận xét, chốt kết quả đúng, tuyên dương HS.
Bài 4:
- Gọi HS đọc YC bài tập.
- Làm thế nào em có thể kể tên các nhóm ba bạn đứng thẳng hàng trong hình vẽ dưới đây?
- Mời đại diện 2 nhóm chia sẻ kết quả và cách làm trước lớp.




- Nhận xét, chốt kết quả đúng, tuyên dương HS.
Bài 5:
- Gọi HS đọc YC bài tập, chiếu đề bài và hình ảnh lên màn hình.
- Bài toán cho biết gì?
- Bài toán hỏi gì?
-  Muốn tính độ dài quãng đường mà ốc sên đã bò ta làm như thế nào?
- YC 1 HS lên bảng làm bài
- GV quan sát, giúp đỡ HS còn gặp khó khăn, chấm bài tại chỗ hs làm bài xong trước.
- YC HS chia sẻ bài làm của mình.
- Nhận xét, chốt kết quả đúng, tuyên dương HS.
- Hôm nay em học bài gì? 
- Muốn tính độ dài đường gấp khúc ta làm thế nào?
- Nhận xét giờ học.

	
- HS lắng nghe.
- HS tham gia chơi.
- HS lắng nghe.
-  HS ghi đầu bài.

- HS đọc.
- HS thảo luận
- Các nhóm trình bày. 
- Lớp NX, góp ý.


- HS đọc.
- HS quan sát hình ảnh.
- 5 HS trả lời.
- HS nhận xét, góp ý.
- Lớp quan sát.



-  HS đọc.

- Làm bài.

- 3-4 HS  trình bày.
- Lớp NX, góp ý.


- HS đọc.
- HS trả lời.	
- HS  thảo luận, tìm câu trả lời: 
+ Nhóm 1 gồm các bạn đứng thẳng hàng là: Nam, Việt, Mi.
+ Nhóm 2 gồm các bạn đứng thẳng hàng là: Rô-bốt, Mi, Mai.
- Lớp NX, góp ý.


- HS đọc.

- HS trả lời.
- HS trả lời.
- HS trả lời.

- HS làm bài.



- HS chia sẻ.
- NX bài làm của bạn.

- HS trả lời.

- HS lắng nghe.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC ( NẾU CÓ)
Ở BT2: GV có thể mở rộng bằng cách vẽ thêm hình với ba điểm không thẳng hàng (đường gấp khúc gồm hai đoạn thẳng) hay bốn điểm thẳng hàng yêu cầu HS kể tên các đoạn thẳng trong hình vẽ.


TIẾNG VIỆT
BÀI 28: TIẾT 1-2: ĐỌC: TRÒ CHƠI CỦA BỐ 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ
1.Kiến thức, kĩ năng:
- Đọc đúng các từ khó, biết cách đọc lời thoại của các nhân vật (bố và Hường) trong bài Trò chơi của bố. 
- Hiểu nội dung bài đọc: Thông qua trò chơi "ăn cỗ" mà bố và Hường chơi cùng nhau, bài đọc nói lên tình cảm giữa những người thân trong gia đình dành cho nhau, cách bố dạy Hường những điều cần biết trong nói năng và cư xử với người lớn tuổi.
2.Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Phát triển vốn từ chỉ tình cảm của người thân trong gia đình, từ chỉ tính cách.
- Biết nói năng và có cử chỉ lễ phép đối với bố mẹ và người lớn tuổi; biết trân trọng tình cảm gia đình, thêm yêu bố mẹ và có hành động đơn giản thế hiện tình cảm với bố mẹ.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học...
- HS: SGK, vở...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	TIẾT 1

	1. Khởi động:

	- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm để trả lời câu hỏi: Em thích chơi trò chơi gì cùng bố mẹ?
- GV giới thiệu bài đọc: Cùng tìm hiểu bài Trò chơi của bố để xem Hường và bố thường chơi trò gì cùng nhau. (Hãy chú ý xem trong khi chơi, bố đã dạy Hường điều gì.)

	- HS lắng nghe.


- Một số HS trả lời câu hỏi. Các HS khác bổ sung. 

- HS lắng nghe.



	2. Khám phá:
* Hoạt động 1: Đọc văn bản.

	- GV hướng dẫn cả lớp: 
+ GV giới thiệu: Bài đọc nói về một trò chơi mà hai bố con Hường thường chơi cùng nhau, đó là trò "ăn cỗ". 
+ GV đọc mẫu toàn bài. Chú ý đọc với giọng nhẹ nhàng, tình cảm. Lưu ý phân biệt giọng của nhân vật bố và giọng của nhân vật Hường: giọng của người dẫn chuyện. Ngắt giọng, nhấn giọng đúng chỗ. 
+ GV chia bài đọc ra làm 3 đoạn:
 Đoạn 1: từ đấu đến đủ rồi; 
 Đoạn 2: tiếp đến Đây, mời bác; 
 Đoạn 3: phần còn lại. 
+ GV gọi 3 HS đọc nối tiếp để làm mẫu. (Nếu lớp đọc tốt, có thế cho HS đọc phân vai: một HS đọc lời người dẫn chuyện, một HS đọc lời của bố và một HS đọc lời của Hường). 
+ GV giải nghĩa từ khó. Ngoài từ xơi đã được chú thích trong sách, GV có thể giải thích thêm từ bát (từ dùng của miền Bắc): chén để ăn cơm (miền Nam). 
- Luyện đọc theo nhóm 3: 
HS đọc nối tiếp bài (theo mẫu). 
- Đọc cá nhân: 
+ Từng em tự luyện đọc toàn bộ bài đọc. 
+ GV giúp đỡ HS gặp khó khăn khi đọc bài, tuyên dương HS đọc tiến bộ.

	
- HS lắng nghe.



- HS đọc thầm bài trong khi nghe GV đọc mẫu.





- HS chia đoạn.



- HS đọc nối tiếp đoạn.





- HS giải nghĩa từ khó.




- HS thực hiện theo nhóm ba.

- HS lần lượt đọc.


	TIẾT 2

	* Hoạt động 2: Trả lời câu hỏi.

	- GV hướng dẫn HS làm việc nhóm để tìm hiểu bài và trả lời các câu hỏi. 
- GV đọc từng câu hỏi và gọi đại diện một số nhóm trình bày câu trả lời của mình. Các nhóm khác nhận xét, đánh giá. 
- GV và HS thống nhất câu trả lời: 
+ Câu 1: Hai bố con Hường chơi trò chơi gì cùng nhau?
+ Câu 2: Khi chơi, hai bố con xưng hô với nhau như thế nào?
+ Câu 3: Nhìn hai tay Hường đón bát cơm, mẹ nhớ tới điều gì? 
+ Câu 4: Khi chơi cùng bố, Hường đã được bố dạy nết ngoan nào?
- GV cho HS thảo luận nhóm: 
+ Đọc các phương án trắc nghiệm. 
+ Trao đối, tìm câu trả lời. 
+ Đại diện nhóm phát biểu trước lớp. 
- GV chốt đáp án. 
- Nhận xét, tuyên dương HS. 

	- HS lắng nghe.


- HS lần lượt chia sẻ ý kiến:





+ Câu 1: Hai bố con chơi trò chơi ăn cỗ cùng nhau.
+ Câu 2: Khi chơi, hai bố con xưng hô là "bác" và "tôi".
+ Câu 3: Nhìn tay Hường đón bát cơm, mẹ lại nhớ đến lúc hai bố con chơi với nhau.
+ Câu 4: 

- HS thảo luận nhóm.



- Đại diện các nhóm nêu câu trả lời.
b. Có cử chỉ và lời nói lễ phép.


	3.Luyện tập
* Hoạt động 3: Luyện đọc lại.

* Hoạt động 4: Luyện tập theo văn bản đọc.

	- GV đọc diễn cảm toàn bài. Lưu ý giọng của nhân vật.
- Gọi HS đọc toàn bài.
- Nhận xét, khen ngợi.
+ Câu 1: Tìm câu nói thể hiện thái độ lịch sự. 
- GV cho HS đọc các phương án, thảo luận nhóm, tìm câu trả lời.
- GV gọi một số HS trả lời. GV hỏi thêm HS lí do vì sao chọn những phương án đó. 
- GV chốt đáp án. 
+Những câu nói thể hiện thái độ lịch sự là: a. Cho tôi xin bát miến. 
b. Dạ, xin bác bát miến ạ.
+ Vì hai câu này chứa các từ thể hiện sự lịch sự: đạ, xin, ạ. 
- GV có thể hỏi thêm câu nào có tính lịch sự cao nhất?
- GV nhận xét, tuyên dương.
+ Câu 2: Cùng bạn đóng vai nói và đáp lời yêu cầu, để nghị.
 - GV cho HS đọc câu mẫu, thảo luận nhóm đôi. Từng thành viên của nhóm sẽ lần lượt đóng vai nói và đáp lời đề nghị, sau đó đóng vai. 
- GV cho một cặp đôi làm mẫu. 

- Các cặp đôi luyện tập. 
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- GV gọi đại diện một số cặp đôi thực hành trước lớp. 
- GV nhận xét chung, tuyên dương nhóm thực hiện tốt.
Củng cố, kết nối:
- Hôm nay em học bài gì?
- GV nhận xét giờ học.
	
- HS lắng nghe.
+ 2 - 3 HS đọc.
- HS lắng nghe.


- HS đọc, thảo luận nhóm.

- 2-3 HS chia sẻ đáp án, nêu lí do vì sao lại chọn ý đó.

- HS lắng nghe.





- HS trả lời : Câu b.





- HS hoạt động nhóm đôi, thực hiện đóng vai và luyện nói theo yêu cầu.


- 1 nhóm lên làm mẫu.
+ VD: Bạn mở giúp tớ cái cửa sổ! 
           Ừ, đợi tớ một chút nhé,..

- Đại diện các nhóm chia sẻ.

- HS lắng nghe.


- HS trả lời.
- HS lắng nghe.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
Phần củng cố cuối bài GV có thể hỏi HS:
- Bài đọc trò chơi của bố giúp con cảm nhận được điều gì? tình cảm của bố dành cho con gái/thêm yêu quý bố mẹ mình hơn và có hành động đơn giản để thể hiện được tình cảm với bố mẹ/cần nói năng cư xử với bố mẹ người lớn sao cho lễ phép.




























ĐẠO ĐỨC
BÀI 7: BẢO QUẢN ĐỒ DÙNG CÁ NHÂN (TIẾT 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học HS sẽ
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Nêu được một số biểu hiện của việc biết bảo quản đồ dùng cá nhân. 
- Nêu được vì sao phải bảo quản đồ dùng cá nhân. 
- Thực hiện được việc bảo quản đồ dùng cá nhân. 
- Nhắc nhở bạn bè, người thân bảo quản đồ dùng cá nhân. 
2. Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Rèn năng lực phát triển bản thân, điều chỉnh hành vi. 
- Hình thành và phát triển năng lực tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học...
- HS: SGK, vở...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động

	- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “Ai nhanh hơn?”.
 - Cách chơi: Chia lớp thành hai đội, mỗi đội có 3 phút thảo luận và viết/vẽ ra giấy/ghi lên bảng những đồ dùng cá nhân. Trong thời gian 3 phút, đội nào liệt kê được nhiều đồ dùng cá nhân hơn là đội chiến thắng. 
- GV bao quát được việc tham gia của HS trong lớp và có sự hỗ trợ kịp thời khi HS gặp khó khăn trong quá trình thực hiện trò chơi, nhất là các HS nhút nhát. 
- GV yêu cầu đại diện hai đội chia sẻ về cách sử dụng, bảo quản một đồ dùng cá nhân mà các em đã liệt kê.
- GV cùng HS đánh giá tổng kết trò chơi.
	- HS nghe GV phổ biến cách chơi.







-  HS tham gia chơi trò chơi. 





- Đại diện hai đội chia sẻ về cách sử dụng, bảo quản một đồ dùng cá nhân mà các em đã liệt kê. 


	2. Khám phá
Hoạt động 1.  Tìm hiểu biểu hiện của việc biết bảo quản đồ dùng cá nhân

	- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân. 
- Sau đó GV hướng dẫn HS chia sẻ, trao đổi cặp đôi về những việc làm trong mỗi tranh.
 - Tổ chức cho HS báo cáo kết quả thảo luận trong nhóm.
- GV tổ chức cho HS nhận xét về kết quả trình bày của từng nhóm và tổng kết về  biểu hiện đúng khi bảo quản đồ dùng cá nhân.



 - GV tổ chức cho HS trao đổi, chia sẻ về những việc làm của bản thân, bạn bè và người thân trong việc bảo quản đồ dùng cá nhân theo hình thức: 
- GV nhận xét, tổng hợp và kết luận.
	- HS làm việc cá nhân: Căn cứ vào những tranh trong SGK, mô tả, nhận xét từng hành động, việc làm trong mỗi tranh. 
- HS chia sẻ, trao đổi cặp đôi. 


- HS báo cáo kết quả thảo luận trong nhóm. 
+ Cách bảo quản đồ dùng học tập (cặp sách, sách vở,..). 
+ Cách bảo quản mũ, nón, giày dép, túi xách. 
+ Cách bảo quản đồ chơi.
...
+ Cách bảo quản các đồ dùng cá nhân khác.
- HS chia sẻ suy nghĩ về những việc đã làm khi sử dụng, bảo quản đồ dùng cá nhân và kết hợp chia sẻ của đại diện hai đội trong trò chơi “Ai nhanh hơn?”

	
	+ Cách sử dụng và bảo quản đồ dùng học tập: 
• Nên: Sắp xếp theo từng loại/từng ngăn theo từng vị trí và để đúng vị trí sau mỗi lần sử dụng; dán tên lên cặp sách để tránh nhầm lẫn; giữ gìn các đồ dùng học tập. 
• Nên: Treo mũ, nón, túi xách ngay ngắn, đúng nơi quy định; xếp giày, dép ngay ngắn, thẳng hàng theo từng đội, từng loại, giữ giày, dép, mũ, nón, túi xách sạch đẹp, vệ sinh thường xuyên. 
• Nên: Xếp đồ chơi ngay ngắn và phân chia theo từng loại, giữ gìn đồ chơi sạch, đẹp. 
• Nên: Giữ gìn quần áo sạch đẹp, phẳng phiu, thơm tho, sắp xếp quần áo theo đúng vị trí quy định;... 
	

• Không nên: Để sách vở không đúng nơi quy định, tẩy xoá nhiều trong vở, xé vở tuỳ tiện. 



• Không nên: Để mũ, nón, túi xách, giày dép không đúng vị trí quy định, bụi bẩn, không vệ sinh thường xuyên. 


• Không nên: Để đồ chơi bừa bãi, không vệ sinh đồ chơi,... 

• Không nên: Để quần áo nhàu nát, bẩn, không xếp đúng vị trí,... 


	Hoạt động 2. Tìm hiểu ý nghĩa của việc bảo quản đồ dùng cá nhân 
	- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân: Đọc tình huống, nhận xét cách bảo quản đồ dùng học tập của bạn Linh và bạn Mai. Nêu kết quả việc làm của mỗi bạn. 
- GV yêu cầu HS trao đổi, chia sẻ nội dung câu trả lời với bạn (theo cặp đôi) để thống nhất nội dung trả lời cho từng câu hỏi. 
- Tổ chức cho các nhóm trình bày kết quả trao đổi, thảo luận theo nhóm (gọi khoảng 3 – 4 cặp đôi trả lời). 
- GV nhận xét, nêu ý nghĩa của việc bảo quản đồ dùng cá nhân. 

	- HS làm việc cá nhân: Đọc tình huống, nhận xét cách bảo quản đồ dùng học tập của bạn Linh và bạn Mai. Nêu kết quả việc làm của mỗi bạn. 
- HS trao đổi, chia sẻ nội dung câu trả lời với bạn (theo cặp đôi) để thống nhất nội dung trả lời cho từng câu hỏi. 
- HS trả lời các câu hỏi theo yêu cầu của GV. 
Các nhóm trình bày kết quả trao đổi, thảo luận theo nhóm (khoảng 3 – 4 cặp đôi trả lời). 
Ý nghĩa của việc bảo quản đồ dùng cá nhân: Giúp đồ dùng cá nhân luôn sạch sẽ, bền đẹp, sử dụng bền lâu; Tiết kiệm tiền, công sức cho bố mẹ, người thân; Rèn luyện tính ngăn nắp, gọn gàng và ý thức trách nhiệm trong việc bảo quản và sử dụng đồ dùng cá nhân.

	3. Vận dụng – củng cố

	- GV nêu tóm tắt nội dung đã học.
- GV tổ chức cho HS tự đánh giá mình và đánh giá bạn sau giờ học.
- GV nhận xét tiết học.
- Tiếp nhận ý kiến phản hồi từ HS.
- Dặn dò HS chuẩn bị bài sau.
	- HS lắng nghe và nêu ý kiến phản hồi về giờ học.



- HS lắng nghe và ghi nhớ để thực hiện.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC ( NẾU CÓ)
Phần KĐ: GV có thể cho HS chơi trò chơi: Thử thách trí nhớ.
Luật chơi: Các con quan sát các đồ dùng và ghi nhớ tất cả các đồ dùng cá nhân hiện trên màn hình trong vòng 1 phút. Sau đó lần lượt ghi thật nhanh tên các đồ vật đó, hết 2 phút bạn nào khi được nhiều đồ vật đúng hơn là bạn đó chiến thắng. 


HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ
CỦNG CỐ: THỰC HÀNH CẮT, GHÉP, XẾP HÌNH. VẼ ĐOẠN THẲNG
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Giúp HS củng cố kiến thức, kĩ năng:
+ Thực hành gấp cắt, ghép, xếp hình, vẽ đoan thẳng.
+ HS biết gấp cắt, ghép, xếp hình, vẽ đoan thẳng theo yêu cầu.
+ Biết nhận dạng hình và vẽ theo mẫu.
2. Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Phát triển năng lực tính toán.
- Phát triển kĩ năng hợp tác, rèn tính cẩn thận.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Vở Luyện tập Toán lớp 2. Máy tính, tivi chiếu nội dung bài.
- HS: Vở LT, đồ dùng học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Luyện tập, thực hành

	* Bài 1: Gấp rồi cắt một hình vuông thành hai hình vuông nhỏ và bốn hình tam giác nhỏ như sau:
- Cho HS quan sát. 
[image: ] 

Dùng sáu hình vừa cắt được để xếp thành mỗi hình sau và vẽ các đoạn thẳng thể hiện cách xếp.
[image: ]


· GV quan sát uốn nắn HS còn lúng túng.
 Gv chốt cách gấp cắt, ghép, xếp hình phải đúng,  phẳng đẹp.
	



- HS thực hành gấp, cắt


- HS thực hành xếp thành hình bên.


	
	* Bài 2: Khoanh vào chữ đặt tước câu trả lời đúng.
[image: ]



- Cho HS nhận xét
    Gv chốt cách đáp án đúng.
	


- HS quan sát. 
- HS làm việc theo nhóm đôi
Đại diện nhóm lên trình bày.
- Nhóm khác nhận xét.


	
	* Bài 3: cho hai điểm A và C. Vẽ đoạn thẳng ab dài 5 cm và đoạn thẳng CD dài 8 cm.
[image: ]



 Gv chốt cách làm. 
  Gv chốt khi vẽ đoạn thẳng có điểm cho trước ta đặt thước từ điểm đã cho trùng số 0 đến số 5 hoặc 8 dữ chặt thước và kẻ thẳng.
	

- HS nêu cách vẽ đoạn thẳng.
HS khác nhận xét.



- HS kẻ bài vào vở.



	
	Bài 4: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.
Một hình vuông được cắt  thành 4 phần như hình đưới đây. Trong các hình A, B, C, D hình nào không được ghép từ 4 phần đó ?
[image: ]



 GV chốt đáp án đúng.
[image: ]





  Gv chốt cách làm muốn biết phần A, B, C, D không được ghép từ 4 phần trên ta quan sát kĩ hình đã cắt thì dễ dàng tìm được đáp án đúng.
Bài 5: Phóng to hình (theo mẫu).
[image: ]



- GV chốt cách vẽ và lưu ý HS đếm ô vẽ từng nét giống mẫu phần thực hành. 
- Gv quan sát uốn sửa cho hs còn lúng túng.
 GV chốt cách làm muốn vẽ đúng theo mẫu ta phải quan sát kĩ từng chi tiết, từng nét từng ô thì vẽ đúng và đẹp.
	

- Hs đọc đề nêu cách làm. 




- Hs quan sát hình trong vở.
- HS trao đổi nhóm.
- Đại diện nhóm trình bày.
- Nhóm khác nhận xét.


- HS khoanh vào vở.










- HS quan sát hình cách vẽ mẫu.
- HS nêu cách vẽ mẫu.
- HS khác nhận xét.
- HS nghe.
- HS thực hiện.

- HS thực hành thực hành vẽ theo mẫu.


	2. Vận dụng

	- GV cho HS trả lời và khen HS đã tìm ra câu trả lời nhanh – đúng.
Gọi 2 hs lên vẽ nhanh đoạn thẳng dài 7 cm.
Bạn Hoa đặt thước từ 1 đến 7 và vẽ. Bạn My đặt thước từ 0 dến 7 và kẻ.
- GV hỏi vì sao đúng?
- GV khen. 
- GV nhận xét giờ học. 
	- HS trả lời, nhận xét



+ Bạn My kẻ đúng.

- HS trả lời.




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................


Thứ năm ngày 14 tháng 12 năm 2023
Toán
Bài 29: NGÀY - GIỜ, GIỜ - PHÚT (Tiết 1)
I. MỤC TIÊU: Sau bài học HS sẽ:
1.Kiến thức, kĩ năng:
· Biết được một ngày có 24 giờ, 1 giờ có 60 phút.
· 24 giờ trong một ngày được tính từ 12 giờ đêm hôm trước đến 12 giờ đêm hôm sau. 
· Biết tên buổi và và tên gọi các giờ tương ứng trong ngày. 
· Biết xem giờ đúng trên đồng hồ. Nhận biết thời điểm, khoảng thời gian các buổi sáng, trưa, chiều, tối.
· Hiểu biết về sử dụng thời gian trong đời sống thực tế hằng ngày. 
* Phát triển năng lực và phẩm chất:
· Phát triển năng lực xem giờ trên đồng hồ. Nhận biết thời điểm, khoảng thời gian các buổi sáng, trưa, chiều, tối.
· Phát triển kĩ năng hợp tác, rèn tính cẩn thận.                             
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
· GV: Máy tính, tivi chiếu nội dung bài. Mặt đồng hồ trong bộ đồ dùng dạy học; Đồng hồ  treo tường; Đồng hồ điện tử.
· HS: SGK, vở…
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động:












2. Khám phá:

















































2. Hoạt động:




































3. Củng cố , Kết nối.






	- Cho HS nghe bài hát: Hát vui cùng chiếc đồng hồ.
? Có bao nhiêu khoảng 5 phút trên mặt đồng hồ ? 
? 12 khoảng 5 phút là bao nhiêu phút cho một vòng quay ?
- Hôm nay cô sẽ giới thiệu các em cách nhận biết thời gian trong một ngày, gọi tên giờ trong 1 ngày và sử dụng thời gian trong đời sống thực tế.
qua bài: Ngày - giờ, giờ - phút   
- GV ghi đầu bài lên bảng.

Bước 1: Ngày - giờ, giờ - phút  
- Yêu cầu HS quan sát đồng hồ. 
 - GV hỏi: Mỗi một khoảng cách từ số này đến số kia kế tiếp được tính là bao nhiêu phút?
- GV quay đồng hồ và yêu cầu HS đếm kim phút 1 vòng là 1 giờ.
- Hỏi: Một giờ có bao nhiêu phút? 
- GV quay đồng hồ và yêu cầu HS đếm kim giờ 2 vòng là 1 ngày.
- Hỏi: Một ngày có bao nhiêu giờ ? 
- GV nêu: 24 giờ trong một ngày được tính từ 12 giờ đêm hôm trước tới 12 giờ đêm hôm sau. Kim giờ đồng hồ phải quay 2 vòng mới hết 1 ngày.
Bước 2: Các buổi trong ngày
- Yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi: Nêu thời gian biểu ngày thứ bảy của em.
- Các nhóm lên trình bày.  








? Vậy mỗi ngày được chia thành các buổi khác nhau đó là những buổi nào? 
Bước 3: Các giờ trong ngày và trong buổi.
- GV quay đồng hồ cho HS đọc giờ các buổi và hỏi HS: 
? Vậy buổi….bắt đầu từ mấy giờ đến mấy giờ?








- Yêu cầu HS đọc phần bài học trong sgk.
- GV hỏi 1 giờ chiều còn gọi là mấy giờ? Tại sao? (tương tự hỏi thêm với 2 trường hợp khác)


Bài 1: Số ?
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- Yêu cầu HS nêu cách làm.
- GV hướng dẫn: đưa tranh và hỏi.


+ Đồng hồ chỉ mấy giờ?
+ Điền số mấy thay thế cho dấu chấm hỏi?
+ Nam và bố đi câu cá lúc mấy giờ?
- Yêu cầu HS làm tương tự với các phần còn lại (miệng)
- GV nhận xét, bổ sung (có thể sử dụng giờ theo thứ tự)
Bài 2: Tìm đồng hồ chỉ thời gian thích hợp với mỗi tranh.
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- Đồng hồ ở bài này là loại đồng hồ gì?
- GV giới thiệu đồng hồ điện tử, sau đó cho Hs đối chiếu để nối đồng hồ thích hợp với mỗi tranh.
- Em hãy giải thích: Vì sao nối đồng hồ 19:00 với tranh Việt xem bóng đá lúc 7 giờ tối ?
- GV nhận xét.
Bài 3: Chọn đồng hồ chỉ thời gian thích hợp với mỗi tranh.
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- Yêu cầu HS dùng thẻ chọn. 
- GV đưa ra kết quả - Nhận xét.
? Vì sao em chọn đáp án B?
- GV nhận xét – Tuyên dương

- Hôm nay em học bài gì? 
- GV hỏi HS: 1 ngày có mấy giờ? Một ngày bắt đầu từ mấy giờ đến mấy giờ? 1 ngày chia làm mấy buổi? Mỗi buổi tính từ mấy giờ đến mấy giờ?
- Dặn HS về nhà rèn kĩ năng xem đồng hồ và xem bằng hai cách.
- GV nhận xét tiết học.
	

- Có 12 khoảng 5 phút.

- 60 phút.





- HS nhắc lại đầu bài.



- 5 phút.



- HS đếm và trả lời: 60 phút.

- HS đếm và trả lời: 24 giờ.





- HS thảo luận nhóm đôi:
- 1 HS nêu thời gian biểu, 1 HS hỏi các bạn: 
+ Buổi sáng, bạn...thức dậy mấy giờ?  
+ Buổi trưa, bạn .... làm gì? 
+ 2 giờ chiều, bạn .... làm gì?
+ 8 giờ tối, bạn .... làm gì?
+ 12 giờ đêm, bạn .... đang làm gì?
- Sáng, trưa, chiều, tối đêm.




- Buổi sáng: 1 giờ sáng ...10 giờ sáng.
- Buổi trưa: 11 giờ trưa, 12 giờ trưa.
- Buổi chiều: 1 giờ chiều ...6 giờ chiều.
- Buổi tối: 7 giờ tối ...9 giờ tối.
- Buổi đêm: 10 giờ đêm đến 12 giờ đêm.
- HS đọc.

- 13 giờ. Vì 12 giờ trưa rồi đến 1 giờ chiều. 12 cộng 1 bằng 13.



- HS đọc.
- Điền số?
- Xem giờ được vẽ trên mặt đồng hồ rồi ghi số giờ vào dấu chấm hỏi tương ứng.
- 4 giờ.
- Số 4.

- Lúc 4 giờ chiều.
- HS làm bài (miệng).
- HS nhận xét.
  



- HS đọc.
- HS trả lời.
- Đồng hồ điện tử.

- HS làm bài vào sgk, sau đó cho HS trình bày.

- HS nhận xét.





- HS đọc.
- HS trả lời.
- HS chọn.

- HS giải thích.


- HS nêu.
- HS chia sẻ.




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC ( NẾU CÓ)
Trước khi đến với phần khởi KĐ đầu tiên GV có thể đặt câu hỏi về thời gian gắn với những hoạt động thường ngày.
Sau đó GV cùng với HS sử dụng mô hình đồng hồ quay thời gian gắn với một số thời điểm mà HS vừa nói đến ở trên.




























TIẾNG VIỆT
BÀI 28: TIẾT 3: VIẾT ( NGHE-VIẾT): TRÒ CHƠI CỦA BỐ
VIẾT HOA TÊN RIÊNG ĐỊA LÍ. PHÂN BIỆT L/N, AO/AU
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ
1.Kiến thức, kĩ năng:
- Viết đúng đoạn chính tả theo yêu cầu.
- Làm đúng các bài tập chính tả.
2.Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Biết quan sát và viết đúng các nét chữ, trình bày đẹp bài chính tả.
- HS có ý thức chăm chỉ học tập.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học...
- HS: SGK, vở...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1.Khởi động
	Giới thiệu bài
- Tiết đọc trước cô cùng các em luyện đọc và tìm hiểu nội dung bài Trò chơi của bố. Tiết viết hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu thêm nội dung và luyện viết  đoạn văn Trò chơi của bố, bên cạnh đó chúng ta sẽ cùng nhau làm các bài tập để phân biệt l/n nhé !
- GV ghi tựa bài lên bảng, mời học sinh lấy sách giáo khoa trang 120.  

	



- HS lắng nghe.





- HS ghi bài

	2.Khám phá
* Hoạt động 1: Nghe – viết chính tả.

	- GV đọc đoạn chính tả cần nghe viết.
- Gọi HS đọc lại đoạn chính tả.
- GV hỏi: 
+ Đoạn thơ có những chữ nào viết hoa?
+ Đoạn thơ có chữ nào dễ viết sai?
- GV lưu ý vị trí đặt dấu chấm, dấu phẩy
- HD HS thực hành viết từ dễ viết sai vào bảng con.
- GV đọc cho HS nghe viết.
- YC HS chia sẻ vở soát lỗi chính tả.
- Nhận xét, đánh giá bài HS.

	- HS lắng nghe.

- 2-3 HS đọc.
- 2-3 HS chia sẻ.



- HS lắng nghe.

- HS luyện viết bảng con.

- HS nghe viết vào vở ô li.
- HS chia sẻ bài.


	3.Luyện tập
*Hoạt động 2:Viết địa chỉ nhà em











* Hoạt động 3: Bài tập chính tả.

	- GV cho HS quan sát : Số nhà 25, đường Sông Thao, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái
- GV hỏi: những từ nào viết hoa?
- GV nói: 
+Cần viết hoa tên riêng của thôn / xóm, xã / phường, quận/huyện, tỉnh/thành phố,… nơi em ở.
+Chú ý viết dấu phẩy phân tách từng đơn vị.
- GV yêu cầu HS viết địa chỉ nhà mình.
-  YC chia sẻ  và nhận xét . 
- GV chữa bài, nx.
a. Tìm từ ngữ có tiếng bắt đầu bằng l hoặc n gọi tên sự vật trong từng hình. 
+ GV chiếu các hình lên bảng. GV cho HS làm việc theo cặp.
- GV mời đại diện 1 - 2 HS lên bảng chữa bài tập. 
- GV và HS chốt đáp án: bàn là, nón lá, lẵng hoa.
- GV nhận xét một số bài. 
- Gọi HS đọc YC ý b
- HD HS làm bài
- GV chữa bài, nhận xét.
 

Củng cố, kết nối:
- Hôm nay em học bài gì?
- GV nhận xét giờ học.
	- HS quan sát.



- 1-2 HS trả lời.

- HS lắng nghe.




- HS viết.



- HS chia sẻ bài.

 Một HS đọc to yêu cầu, cả lớp đọc thầm theo: Tìm từ ngữ có tiếng bắt đầu bằng l hoặc n gọi tên sự vật trong từng hình. 

- HS quan sát và lắng nghe.

+ HS thảo luận theo cặp, sau đó viết các từ tìm được vào phiếu bài tập.
+ 1 - 2 HS lên bảng chữa bài tập.
+ Cả lớp nhận xét, tuyên dương bạn làm đúng.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
- Sau khi học viết xong GV cần đọc lại đoạn văn cho HS soát lại bài viết. Sau đó HS đổi vở cho nhau để phát hiện lỗi và góp ý cho nhau theo cặp đôi.
- GV chữa một số bài trên lớp nhận xét động viên khen ngợi các con.



TIẾNG VIỆT
BÀI 28: TIẾT 4: LUYỆN TẬP: MỞ RỘNG VỐN TỪ VỀ TÌNH CẢM GIA ĐÌNH. DẤU CHẤM , DẤU CHẤM HỎI, DẤU CHẤM THAN.
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ
1.Kiến thức, kĩ năng:
- Tìm được từ ngữ chỉ tình cảm của người thân trong gia đình, từ chỉ tính cách.
- Biết sử dụng dấu câu ( dấu chấm, chấm than và dấu chấm hỏi).
2.Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Phát triển vốn từ chỉ tình cảm, chỉ tính cách.
- Rèn kĩ năng sử dụng dấu câu.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học...
- HS: SGK, vở...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động:

	- GV tổ chức cho HS vận động theo bài hát.
	- HS hát và vận động theo bài hát.

	2.Khám phá
* Hoạt động 1: Tìm từ ngữ chỉ tình cảm của người thân trong gia đình. Từ chỉ tính cách

	Bài 1:
- GV gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- HS thảo luận nhóm.
- YC HS trình bày kết quả:
- GV giải thích thêm về  từ không được chọn:  chăm chỉ (thể hiện tính cách của bản thân), vui chơi (chỉ hoạt động)
- YC HS làm bài vào VBT
- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- GV chữa bài, nhận xét.
- Nhận xét, tuyên dương HS.
Bài 2: 
- Gọi HS đọc YC.
- Bài yc làm gì?
- YC HS thảo luận nhóm.
- YC HS làm bài vào vở.
- GV gọi HS chữa bài và nhận xét.
- Nhận xét, tuyên dương HS.

	
- 1-2 HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.
- HS thảo luận nhóm đôi.
- 3-4 HS nêu: các từ ngữ: chăm sóc, yêu thương, quan tâm, kính trọng.
- HS lắng nghe.

- HS thực hiện làm bài cá nhân.
- HS chia sẻ kiểm tra theo cặp.



- 1- 2 HS đọc.
- 1 HS trả lời.
- HS thảo luận nhóm 4.
- HS làm bài cá nhân.
- 1-2 HS đọc bài làm.


	3.Luyện tập
* Hoạt động 2: Dấu chấm, dấu chấm hỏi và dấu chấm than.

	Bài 3:
- Gọi HS đọc YC.
- Bài YC làm gì?
- Gọi HS đọc câu có chỗ trống đầu tiên cần điền.
- GV hỏi:
+Câu này người bố nói ra để làm gì?
+Cần dùng dấu câu gì?
- GV yc HS làm bài vào vở.
- Nhận xét, khen ngợi HS.
Củng cố, kết nối:
- Hôm nay em học bài gì?
- GV nhận xét giờ học.
	
- 1-2 HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.
- 1 HS đọc.

- HS chia sẻ câu trả lời.


- HS làm bài.



- HS trả lời.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
Sau khi HS làm xong BT điền dấu câu thay cho ô vuông thì GV cần chốt lại với HS khi nào ta dùng dấu! Khi nào ta dùng dấu chấm và dấu? GV lưu ý HS trong từng trường hợp để HS dùng câu cho đúng.






















HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
BÀI 15: TIẾT- 2: LỰA CHỌN TRANG PHỤC
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, HS có khả năng:
1.Kiến thức, kĩ năng:
- Giúp HS biết lựa chọn trang phục phù hợp với hoạt động.
- HS rút ra được những việc cần thực hiện khi ra đường.
- HD HS thực hiện một số hoạt động thực hành trải nghiệm ở nhà với sự giúp đỡ của CMHS.
2.Phát triển năng lực và phẩm chất:
- HS phát triển năng lực tự phục vụ và đưa ra được lựa chọn trang phục phù hợp với từng hoạt động.
- Giữ gìn được vẻ bề ngoài sạch sẽ, chỉn chu khi ra đường và ở nhà; Biết lựa chọn trang phục phù hợp cho mỗi hoạt động và trong các tình huống khác nhau. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học...
- HS: SGK, vở...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động 



	- GV hỏi HS: Động tác chúng mình thực hiện khi rửa mặt, chải đầu, mặc áo, soi gương,… như thế nào?
- GV cho HS xem video và hướng dẫn HS thể hiện các động tác đó qua điệu nhảy “Sửa soạn ra đường” trên nền nhạc vui nhộn. 
- GV yêu cầu HS nêu cảm nhận sau khi nhảy .
- GV dẫn dắt, vào bài.
	- HS chia sẻ ý kiến.



- HS theo dõi.




- 2 – 3 HS nêu.

- Hs lắng nghe.

	2. Khám phá chủ đề

	- GV mời HS cùng liệt kê những hoạt động khác nhau cần có các trang phục, quần áo khác nhau. Đó có thể là: khi vui chơi với bạn, khi chơi thể thao, khi đi chợ với mẹ, khi lao động ở nhà, khi tưới cây, khi đi dự sinh nhật bạn, khi đến trường đi học, khi đi xem kịch cùng bố mẹ, khi đi đến nhà bà chơi, khi đi chúc Tết,… 
- YC HS làm việc nhóm: Các nhóm lựa chọn chủ đề của mình và cùng các bạn trong nhóm vẽ trang phục phù hợp cho hoạt động ấy. 
- Các nhóm lên giới thiệu tranh vẽ của mình trước lớp và giải thích lí do chọn bộ trang phục.
- Gọi một vài HS tự liên hệ: Em đã từng lựa chọn quần áo chưa phù hợp và không thấy thoải mái chưa? Ví dụ, đi ra đường mà lại mặc quần áo ở nhà, tự thấy mình không lịch sự; chơi thể thao mà lại mặc đồng phục đi học, bị rách và bẩn quần áo… 
- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV kết luận: Lựa chọn trang phục phù hợp với hoạt động giúp em thuận tiện, thoải mái hơn khi tham gia hoạt động, đồng thời thể hiện sự tôn trọng mọi người xung quanh.  
	- HS nêu nối tiếp.










- HS thực hiện theo nhóm 6. 



- Đại diện nhóm giới thiệu.


- HS nêu ý kiến cá nhân.







- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe.


	3. Mở rộng và tổng kết chủ đề 
	- GV cho HS chơi theo lớp trò chơi: Ném bóng. 
- GV phổ biến luật chơi: Khi cô nói một câu chưa hoàn chỉnh (có liên quan đến chủ đề hoạt động) và xì điện cho một bạn bất kì trong lớp thì bạn được nhận bóng phải kết thúc nốt câu đó. Ví dụ:
- Khi ra đường, đầu tóc cần …  

- Đi chúc Tết, trang phục cần … 

- Khi đi ngủ, không nên mặc…

- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV kết luận: Trước khi đi ra ngoài, chúng ta cần giữ vệ sinh cá nhân sạch sẽ, đầu tóc chải gọn gàng, chọn trang phục phù hợp với tính chất hoạt động.
	

- HS lắng nghe và tham gia chơi.




- Khi ra đường, đầu tóc cần chải gọn gàng.
- Đi chúc Tết, trang phục cần sạch và đẹp.
- Khi đi ngủ, không nên mặc quần áo đi học.
- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe.


	4. Cam kết, hành động.
	- Hôm nay em học bài gì?
- Về nhà em hãy cắt móng chân, móng tay theo hướng dẫn của cha mẹ và tự chuẩn bị quần áo, giày dép trước khi đi học.
	- 2-3 HS trả lời.
- HS thực hiện.





IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….…


HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ
CỦNG CỐ: TỪ VỀ TÌNH CẢM GIA ĐÌNH;  DẤU CHẤM, DẤU CHẤM HỎI, DẤU CHẤM THAN.
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Giúp HS củng cố kiến thức, kĩ năng:
+ Biết và viết được các từ chỉ và từ chỉ tình cảm của người trong gia đình. Biết đặt câu. Biết viết câu có dấu chấm, dấu hỏi và dấu chấm than.
+ Làm đúng các bài tập trong bài.
+ Rèn hs tính tư duy, tự giác và yêu thích môn tiếng việt.
2. Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Phát triển năng lực ngôn ngữ và năng lực văn học.
- HS hiểu và áp dụng vào làm đúng các bài tập.
- Yêu thích học môn Tiếng Việt và thấy được sự phong phú của Tiếng Việt.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Vở Luyện tập Tiếng Việt lớp 2. Máy tính, tivi chiếu nội dung bài.
- HS: Vở LT, đồ dùng học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Luyện tập, thực hành

	* Bài 1: Xếp những từ dưới đây vào nhóm phù hợp.
- Anh, chị, bố, mẹ, ông, bà, yêu thương, gắn bó, chăm sóc, khính trọng, quan tâm, chia sẻ.
	Từ chỉ người trong gia đình
	Từ chỉ tình cảm của gia đình

	
	



- GV chốt ý đúng. 
	
- HS trao đổi nhóm.
- Đại diện nhóm trình bày:
+Chỉ người trong gia đình: anh, chi, bố, mẹ, ông, bà.
+Từ chỉ tình cảm của gia đình:
yêu thương, gắn bó, chăm sóc, khính trọng, quan tâm, chia sẻ.
- HS chữa bài vào vở.

	
	* Bài 2/5: Đặt hai câu với từ ngữ ở bài tập 1. 
- Tổ chức HS thảo luận làm bài.

- GV chốt ý đúng 
	
- Hs trao đổi nhóm.
- HS chia sẻ trong nhóm đôi.
- Đại diện nhóm trình bày.
- HS làm bài vào vở.

	
	Bài 3: Tìm trong bài đọc: Theo bài hát của cha và viết lại:
a) Một câu kết thúc bằng dấu chấm.
b) Một câu kết thúc bằng dấu chấm hỏi.
c) Một câu kết thúc bằng dấu chấm than.
- GV chốt ý đúng.
	- HS đọc lại bài trao đổi nhóm đôi.
- Đại diện nhóm trình bày.
- Nhóm khác nhận xét.
a.Con sẽ đi theo bài hát của cha.
b.Làm sao con biết đường đi ạ?
c.Có chứ, con yêu!
- HS làm bài vào vở.

	2. Vận dụng – củng cố:
	- Yêu cầu hs đặt nhanh 1 câu về tình cảm của người thân đối với em cuối câu có dấu chấm than.
- Gọi HS NX.
- GV chốt khen cả 2 hs.
- Trong những ngày hè chúng mình nên tham gia những hoạt động như thế nào?
- GV nhận xét, bổ sung, tuyên dương HS.
- Nhận xét giờ học.
	- HS 1 đặt.
Bố luôn yêu thương em!
HS 2 đặt.
Buổi tối mẹ thường dạy em học!
- HS chia sẻ.





IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................


















Thứ sáu ngày 15  tháng 12 năm 2023
Toán
Bài 29 : Tiết 2 : GIỜ - PHÚT
I. MỤC TIÊU: Sau bài học HS sẽ:
1.Kiến thức, kĩ năng:
- HS đọc được giờ trên đồng hồ khi kim dài (kim phút) chỉ số 3 và số 6.
2.Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Phát triển năng lực giao tiếp toán học, năng lực tư duy và lập luận, năng lực giải quyết vấn đề.
- Phát triển kĩ năng hợp tác, rèn tính cẩn thận.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, tivi chiếu nội dung bài, mô hình đồng hồ kim, đồng hồ điện tử.
- HS: SGK, vở…
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động












2. Khám phá










































3. Hoạt động












































3. Củng cố, kết nối.


	- Cho HS nghe bài hát: Hát vui cùng chiếc đồng hồ.
? Có bao nhiêu khoảng 5 phút trên mặt đồng hồ? 
? 12 khoảng 5 phút là bao nhiêu phút cho một vòng quay?
- Hôm nay cô sẽ giới thiệu các em cách nhận biết thời gian trong một ngày, gọi tên giờ trong 1 ngày và sử dụng thời gian trong đời sống thực tế qua bài: Ngày - giờ, giờ - phút   
- GV ghi đầu bài.
* GV cho HS quan sát tranh đầu tiên:
+ Nam vẽ cảnh mặt trời mọc vào lúc mấy giờ? (GV cùng lúc sử dụng mô hình đồng hồ)
+ Vì sao em biết đó là buổi sáng?
+ Nêu vị trí của kim giờ, kim phút khi đồng hồ chỉ 5 giờ 15 phút ?
- GV nêu: Khi kim phút chỉ số 3 thì đây chính là khoảng thời gian 15 phút nên khi kim giờ chỉ vào số 5 và kim phút chỉ vào số 3 ta sẽ đọc là 5 giờ 15 phút.
- GV quay đồng hồ đến 7 giờ 15 phút sáng, 8 giờ 15 phút sáng và yêu cầu HS đọc giờ trên đồng hồ.
- GV yêu cầu HS quay đồng hồ vào lúc 9 giờ 15 phút sáng.
+Vào lúc 9 giờ 15 phút sáng em làm gì?
- Nhận xét, tuyên dương.
* GV cho HS quan sát tranh thứ hai:
+ Mai vẽ cảnh mặt trời lặn vào lúc mấy giờ? (GV cùng lúc sử dụng mô hình đồng hồ)
+Vì sao em biết đó là buổi chiều?
+ Nêu vị trí của kim giờ, kim phút khi đồng hồ chỉ 5 giờ 30 phút ?
- GV nêu: Khi kim phút chỉ số 6 thì đây chính là khoảng thời gian 30 phút nên khi kim giờ chỉ vào giữa số 5 và số 6, kim phút chỉ vào số 6 ta sẽ đọc là 5 giờ 30 phút.
- GV quay đồng hồ đến 2 giờ 30 phút chiều, 3 giờ 30 phút chiều và yêu cầu HS đọc giờ trên đồng hồ.
- GV yêu cầu HS quay đồng hồ vào lúc 4 giờ 30 phút chiều.(GV nhắc HS lưu ý khi quay kim giờ)
+Vào lúc 4 giờ 30 phút chiều em làm gì?
- Nhận xét, tuyên dương.
Bài 1: 
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- GV yêu cầu HS quan sát tranh, suy nghĩ rồi tìm số thích hợp với ô có dấu “?” 
- GV gọi HS nêu mỗi bạn trong tranh làm gì lúc mấy giờ?




- Em căn cứ vào đâu để biết đồng hồ chỉ mấy giờ ?
- GV liên hệ: 
            +Em làm bài lúc mấy giờ?
            +Em học bài lúc mấy giờ?
- Nhận xét, tuyên dương.
Bài 2:
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?

- GV hướng dẫn mẫu: 
   + Gọi HS đọc giờ ở đồng hồ đầu tiên.
   + 10 giờ 30 phút đêm còn gọi là mấy giờ ?
- GV cho HS chơi Trò chơi tiếp sức.
- GV nêu luật chơi, cách chơi.
- GV tổng kết TC, yêu cầu HS giải thích cách nối 2 đồng hồ cùng chỉ thời gian.
- Đánh giá, nhận xét qua Trò chơi.
Bài 3:
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- Bài tập này nói về bạn nào ?
- GV yêu cầu HS thảo luận theo nhóm đôi để nói về việc làm của bạn Nam tương ứng với các mốc thời gian đã cho.
- GV liên hệ giáo dục HS qua những việc làm của bạn Nam.
- GV nhận xét, khen ngợi HS.
- Hôm nay chúng ta học bài gì?
- Tổ chức cho HS thi quay kim đồng hồ theo hiệu lệnh.
- Nhận xét giờ học.
	

- Có 12 khoảng 5 phút.

- 60 phút.







- HS nhắc lại đầu bài.

- HS quan sát.
+ Nam vẽ cảnh mặt trời vào lúc 5 giờ 15 phút sáng.
+ Em thấy mặt trời mọc
+ Kim giờ chỉ số 5, kim phút chỉ số 3.






- 2-3 HS đọc giờ trên đồng hồ
- HS quay đồng hồ theo yêu cầu của GV.
+ HS trả lời.



- HS quan sát tranh.
+ Mai vẽ cảnh mặt trời lặn vào lúc 5 giờ 30 phút chiều.
- 2 -3 HS trả lời
+ Kim giờ nằm giữa hai số 5 và 6, kim phút chỉ số 6.







- 1-2 HS đọc giờ.


- HS thực hành.


- 2 -3 HS trả lời.



- HS đọc yêu cầu.
- HS trả lời.



+ Việt học bài lúc 8 giờ 15 phút sáng.
+ Nam làm bài tập lúc 2 giờ 30 phút chiều.
+ Mi ăn tối lúc 6 giờ 15 phút.
+ Lúc 10 giờ 30 phút đêm, rô-bốt đang ngủ.
- HS trả lời.

- HS trả lời.


- HS đọc yêu cầu.
+Tìm hai đồng hồ chỉ cùng thời gian vào buổi chiều, tối hoặc đêm.
+ 10 giờ 30 phút đêm.

+ 22 giờ 30 phút.








- HS đọc.
- HS trả lời.
- Bạn Nam.
- HS hoạt động theo cặp, sau đó chia sẻ trước lớp.


- HS chia sẻ.
- HS lắng nghe

- HS trả lời.
- Cả lớp chơi trò chơi theo hướng dẫn của GV.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC ( NẾU CÓ)
Ở BT2: GV có thể mở rộng cho HS liên hệ bản thân vào mỗi thời gian đó con đang làm gì?
Phần củng cố kiến thức GV cho HS nhắc lại một ngày có bao nhiêu giờ? 1 giờ có bao nhiêu phút. Đọc được giờ trên đồng hồ khi kim dài chỉ vào số 3 và số 6.

TIẾNG VIỆT
BÀI 28: TIẾT 5: LUYỆN TẬP : VIẾT ĐOẠN VĂN THỂ HIỆN 
TÌNH CẢM VỚI NGƯỜI THÂN
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ
1.Kiến thức, kĩ năng:
- Học sinh trả lời được các câu hỏi liên quan tới đoạn văn, tìm được các từ thể hiện tình cảm với người thân.
- Viết được 3-4 câu thể hiện tình cảm của em đối với người thân.
2.Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Phát triển vốn từ chỉ sự vật, chỉ hoạt động.
- Biết chia sẻ với các bạn cảm xúc của em về bài thơ, câu chuyện đó.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học...
- HS: SGK, vở...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1.Khởi động
	- Em hãy kể những người thân trong gia đình em?
- Em hãy kể những việc mà người thân đã làm cho em?
- Em thấy thế nào khi được người thân làm cho em những việc đó?
	- Ông, bà, ba, mẹ, anh, chị,….
- Chơi cùng em, dạy em học, đưa em đi học, ….
- Em thấy vui và cảm nhận được sự quan tâm của mọi người dành cho em.
- HS lắng nghe.


	2.Khám phá
* Hoạt động 1: Đọc đoạn văn – Trả lời câu hỏi














3.Luyện viết đoạn văn.

	Bài 1:
- GV gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- YC HS quan sát tranh, hỏi:
+ Trong đoạn văn trên, bạn nhỏ kể về ai?
+ Tìm những câu thể hiện rõ tình cảm của bạn nhỏ đối với mẹ?

+ Vì sao mẹ được bạn nhỏ yêu quý?

- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- GV gọi HS lên thực hiện.
- Nhận xét, tuyên dương HS.
Bài 2:
- GV gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- GV cho HS thảo luận về 2 câu hỏi gợi ý trong SHS và xem lại đoạn văn mẫu ở bài 1.
+ Em có tình cảm như thế nào đối với người thân? Vì sao?
- YC HS thực hành viết bài.
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- HS đổi bài cho bạn để sửa chữa hoàn chỉnh bài viết.
- Nhận xét, chữa cách diễn đạt.
	
- 1-2 HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.
- 2-3 HS trả lời:
+ Trong đoạn văn trên, bạn nhỏ kể về mẹ.
+ Những câu thể hiện rõ tình cảm của bạn nhỏ đối với mẹ là "Được ai khen, tôi nghĩ ngay đến mẹ"., "Tôi rất yêu mẹ tôi.
+ Mẹ được bạn nhỏ yêu quý vì bạn nhỏ nhận ra tình cảm mà mẹ dành cho mình.
- HS thực hiện.
- 2-3 cặp thực hiện.


- 1-2 HS đọc.

- 3-4 HS trả lời.
- HS lắng nghe, hình dung cách viết.
- HS làm bài.

- HS chia sẻ bài.



	
	 Củng cố, kết nối:
- Hôm nay em học bài gì?
- GV cho Hs xem clip về hoạt động thường làm của các thành viên trong gia đình?
- Vào cuối tuần, gia đình em thường làm gì?
	
- HS trả lời.
- HS xem clip.

- HS trả lời.




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
Ta có thể điều chỉnh phần cùng cố - kết nối:
Để nói về tình cảm của người thân đối với chúng ta các con cần sử dụng những từ ngữ chỉ tình cảm về những người thân trong gia đình để viết câu, viết đoạn văn: như kính trọng, chăm sóc, yêu thương, giúp đỡ….


















TIẾNG VIỆT
BÀI 28: TIẾT 6: ĐỌC MỞ RỘNG
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ
1.Kiến thức, kĩ năng:
- Tự tìm đọc một bài thơ, câu chuyện về tình cảm gia đình.
2. Năng lực và phẩm chất:
- Phát triển năng lực tự giác, tự tìm tòi để thực hiện tốt mọi nhiệm vụ học tập.
- Rèn cho HS tính cẩn thận, yêu thích môn học và khả năng khám phá những điều mới.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học...
- HS: SGK, vở...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1.Khởi động
	*Giới thiệu bài: Ở tiết học trước, chúng ta đã được tìm hiểu về các bài đọc nói về tình cảm anh chị em trong nhà. Ngày hôm nay, cô trò chúng ta tiếp tục cùng nhau sưu tầm, chia sẻ và nói về các bài thơ, câu chuyện về tình cảm gia đình nhé!
- GV ghi bảng.

	- HS lắng nghe.








- HS ghi vở.

	2.Khám phá
Hoạt động 1: Tìm đọc một bài thơ hoặc một câu chuyện viết về tình cảm gia đình.

	Bài 1:
- Yêu cầu HS đọc yêu cầu bài 1.
- GV cho HS lấy sách, truyện đã chuẩn bị trước để lên bàn.
- HS nào chưa có sách, GV cho HS mượn những cuốn truyện trong thư viện lớp.
- Yêu cầu HS thảo luận nhóm 4 và GV hướng dẫn HS nắm vững yêu cầu hoạt động mở rộng. 
+ Tên của bài đọc đó.
+ Tên tác giả.
+ Chia sẻ với bạn về tình cảm gia đình trong câu chuyện đó.
- GV quan sát, hướng dẫn HS làm việc nhóm.
- Mời HS của các nhóm lên chia sẻ về bài thơ, bài văn mà mình sưu tầm được.
- GV khuyến khích, động viên những HS chia sẻ chưa tốt.
- Mời HS nhận xét về cách chia sẻ của từng thành viên mỗi nhóm.
- GV nhận xét, tuyên dương HS làm việc nhóm tích cực.

	
- Tìm đọc một bài thơ hoặc một câu chuyện về tình cảm gia đình. 
- HS thực hiện.




- HS thảo luận nhóm 4.









- HS lên chia sẻ.







- HS nhận xét, bổ sung.



	Hoạt động 2: Chia sẻ với bạn về cảm xúc của em về bài thơ đó.

	Bài 2:
- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập 2.
- Mời HS lên chia sẻ về cảm xúc của mình về bài thơ đó.
- Vì sao em có cảm xúc này khi đọc bài thơ, câu chuyện đó?
- Tình cảm gia đình thường có những tình cảm gì?
- GV nhận xét, tuyên dương HS.
 Củng cố, kết nối:
- GV yêu cầu HS nhắc lại những nội dung các em được học trong bài hôm nay.
- GV chia sẻ với HS thêm một số bài đọc hay về trẻ em làm việc nhà.
	
- Chia sẻ với bạn về cảm xúc của em về bài thơ, câu chuyện đó.
- HS chia sẻ với các bạn về cảm xúc của mình.
- HS trả lời.
- HS trả lời 

- HS lắng nghe.


- HS trả lời.

· HS lắng nghe.

- HS chia sẻ.




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ
CỦNG CỐ: ĐƯỜNG GẤP KHÚC. HÌNH TỨ GIÁC
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Giúp HS củng cố kiến thức, kĩ năng:
+ Ôn về hình tứ giác, đoạn thẳng, đường cong, ba điểm thẳng hàng và không thẳng hàng, tính độ dài đường gấp khúc qua giải toán có lời văn và xem đồng hồ.
+ HS làm đúng các bài tập trong vở.
+ Nhận biết nhanh, tính toán nhanh và yêu thích môn toán.
2. Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Phát triển năng lực tính toán.
- Phát triển kĩ năng hợp tác, rèn tính cẩn thận.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Vở Luyện tập Toán lớp 2. Máy tính, tivi chiếu nội dung bài.
- HS: Vở LT, đồ dùng học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Luyện tập, thực hành

	* Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm.
- Cho HS trao đổi nhóm đôi.
[image: ]




Giáo viên chốt câu trả lời đúng.
 Gv chốt cách tìm hình tứ giác.
	


- HS quan sát hình.
- HS trao đổi.
- Đại diện nhóm lên trình bày.
- Nhóm khác nhận xét.
- HS trả lời vào vở.
- HS đổi vở soát, nhận xét. 


	
	* Bài 2: Nối theo mẫu:
[image: ]







- GV hỏi vì sao 3 điểm thẳng hàng và 3 điểm kia không thẳng hàng.
- GV chốt.
  GV chốt cách nối 3 điểm thẳng hàng và không thẳng hàng, đường cong. 
	

- HS đọc yêu cầu của bài (đọc mẫu)
- HS trao đổi nhóm đôi.
- Đại diện nhóm nối.
- Nhóm khác nhận xét.

- Hs trả lời.
- HS nối vào vở.



	
	[image: ]* Bài 3: Viết số thích hợp vào chỗ chấm.




[image: ]



GV khen ngợi hs. 
 
 Gv chốt cách trả lời và nhấn mạnh để hs ghi nhớ mốc kim dài chỉ số 3 là 15, kim dài chỉ số 6 là rưỡi hoặc 30, chỉ 12 giờ đúng.
	
- Hs quan sát hình và đồng hồ.
- Hs trao đổi nhóm đôi
- Đại diện nhóm lên hỏi đáp.
- Việt đạp xe lúc 7 giờ 30 phút sáng
- Vì sao bạn biết vì kim ngắn chỉ quá số 7 kim dài chỉ đúng số 6.
- Việt học đánh trống lúc 9 giờ 15 phút vì kim ngắn chỉ quá số 9, kim dài chỉ số 3.
- Việt chơi cùng cún lúc 4 giờ 30 phút vì …
- Việt Câu cá lúc 5 giờ 15 phút. Vì …
Nhóm khác nhận xét.

	
	* Bài 4: Nối 2 đồng hồ cùng thời gian vào buổi chiều hoặc buổi tối (theo mẫu)
[image: ] 
- GV nhận xét, chốt kết quả:



  Gv chốt cách nối 2 đồng hồ.
	- Hs đọc đề nêu cách nối.
-Hs nêu kết quả:
Đồng hồ 6 giờ 30 nối với 18 giờ 30 phút.
Đồng hồ 9 giờ 15 nối với đồng hồ 21 giờ 15 phút.
Đồng hồ 7 giờ 30 nối với đồng hồ 19 giờ 30 phút.
- HS làm bài vào vở.

	
	[image: ]* Bài 5: Tính độ dài đường gấp khúc ABC.











- GV khen cách làm của hs.
- GV chốt cách làm đúng.

 GV chốt cách tính độ dài đường gấp khúc.
	- HS quan sát hình trao đổi nhóm đôi.
Hs1: Độ dài đường gấp khúc ABC gồm mấy đoạn ?
HS2: Độ dài đường gấp khúc ABC gồm 2 đoạn là Đoạn AB và BC
HS1: hỏi đoạn thẳng AB dài bao nhiêu cm ?
HS2:  đoạn thẳng AB dài 39 cm.
HS1: hỏi đoạn thẳng BC dài bao nhiêu cm?
HS2: đoạn thẳng BC dài 12cm.
HS1: Vậy muốn tính độ dài đường gấp khúc ABC ta làm tính gì?
HS2:  muốn tính độ dài đường gấp khúc ABC ta làm tính cộng 39 + 12
- Nhóm khác nhận xét.
- HS làm bài vào vở.

	2. Vận dụng

	- GV cho HS quan sát trên mặt đồng hồ kim ngắn chỉ quá số 11 kim dài chỉ đúng số 3. Đồng hồ chỉ mấy giờ.
Hoa đồng hồ chỉ 12 giờ 15 phút.
Mai đồng hồ chỉ 11 giờ 15 phút
GV hỏi vì sao?
- GV cho HS trả lời và khen HS đã tìm ra câu trả lời nhanh – đúng và biết cách giải thích.
- GV nhận xét giờ học.
	

- HS thực hiện.

- HS trả lời, nhận xét.
+ Bạn Mai trả lời đúng
- HS trả lời. 
- HS nghe.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................

HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ
CỦNG CỐ: VIẾT ĐOẠN VĂN THỂ HIỆN TÌNH CẢM VỚI NGƯỜI THÂN.
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Giúp HS củng cố kiến thức, kĩ năng:
+ HS phân biết phân biệt được l/n; ao/au. Biết viết được đọan văn 3 – 4 câu kể về tình cảm của em với người thân. (theo gợi ý).
+Làm đúng các bài tập trong bài.
2.Năng lực và phẩm chất:
- Phát triển năng lực ngôn ngữ và năng lực văn học.
- HS hiểu và áp dụng vào làm đúng các bài tập .
- Yêu thích học môn Tiếng Việt và thấy được sự phong phú của Tiếng Việt.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Vở Luyện tập Tiếng Việt lớp 2. Máy tính, tivi chiếu nội dung bài.
- HS: Vở LT, đồ dùng học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Luyện tập, thực hành

	* Bài 1: Điền vào trỗ trống: 
a. l hoặc n
Nắng vào quả cam nắng ngọt
Trong suốt mùa đông vườn em
Nắng …ặn vào trong mùi thơm
Của trăm ngàn bông hoa cúc

Mà nắng cũng hay làm …ũng
Ở trong …òng mẹ rất nhiều
Mỗi …ần ôm mẹ, mẹ yêu
Em thấy ấm ơi là ấm!
                   (Theo Xuân Quỳnh)
b. ao hoặc au
Là thấp cành c… gió đuổi nh…
Góc vườn rụng vội chiếc mo c…
Trái na mở mắt nhìn ngơ ngác
Đàn kiến trường trinh tự thuở nào.
                      (Theo Nguyễn Bình)
- GV chốt ý đúng.
	

- 1 HS lên chia sẻ.
- HS đọc lại bài trao đổi nhóm đôi.
- Đại diện nhóm trình bày.
- Nhóm khác nhận xét
lặn, nũng, lòng, lần.
cao, nhau, cau. 
- HS làm bài vào vở.



	
	* Bài 2: Viết 3 – 4 câu kể về tình cảm của em với người thân.
Gợi ý:
- Em muốn kể về ai trong gia đình?
- Người đó thường làm gì cho em? (dạy em học bài, chăm sóc em khi bị ốm, …)
- Em thường nghĩ đến người đó khi nào? (khi em buồn, khi em vui, …)
- Em có cảm xúc gì về người đó?
[image: ]




 chốt ý bài 2.
	


- HS quan sát tranh, đọc gợi ý.
- HS làm bài cá nhân.
- 4,5HS chia sẻ.







	2. Vận dụng – củng cố:


	- Nói lại nội dung tin nhắn cùng với người thân gia đình.
- Nói về dự định trong thời gian tới mình sẽ học tập như thế nào? Mong muốn điều gì? Cần hỗ trợ gì?
- GV nhận xét, bổ sung, tuyên dương HS.
- Nhận xét giờ học.
- Dặn chuẩn bị bài sau.
	- HS thực hiện, nối tiếp chia sẻ.


- HS chia sẻ.




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................


SINH HOẠT LỚP
HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
BÀI 15: TIẾT- 3: LỰA CHỌN TRANG PHỤC
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, HS có khả năng:
1. Sơ kết tuần:
- HS nhớ lại những việc mình đã thực hiện được trong tuần. GV hướng dẫn HS những việc cần thực hiện trong tuần tiếp theo. 
- Rèn cho HS thói quen thực hiện nền nếp theo quy định.
- Giáo dục HS yêu trường, yêu lớp.
2. Hoạt động trải nghiệm: 
- Giúp HS được trải nghiệm khi được tự mình tạo ra những bộ trang phục theo sở thích của mình; HS mạnh dạn, tự tin khi được tham gia trình diễn, tạo sự đoàn kết và nâng cao kĩ năng làm việc nhóm.
- HD HS thực hiện một số hoạt động thực hành trải nghiệm ở nhà với sự giúp đỡ của CMHS.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Đối với thầy	
- Tivi chiếu bài, âm nhạc, phần thưởng cho cá nhân có bộ trang phục ấn tượng nhất, người mẫu trình diễn hay nhất.
2. Đối với trò
- SGK, giấy vẽ, bút màu; Các bộ trang phục cho buổi biểu diễn “Thời trang sáng tạo”; Quần áo cũ, giấy báo, bao cũ, giấy gói quà...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Hoạt động Tổng kết tuần. 


	a. Sơ kết tuần 15:
- Từng tổ báo cáo.
- Lớp trưởng tập hợp ý kiến tình hình hoạt động của tổ, lớp trong tuần 15.
- GV nhận xét chung các hoạt động trong tuần.
* Ưu điểm
* Tồn tại
b. Phương hướng tuần 16:
- Tiếp tục ổn định, duy trì nền nếp quy định.
- Tiếp tục thực hiện tốt các nội quy của nhà trường đề ra.
- Tích cực học tập để nâng cao chất lượng. 
- Tiếp tục duy trì các hoạt động: thể dục, vệ sinh trường, lớp xanh, sạch, đẹp và cả ý thức nói lời hay, làm việc tốt ....
	
- Lần lượt từng tổ trưởng, lớp trưởng báo cáo tình hình tổ, lớp.












- HS nghe để thực hiện kế hoạch tuần 16.

	2. Hoạt động trải nghiệm.












	a. Chia sẻ cảm xúc sau trải nghiệm lần trước.
- GV tổ chức HS trao đổi nhóm đôi: HS khoe đôi bàn tay với các ngón tay đã được cắt ngắn, sạch sẽ với bạn bên cạnh.
b. Hoạt động nhóm: 
- HD HS tham gia buổi trình diễn “Thời trang sáng tạo” cùng cả lớp. 
- GV chia HS làm 3 nhóm: Các nhóm bàn nhau phối đồ đã chuẩn bị và trình diễn thời trang. 
- Tập trình diễn thời trang trong tổ.
-  GV lần lượt giới thiệu các người mẫu nhí lên trình diễn thời trang trước lớp trong tiếng nhạc.
- GV tổ chức HS cùng bình chọn:
+ Bộ trang phục ấn tượng nhất – giải đồng đội.
+ Người mẫu vui vẻ, biểu diễn ấn tượng nhất – giải cá nhân.
- Trao thưởng cho các cá nhân và nhóm, tổ đoạt giải.
- Khen ngợi, đánh giá.
	
 
- HS chia sẻ. 




- HS lắng nghe.


- HS thực hiện theo tổ.


- HS thực hiện theo tổ.

- HS thực hiện.


- HS lắng nghe.




- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.

	3. Cam kết hành động.
	- Về nhà em hãy cùng bố mẹ chuẩn bị một bộ quần áo độc đáo, hài hước từ quần áo cũ hoặc giấy báo, bao cũ để tham gia Lễ hội hóa trang của lớp, của trường.
	- Lắng nghe.

- Thực hiện.




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….…





TĂNG CƯỜNG GIÁO DỤC THỂ CHẤT
ÔN TẬP DI CHUYỂN THEO VẠCH KẺ THẲNG
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ
1.Kiến thức, kĩ năng:
- Thực hiện được các động tác đã học.
2.Phát triển năng lực và phẩm chất:
 - Nghiêm túc, tích cực trong tập luyện.
- Hình thành thói quen tập luyện TDTT.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1. GV: Tranh ảnh, trang phục thể dục, còi…
2. HS: Trang phục thể dục.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1.Mở đầu





2. Phần cơ bản:
- Kiến thức.
- Đi thường theo vạch kẻ vòng trái (vòng phải) hai tay phối hợp tự nhiên.

- Đi thường theo vạch kẻ vòng trái (vòng phải) hai tay dang ngang. 

- Luyện tập
Tập đồng loạt


Tập theo tổ nhóm



Tập theo cặp đôi

Tập cá nhân
Thi đua giữa các tổ


- Trò chơi “bỏ khăn”.
[image: TC bỏ khăn]


- Bài tập PT thể lực:

- Vận dụng: 


3. Kết thúc:


	*Khởi động:
- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối,...   
- GV phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.
- GV HD HS khởi động.


- GV nhắc lại cách thực hiện và yêu cầu  kĩ thuật động tác.




- Cho 2 HS lên thực hiện lại các động tác đi.

- GV cùng HS nhận xét, đánh giá tuyên dương.







- GV thổi còi - HS thực hiện động tác.
- GV  quan sát, sửa sai cho HS.
- Yc Tổ trưởng cho các bạn luyện tập theo khu vực.
- Tiếp tục quan sát, nhắc nhở và sửa sai cho HS.
- Phân công tập theo cặp đôi.
- GV sửa sai.
- GV tổ chức cho HS thi đua giữa các tổ.
- GV và HS nhận xét đánh giá tuyên dương.
- GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi, tổ chức chơi thử và chính thức cho HS. 
- Nhận xét tuyên dương và xử phạt người phạm luật.


- Tại chỗ giậm chân tay đánh tự do 20 nhịp. 
? sau khi học chúng ta phải làm gì để giữ vệ sinh thân thể?
* Hồi tĩnh- thả lỏng
-  Thả lỏng cơ toàn thân. 
* Dặn dò:
- Nhắc HS ôn lại bài và chơi trò chơi vận động. 
	- HS lắng nghe.

                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  



                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  



                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  



                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  






- HS khởi động theo GV.


- HS nghe và quan sát GV.





- HS tiếp tục quan sát.









- Đội hình tập luyện đồng loạt. 


  
                                  

                
- ĐH tập luyện theo tổ
                         
             
          GV          
- HS vừa tập vừa giúp nhau sửa sai động tác.
- Từng tổ  lên  thi đua - trình diễn.


- Chơi theo hướng dẫn của GV.






- HS thực hiện động tác kết hợp đi lại hít thở.
- HS thực hiện.
- HS trả lời.

- HS thực hiện thả lỏng.

- HS lắng nghe.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................













TUẦN 16   
Thứ hai  ngày 18  tháng 12 năm 2023
Toán
Bài 30: NGÀY  - THÁNG (Tiết 1)
I. MỤC TIÊU: Sau bài học HS sẽ:
1.Kiến thức, kĩ năng:
- Nhận biết được số ngày trong tháng,ngày trong tháng thông qua tờ lịch tháng.
2.Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Qua hoạt động quan sát,diễn đạt,trả lời câu hỏi(bằng cách nói hoặc viết) mà GV đặt ra, HS phát triển năng lực giao tiếp toán học,năng lực tư duy và lập luận,năng lực giải quyết vấn đề
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học...
- HS: SGK, vở...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động




2. Khám phá














3. Hoạt động



































4. Củng cố, kết nối
	Trò chơi: Phân loại rác.
- GV nêu tên TC  và phổ biến cách chơi
- Tổ chức cho HS chơi.
- Nhận xét tuyên dương.
* GV dẫn dắt, GT bài, GĐB.
- GV hỏi về các ngày lễ đã diễn ra( HS nêu cả ngày tháng)
- GV cho HS quan sát tờ lịch tháng,GT cách đọc và tìm hiểu tờ lịch tháng.
VD: GV treo tờ lịch tháng 11 và hỏi:
- Tháng 11 có bao nhiêu ngày ?
- Ngày đầu tiên của tháng 11 là ngày nào?Đó là thứ mấy?
- Ngày Nhà giáo Việt nam 20 tháng 11 là ngày thứ mấy trong tuần?
- Trong lớp mình có bạn nào có ngày sinh trong tháng 11? Sinh nhật của em là ngày nào?
- GV: kết luận về những thông tin được ghi trên lịch tháng, cách xem lịch. tháng.
Bài 1: 
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
GV HD HS cách làm, YCHS tìm những cặp con vật có cùng ngày sinh.
	
YC HS kể ngày sinh của các con vật theo thứ tự từ sớm đến muộn nhất.
- Nhận xét, tuyên dương.
Bài 2:
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
a) Gọi HS nêu miệng các ngày còn thiếu trong tờ lịch tháng 12.
b) Tháng 12 có bao nhiêu ngày?
- Ngày đầu tiên của tháng 12 là thứ mấy?
- Ngày cuối cùng của tháng 12 là thứ mấy?
- NX, tuyên dương.
Bài 3:
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- Tháng 1 có bao nhiêu ngày?
- Ngày tết dương lịch 1 tháng 1 là thứ mấy?
- Ngày 1 tháng 2 cùng năm là thứ mấy?
- NX, tuyên dương
* Cho HS liên hệ ngày sinh của các bạn trong lớp
- Chia HS làm 4 nhóm YC HS ghi ngày tháng năm sinh của từng bạn trong nhóm và sắp xếp theo thứ tự từ sớm nhất đến muộn nhất
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- GV đưa ra 1 số câu hỏi khác.
- Đánh giá, nhận xét bài HS.
- Hôm nay, em đã học những nội dung gì? 
- GV tóm tắt nội dung chính. 
- GV nhận xét, khen ngợi, động viên HS.
	
- HS lắng nghe.
- HS tham gia trò chơi.
- HS lắng nghe.

- 2-3 HS trả lời.

- HS theo dõi.

- HS trả lời.





- HS chia sẻ.

- HS lắng nghe.



- HS đọc.
- HS trả lời.
- HS lắng nghe.
- HS chia sẻ.



- HS lắng nghe.

- HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.
- HS nêu.

- HS trả lời.



- HS lắng nghe.

- HS đọc.
- HS trả lời.
- HS trả lời


- HS lắng nghe.



- HS làm bài  nhóm 4.

- Đại diện nhóm chia sẻ.




- HS trả lời.
- HS lắng nghe



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC ( NẾU CÓ)
- Phần củng cố cuối bài có thể hỏi HS:
+ Bạn nào có thể nêu được ngày sinh của bố, mẹ, anh (chị) em mình?
+ Vào dịp sinh nhật người thân của em thì em thường làm gì?
- GV có thể gợi ý cho HS: Con có thể làm thiệp chúc mừng sinh nhật hoặc nói lời chúc mừng sinh nhật với người thân của mình.


TIẾNG VIỆT
BÀI 29: TIẾT 1-2: ĐỌC: CÁNH CỬA NHỚ BÀ 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ
1.Kiến thức, kĩ năng:
- Đọc đúng , rõ ràng văn bản thơ (Cánh cửa nhớ bà ) và hiểu nội dung bài Bước đầu biết đọc đúng ngắt nghỉ phù hợp nội dung đoạn thơ
- Hiểu nội dung bài: Cảm xúc về nỗi nhớ về người bà của mình
2.Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Giúp hình thành và phát triển năng lực văn học: nhận biết các nhân vật, diễn biến các sự vật trong bài thơ.
Biết chia sẻ trải nghiệm,suy nghĩ, cảm xúc về tình yêu thương bạn nhỏ với ông bà và người thân
- Có tình cảm quý mến người thân, nỗi nhớ kỉ niệm về bà, khi bà không còn; rèn kĩ năng hợp tác làm việc nhóm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học...
- HS: SGK, vở...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	TIẾT 1

	1. Khởi động:

	- Cho HS quan sát tranh: Tranh vẽ gì?
- GV hỏi:
+ Em thấy những ai trong bức tranh?
+ Hai bà cháu đang làm gì  ở đâu?
- GV dẫn dắt, giới thiệu bài.
	

- 2-3 HS chia sẻ.



	2. Khám phá:
* Hoạt động 1: Đọc văn bản.

	- GV đọc mẫu: giọng chậm, thể hiện sự nhớ nhung tiếc nuối  
- HD HS chia đoạn: (3 đoạn) theo 3 khổ thơ
+ Đoạn 1: Khổ thơ thứ nhất: lúc em còn nhỏ
+ Đoạn 2: Khổ thứ 2 mỗi năm em lớn lên
+ Đoạn 3: Còn lại. Lúc em trưởng thành
- Luyện đọc từ khó kết hợp giải nghĩa từ: then, thấp bé, cắm cúi, ô trời, khôn nguôi
- Luyện đọc tách khổ thơ:
 Ngày /cháu còn/ thấp bé
Cánh cửa/ có hai then
Cháu /chỉ cài then dưới
Nhờ/ bà cài then trên
- Luyện đọc đoạn: GV tổ chức cho HS luyện đọc nối tiếp khổ thơ theo nhóm ba.

	- Cả lớp đọc thầm.

- HS đọc nối tiếp đoạn.







- 2-3 HS luyện đọc.


- 2-3 HS đọc.




- HS thực hiện theo nhóm ba.


	TIẾT 2

	* Hoạt động 2: Trả lời câu hỏi.

	- GV gọi HS đọc lần lượt 4 câu hỏi trong sgk/tr.124.
1-Ngày cháu còn nhỏ ai thường cài then trên của cánh cửa?
2-Vì sao khi cháu lớn bà lại là người cài then dưới của cánh cửa?
3-Sắp xếp các bức tranh theo thứ tự của khổ thơ trong bài?



4-Câu thơ nào nói lên tình cảm của cháu đối với bà khi về nhà mới?
- GV hướng dẫn HS trả lời từng câu hỏi đồng thời hoàn thiện bài tập 1,2. 
- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn, lưu ý rèn cách trả lời đầy đủ câu.
- Nhận xét, tuyên dương HS.

	- HS lần lượt đọc.
- HS lần lượt chia sẻ ý kiến:
C1: Đáp án đúng: bà

C2: Cháu lớn thêm lên bà lại còng thấp xuống

C3: bức tranh 3 thể hiện nội dung khổ thơ 1-bức tranh 1 thể hiện nội dung khổ thơ  2-bức tranh 2 thể hiện nội dung khổ thơ 3
C4: Mỗi lần tay đẩy cửa
Lại nhớ bà khôn nguôi

- HS lắng nghe, đọc thầm.


- 2-3 HS đọc.


	3. Luyện tập
* Hoạt động 3: Luyện đọc lại.

* Hoạt động 4: Luyện tập theo văn bản đọc.

	- GV đọc diễn cảm toàn bài. Lưu ý giọng của nhân vật.
- Gọi HS đọc toàn bài.
- Nhận xét, khen ngợi.
Bài 1:
- Gọi HS đọc yêu cầu sgk/ tr.124
- YC HS trả lời câu hỏi đồng thời hoàn thiện vào bài 3. 
- Tuyên dương, nhận xét.
Bài 2:
- Gọi HS đọc yêu cầu sgk/ tr.124.
- HD HS thực hiện nhóm 4.
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- YC HS trả lời câu hỏi đồng thời hoàn thiện vào bài 4,5. 
- Gọi các nhóm lên thực hiện.




- Nhận xét chung, tuyên dương HS.
 Củng cố, kết nối:
- Hôm nay em học bài gì? Sau bài học em thấy mình cần làm gì?
- GV nhận xét giờ học.
	- 2-3 HS đọc.




- 2-3 HS chia sẻ đáp án, nêu lí do vì sao lại chọn ý đó.
 


- 1-2 HS đọc.
- HS hoạt động nhóm 4, nối tiếp tìm từ chỉ hoạt động: cài, đẩy, về.

- 4-5 nhóm lên bảng.

- Nối tiếp đại diện các nhóm HS chia sẻ.
Các từ ngữ có tiếng cửa: đóng của, gõ cửa, lau cửa, mở cửa, làm cửa, tháo cửa, sơn cửa, bào cửa…



- HS chia sẻ.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
Phần củng cố cuối bài GV có thể hỏi HS:
- Bài đọc Cánh cửa nhớ bà giúp con cảm nhận được điều gì? Tình cảm của cháu dành cho bà/ thêm yêu quý ông, bà mình hơn và có hành động đơn giản để thể hiện được tình cảm với ông, bà/ cần nói năng cư xử với ông, bà người lớn sao cho lễ phép. Giúp đỡ ông bà những việc vừa sức với mình.


ĐẠO ĐỨC
BÁC HỒ VÀ NHỮNG BÀI HỌC VỀ ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG 
BÀI 2: LUÔN GIỮ THÓI QUEN ĐÚNG GIỜ

(Dạy theo tài liệu)
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Thứ ba ngày 19  tháng 12 năm 2023
Toán
Bài 30: TIẾT 2: LUYỆN TẬP
I. MỤC TIÊU: Sau bài học HS sẽ:
1.Kiến thức, kĩ năng:
- Củng cố kĩ năng đọc,tìm hiểu tờ lịch tháng
2.Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Qua hoạt động quan sát,diễn đạt,trả lời câu hỏi(bằng cách nói hoặc viết) mà Gv đặt ra,HS phát triển năng lực giao tiếp toán học,năng lực tư duy và lập luận,năng lực giải quyết vấn đề
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học...
- HS: SGK, vở...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động




2. Luyện tập
































3. Củng cố, kết nối
	Trò chơi: Cây cà chua hạnh phúc.
- GV nêu tên TC  và phổ biến cách chơi
- Tổ chức cho HS chơi
- Nhận xét tuyên dương.
* GV dẫn dắt, GT bài, GĐB.
Bài 1: 
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- YC HS thực hiện nhóm 4.

- Tổ chức cho HS chia sẻ trước lớp.
- Nhận xét, tuyên dương.
Bài 2:
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
a) Gọi HS nêu miệng các ngày còn thiếu trong tờ lịch tháng 2.
b) Tháng 2 có bao nhiêu ngày?
- Ngày thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2 là thứ mấy?
- NX, tuyên dương
Bài 3 :
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- Tháng  3 có bao nhiêu ngày?
- Ngày thứ Hai đầu tiên của tháng 3 là ngày nào?
- Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 là thứ mấy?
- NX, tuyên dương
Bài 4:
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- GV HD HS chơi trò chơi tìm ô chữ bí mật
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Đánh giá, nhận xét bài HS.

- Hôm nay, em đã học những nội dung gì? 
- GV tóm tắt nội dung chính. 
- GV nhận xét, khen ngợi, động viên HS
- Nhận xét giờ học.
	
- HS lắng nghe.
- HS tham gia trò chơi.
- HS lắng nghe.


- HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.
- HSTL nhóm 4 thực hiện lần lượt các YC.
- HS chia sẻ. 


- HS đọc.
- HS trả lời.
- HS thực hiện lần lượt các YC.



- HS lắng nghe.

- HS đọc.
- HS trả lời.
- HS trả lời.




- HS lắng nghe.

- HS đọc.
- HS trả lời.


- HS thực hiện trò chơi.


- HS trả lời.

- HS lắng nghe.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC ( NẾU CÓ)
…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………….…
















TIẾNG VIỆT
BÀI 29: TIẾT 3: VIẾT:CHỮ HOA Ô,Ơ 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ
1.Kiến thức, kĩ năng:
- Biết viết chữ viết hoa Ô, Ơ cỡ vừa và cỡ nhỏ.
- Viết đúng câu ứng dụng: Ông bà sum vầy cùng con cháu.
2.Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Rèn cho HS tính kiên nhẫn, cẩn thận.
- Có ý thức thẩm mỹ khi viết chữ.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, pp; đèn chiếu, Mẫu chữ hoa Ô,Ơ.
- HS: Vở Tập viết; bảng con.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động:

	- Cho HS quan sát mẫu chữ hoa: Đây là mẫu chữ hoa gì?
- GV dẫn dắt, giới thiệu bài.
	- 1-2 HS chia sẻ.



	2. Khám phá:
* Hoạt động 1: Hướng dẫn viết chữ hoa.





















* Hoạt động 2: Hướng dẫn viết câu ứng dụng.

	- GV tổ chức cho HS nêu:
+ Độ cao, độ rộng chữ hoa Ô,Ơ.
+ Chữ hoa Ô,Ơ gồm mấy nét?




- GV chiếu video HD quy trình viết chữ hoa Ô.
- GV thao tác mẫu trên bảng con, vừa viết vừa nêu quy trình viết từng nét.
- YC HS viết bảng con.
- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Nhận xét, động viên HS.
* Tương tự với chữ hoa Ơ
- GV chiếu video HD quy trình viết chữ hoa Ô.
- GV thao tác mẫu trên bảng con, vừa viết vừa nêu quy trình viết từng nét.
- YC HS viết bảng con.
- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Nhận xét, động viên HS.

- Gọi HS đọc câu ứng dụng cần viết.
- GV viết mẫu câu ứng dụng trên bảng, lưu ý cho HS:
Ông bà sum vầy bên con cháu
+ Viết chữ hoa Ô đầu câu.
+ Cách nối từ Ô sang ng.
+ Khoảng cách giữa các con chữ, độ cao, dấu thanh và dấu chấm cuối câu.
	- 2-3 HS chia sẻ.
[image: ][image: ]
- HS quan sát.

- HS quan sát, lắng nghe.


- HS luyện viết bảng con.



- HS quan sát.

- HS quan sát, lắng nghe.


- HS luyện viết bảng con.



- 3-4 HS đọc.

- HS quan sát, lắng nghe.






	3: Thực hành luyện viết.
	- YC HS thực hiện luyện viết chữ hoa Ô,Ơ và câu ứng dụng trong vở Tập viết.
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Nhận xét, đánh giá bài HS.
Củng cố, kết nối:
- Hôm nay em học bài gì?
- GV nhận xét giờ học.
	- HS thực hiện.






- HS chia sẻ.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
- GV cho HS đọc câu ứng dụng, GV hỏi HS: Em hiểu thế nào là “Ông bà sum vầy bên con cháu” và nhắc nhở HS cần hiếu thảo với ông bà, cha mẹ. Giúp đỡ ông bà những việc vừa sức với bản thân.
















TIẾNG VIỆT
BÀI 29: TIẾT 4: NÓI VÀ NGHE: BÀ CHÁU
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ
1.Kiến thức, kĩ năng:
- Nhận biết được các sự việc trong tranh minh họa về ước mơ gặp được cô Tiên thực hiện được điều ước gặp lại bà.
- Nói được kỉ niệm  đáng nhớ của mình về ông, bà.
2.Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Phát triển kĩ năng trình bày, kĩ năng giao tiếp, hợp tác nhóm.
- Vận dụng kiến thức vào cuộc sống hàng ngày.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học...
- HS: SGK, vở...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động:

	- Cho HS quan sát tranh: Tranh vẽ gì?
- GV dẫn dắt, giới thiệu bài.
	- 1-2 HS chia sẻ.


	2. Khám phá:
* Hoạt động 1: Kể về bà cháu

	- GV kể chuyện cho HS nghe-2 lượt-tổ chức cho HS quan sát từng tranh, trả lời câu hỏi:
+ Cô tiên cho hai anh em cái gì?
+ Khi bà mất hai anh em đã làm gì? 
+ Vắng bà hai anh em cảm thấy như thế nào?
+ Câu chuyện kết thúc như thế nào?

- Tổ chức cho HS kể về ông bà của mình với những kỉ niệm về những điều nổi bật, đáng nhớ nhất.
- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Nhận xét, động viên HS.

	- Mỗi tranh, 2-3 HS chia sẻ.
- HS trả lời.

- Một hạt đào.
- Trồng cây đào bên mộ bà.

- Buồn bã, trống trải.

- Cô tiên hóa phép cho bà sống lại ba bà cháu vui, hạnh phúc bên gian nhà cũ.
- HS thảo luận theo cặp, sau đó chia sẻ trước lớp.



	* Hoạt động 2: Nghe kể chuyện.



Hoạt động 3: Chọn kể 1-2 đoạn của câu chuyện theo tranh

	- GV kể lại toàn bộ câu chuyện.
- GV kể lại từng đoạn và đặt câu hỏi với HS.
- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Nhận xét, động viên HS.
- YC HS chọn kể 1-2 đoạn của câu chuyện theo tranh.
-  GV HD: 
+ Bước 1: Nhìn tranh và câu hỏi gợi ý dưới tranh , chọn 1-2 đoạn để tập kể.
+ Bước 2: HS tập kể chuyện theo cặp/ nhóm.
- YC HS kể nối tiếp 4 đoạn câu chuyện trước lớp.
- GV sửa cách diễn đạt cho HS.
- GV nhận xét tuyên dương.
- GV nêu câu hỏi: Em rút ra được bài học gì từ câu chuyện trên?
- Gọi HS chia sẻ trước lớp.
- Nhận xét, khen ngợi HS.
	- HS lắng nghe.
- HS trả lời.



- HS suy nghĩ cá nhân, sau đó chia sẻ .
- HS làm việc theo nhóm/ cặp.
- HS lắng nghe, nhận xét.
- 2- 4 HS kể nối tiếp câu chuyện.



- HS lắng nghe.



- HS thực hiện.


	3: Vận dụng:

	- HD HS viết 2-3 câu về ông bà của mình: có thể viết một hoạt động em thích nhất, hay kỷ niệm mình mắc lỗi bị bà trách , cảm xúc, suy nghĩ của em về việc đó …
- YC HS hoàn thiện bài tập 
- Nhận xét, tuyên dương HS.
 Củng cố, kết nối:
- Hôm nay em học bài gì?
- GV nhận xét giờ học.
	- HS lắng nghe.





- HS thực hiện.


- HS chia sẻ.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
- Ở hoạt động 3, bước một nên bổ sung:
+ GV nên cho một số HS nhắc lại sự việc diễn ra trong từng đoạn, sau đó 2 HS nối tiếp nhau trả lời câu hỏi dưới tranh. Cuối cùng mới cho HS tập kể.


[bookmark: _Hlk90649280]HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ
CỦNG CỐ KĨ NĂNG ĐỌC HIỂU
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Củng cố kĩ năng đọc đúng từ ngữ, biết ngắt, nghỉ sau các dấu câu, đảm bảo đúng tốc độ đọc, đọc bài lưu loát, biết đọc nhấn giọng một số từ ngữ trong bài.
- Giúp HS hiểu nội dung bài: Qua bài thơ tác giả cho ta thấy ông bà là người là những người luôn có tình cảm yêu thương, quý mến cháu. Ông bà luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho con cháu của mình.  
2. Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Giúp hình thành và phát triển năng lực văn học: nhận biết các nhân vật, diễn biến các sự vật trong chuyện.
- Rèn đọc đúng, rõ ràng, rành mạch và đọc bài thể hiện giọng đọc phù hợp với nội dung.
- Yêu thích học môn Tiếng Việt và thấy được sự phong phú của Tiếng Việt.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Vở Luyện tập Tiếng Việt lớp 2. Máy tính, tivi chiếu nội dung bài.
- HS: Vở LT, đồ dùng học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Luyện tập, thực hành

	a. Luyện đọc:
- GV đọc mẫu.
- Gọi 1 HS đọc cả bài.
- GV gọi HS nêu từ khó đọc, câu dài, ngắt nghỉ, nhấn giọng.


- GV: yêu cầu HS ngồi theo nhóm 4 luyện đọc.
- Gọi 1 HS lên cho các nhóm chia sẻ phần luyện đọc.
- GV theo dõi các nhóm đọc bài. 
- Gọi các nhóm đọc. HSNX.
	

- HS đọc bài: “Cây khế”.
- Luyện đọc từ khó: nhờ sương, trái ngon, … 
Đọc ngắt nghỉ hơi đúng theo từng dòng thơ, từng khổ thơ.
- HS làm việc trong nhóm 4.
- HS đọc bài.
- Các nhóm khác lắng nghe và nhận xét các bạn đọc đúng yêu cầu chưa và giúp bạn đọc đúng theo yêu cầu.

	
	b.  Tìm hiểu nội dung bài:
* Câu 1: Những bộ phận nào của cây khế được nhắc đến trong bài đọc
* Câu 2: Tìm từ ngữ trong bài nói về sự thay đổi của những quả khế sao cho phù hợp với tranh




- GV chốt đáp án đúng.
   GV chốt câu 2.
* Câu 3: Nhờ đâu mà những quả khế thay đổi như vậy?
- GV, HS nhận xét chốt bài làm đúng.
    GV chốt câu 3.
Câu 4: Câu thơ: “Trái ngon dành cho các cháu/ Những con chim phượng của bà” thể hiện điều gì



	
Cành, hoa, quả.
- HS nx.
- HS làm bài vào vở.


- HS trao đổi nhóm đôi.
- 1 HS lên chia sẻ.
Trái khế lớn nhanh như thổi.





- HS trao đổi nhóm đôi.
- 1 HS lên chia sẻ.
Quả khế lớn là nhờ nắng, gió, công bà chăm, ông tưới. 

Câu thơ cho ta thấy ông bà là người là những người luôn có tình cảm yêu thương, quý mến cháu. Ông bà luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho con cháu của mình. 

	2. Vận dụng – củng cố:


	- Gọi 1 HS đọc lại cả bài.
H: Em biết được thông điệp gì qua bài học?


 GV hệ thống bài.
- Nhận xét giờ học.
- Dặn chuẩn bị bài sau.
	Qua bài cho ta thấy ông bà là người là những người luôn có tình cảm yêu thương, quý mến cháu. Ông bà luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho mình. Vậy HS chúng em phải đáp lại tình cảm với ông bà là luôn yêu thương, hiếu thảo với ông bà, để ông bà được vui.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................


Thứ tư ngày 20  tháng 12 năm 2023
Toán
Bài 31: THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM 
XEM ĐỒNG HỒ, XEM LỊCH (Tiết 1)
I. MỤC TIÊU: Sau bài học HS sẽ:
1.Kiến thức, kĩ năng:
- Thực hành đọc giờ trên đồng hồ khi kim dài(kim phút) chỉ số 12,số 3.số 6
- Nhận biết được số ngày trong tháng,ngày trong tháng thông qua tờ lịch tháng
- Thực hành sắp xếp thời gian biểu học tập và sinh hoạt của cá nhân
2. Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Phát triển năng lực  giao tiếp toán học.
- Phát triển kĩ năng lực giải quyết vấn đề, rèn tính cẩn thận.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học...
- HS: SGK, vở...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động





2. Luyện tập




































3. Củng cố, kết nối
	Trò chơi: DORAEMON câu cá
- GV nêu tên TC  và phổ biến cách chơi.
- Tổ chức cho HS chơi.
- Nhận xét tuyên dương.
* GV dẫn dắt, GT bài, GĐB.
Bài 1: 
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- GV cho HS nêu đáp án, thống nhất câu TL. 
- GV nhận xét chốt ý.
Bài 2:
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- GV Yêu cầu HS quan sát tranh rồi tự trả lời.
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Đánh giá, nhận xét bài HS.

Bài 3:
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- GV Yêu cầu HS quan sát  đồng hồ rồi tự trả lời
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Đánh giá, nhận xét bài HS.
Bài 4:
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- GV Yêu cầu HS quan sát  đồng hồ rồi tự trả lời.
- Đánh giá, nhận xét bài HS.
Bài 5:
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- GV Yêu cầu HS quan sát  đồng hồ rồi tự trả lời.
- Đánh giá, nhận xét bài HS.

- Hôm nay, em học bài gì?
- Qua tiết học này giúp em biết được điều gì?
- GV tóm tắt nội dung chính. 
- GV nhận xét, khen ngợi, động viên HS
	

- HS lắng nghe.
- HS tham gia trò chơi.
- HS lắng nghe.


- HS đọc.
- HS trả lời.
- HS TL nhóm 2
- Đại diện nhóm trình bày.


-  HS đọc.
-  HS trả lời.
- HS trao đổi nhóm 4, nêu suy luận để tìm ra đáp án đúng.
- Đại diện nhóm trình bày.
- HS lắng nghe.


-  HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.
- HS đọc quan sát tranh rồi tự trả lời câu hỏi.


- HS lắng nghe.

- HS đọc.
- HS trả lời.
- HS đọc quan sát tranh rồi tự trả lời câu hỏi.


- HS đọc.
- HS trả lời.
- HS đọc quan sát tranh rồi tự trả lời câu hỏi.
- HS lắng nghe.

- HS trả lời.


- HS lắng nghe.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC ( NẾU CÓ)
- Phần củng cố cho HS liên hệ:
+ Vì sao em cần quý trọng thời gian?
+ Để tiết kiệm thời gian em phải làm gì?













TIẾNG VIỆT
BÀI 30: TIẾT 1-2: ĐỌC: THƯƠNG ÔNG
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ
1.Kiến thức, kĩ năng:
- Đọc đúng các tiếng trong bài, ngắt nghỉ đúng nhịp thơ trong bài.
- Trả lời được các câu hỏi của bài.
- Đọc mở rộng được bài thơ nói về ông và cháu
- Hiểu nội dung bài: Biết được tình yêu thương gần gũi, gắn bó của ông và cháu
2.Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Giúp hình thành và phát triển năng lực văn học: phát triển vốn từ chỉ người, chỉ vật; kĩ năng đặt câu viết đoạn văn theo câu hỏi gợi ý theo chủ đề.
- Biết yêu quý chia sẻ, tôn trọng và yêu thương của ông và cháu.Bồi dưỡng tình yêu thương với người thân trong gia đình.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học...
- HS: SGK, vở...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	TIẾT 1

	1. Khởi động:

	- Gọi HS đọc bài thơ: Cánh cửa nhớ bà.
- Vì sao khi cháu lớn bà lại là người cài then dưới của cửa?
- Nhận xét, tuyên dương.
- Kể lại những việc em đã làm khiến người thân vui?
- GV dẫn dắt, giới thiệu bài.
	- 3 HS đọc nối tiếp.
- 1-2 HS trả lời.



- 2-3 HS chia sẻ.



	2. Khám phá:
* Hoạt động 1: Đọc văn bản.

	- GV đọc mẫu: giọng đọc lưu luyến, tình cảm.
- HD HS chia đoạn: 4 khổ thơ; mỗi lần xuống dòng là một khổ thơ.
- Luyện đọc từ khó kết hợp giải nghĩa từ: quẳng, lon ton, khập khiễng khập khà, thềm nhà , nhăn nhó…
- Luyện đọc khổ thơ: GV gọi HS đọc nối tiếp từng khổ thơ. Chú ý quan sát, hỗ trợ HS.
	
- Cả lớp đọc thầm.

- 3-4 HS đọc nối tiếp.

- HS đọc nối tiếp.



- HS luyện đọc theo nhóm đôi, hay nhóm bốn.


	TIẾT 2

	* Hoạt động 2: Trả lời câu hỏi.

	- GV gọi HS đọc lần lượt 3 câu hỏi trong sgk/tr.127.
- GV HD HS trả lời từng câu hỏi 






- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn, lưu ý rèn cách trả lời đầy đủ câu.
- HD HS học thuộc lòng 1 khổ thơ bất kỳ mà mình thích.
- Nhận xét, tuyên dương HS.
	- HS lần lượt chia sẻ ý kiến:
C1: Ông của Việt bị đau chân , nó sưng tấy đi lại khó khăn.
C2: Khi thấy ông đau Việt đãn lại gần động viên Ông , đỡ tay ông vịn vai mình để đỡ ông bước lên thềm.
C3: Theo ông Việt tuy bé mà khỏe bởi có tình yêu thương ông
- HS thực hiện.

- HS luyện đọc cá nhân, đọc trước lớp.


	3.Luyện tập
* Hoạt động 3: Luyện đọc lại.



* Hoạt động 4: Luyện tập theo văn bản đọc.

	- Gọi HS đọc toàn bài; Chú ý giọng đọc tình cảm, lưu luyến, nhấn giọng ở các từ gợi tả hình ảnh hai ông cháu, thể hiện sự yêu thương chia sẻ.
- Nhận xét, khen ngợi.
Bài 1:
- Gọi HS đọc yêu cầu sgk/ tr.127.
- Gọi HS trả lời câu hỏi 1.
- Tuyên dương, nhận xét.
Bài 2:
- Gọi HS đọc yêu cầu sgk/ tr.127
- HDHS đặt câu tìm câu thơ thể hiện Ông khen Việt.

- GV sửa cho HS cách diễn đạt.
- YCHS viết dấu X vào bài 2.
- Nhận xét chung, tuyên dương HS.
 Củng cố, kết nối:
- Hôm nay em học bài gì?
- GV nhận xét giờ học.
	- 2-3 HS đọc.
- HS nêu nối tiếp.







- Các từ thể hiện dáng vẻ của Việt, lon ton, nhanh nhảu.



- Đọc câu thơ thể hiện lời khen của Ông với Việt: Cháu thế mà khỏe/Vì nó thương ông
- HS đọc.
- HS nêu.
- HS thực hiện.


- HS chia sẻ.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
[bookmark: _Hlk90650404]- Phần củng cố cuối bài GV có thể hỏi HS: + Bài đọc Thương ông giúp con cảm nhận được điều gì? Tình cảm của cháu dành cho ông khi ông bị đau chân/ thêm yêu quý ông, bà mình hơn và có hành động đơn giản để thể hiện được tình cảm với ông, bà/ cần nói năng cư xử với ông, bà người lớn sao cho lễ phép. Giúp đỡ ông bà những việc vừa sức với mình.


ĐẠO ĐỨC
BÀI 7: BẢO QUẢN ĐỒ DÙNG CÁ NHÂN (Tiết 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học HS sẽ
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Giúp học sinh củng cố, khắc sâu kiến thức đã học để thực hành xử lý tình huống cụ thể.
2. Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Rèn năng lực phát triển bản thân, điều chỉnh hành vi.
- Hình thành phẩm chất yêu nước, trách nhiệm, chăm chỉ.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, tivi chiếu nội dung bài.
- GV : 
+ SGK, SGV, Vở bài tập Đạo đức 2
+ Những câu chuyện , tình huống về việc giữ gìn bảo quản đồ dùng cá nhân
+ Bộ tranh về ý thức trách nhiệm theo Thông tư 43/2020/TT-BGDĐT;
+ Máy tính, máy chiếu, bài giảng powerpoint,...(nếu có).
- HS: SGK, Vở bài tập Đạo đức 2.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Kiểm tra:





2. Dạy bài mới:
2.1. Giới thiệu bài: 

2.2. Luyện tập:
MT: Giúp hs củng cố các kiến thức đã học vào thực hành, xử lí tình huống cụ thể.
*Bài 1/35:  Em đồng tình hoặc không đồng tình với việc làm nào ? Vì sao ?















*Bài 2/36: Đưa ra lời khuyên cho bạn










*  Vận dụng:
Yêu cầu 1: Kể về những đồ dùng cá nhân của em và cách bảo quản chúng 




*Yêu cầu 2: Cùng các bạn thực hiện những việc cần làm để bảo quản đồ dùng cá nhân của mình

*Yêu cầu 3: Nhắc nhở bạn bè, người thân bảo quản đồ dùng cá nhân của mình
*Thông điệp:

3. Củng cố, dặn dò:

	- Nêu cách em đã bảo quản đồ dùng quần áo của em ở nhà như thế nào ? 
- Để sách vở của em được bền, đẹp em đã làm như thế nào ?
- Nhận xét, tuyên dương HS.

- GV giới thiệu ghi tựa đề lên bảng.





- GV cho HS quan sát tranh sgk/tr.35, YC thảo luận nhóm đôi, nêu việc đồng tình  hoặc không đồng tình làm để thể hiện việc bảo quản đồ dùng cá nhân, giải thích Vì sao.
- Tổ chức cho HS chia sẻ từng tranh.








- GV chốt câu trả lời.
- Nhận xét, tuyên dương.

- YC HS quan sát tranh sgk/tr.36, đồng thời gọi HS đọc lần lượt 3 tình huống của bài.
- YCHS thảo luận nhóm 4 đưa ra cách xử lí tình huống và phân công đóng vai trong nhóm.
- Tổ chức cho HS chia sẻ và đóng vai.
- Nhận xét, tuyên dương HS.

- GV YC HS thảo luận nhóm đôi, chia sẻ với bạn về việc em đã làm và sẽ làm để bảo quản đồ dùng cá nhân của mình 
- Tổ chức cho HS chia sẻ.


- Nhận xét, tuyên dương.

- GV cho HS thực hiện Kế hoạch trong phạm vi lớp, trường.



- Gọi HS đọc thông điệp sgk/tr36.
- Nhắc HS ghi nhớ và vận dụng thông điệp vào cuộc sống. 





- Hôm nay em học bài gì?
- Về nhà hãy vận dụng bài học vào cuộc sống. Nhắc nhở người thân biết cách bảo quản đồ dùng cá nhân hợp lí.
- Nhận xét giờ học.
	- 2-3 HS nêu.


- HS trả lời

- HS lắng nghe








- HS thảo luận theo cặp.





- 2-3 HS chia sẻ.
+ Tranh 1: Lan bọc sách vở cẩn thận – Đồng tình 
+ Tranh 2: Bình vội quẳng ngay cặp sách dưới sân trường Không đồng tình 
+Tranh 3: Hoa hay làm hỏng đồ chơi – Không đồng tình.
- HS lắng nghe




- HS đọc



- HS thảo luận nhóm 4:
Tình huống 1: nhóm 1
Tình huống 2: nhóm 2
Tình huống 3: nhóm 3
- Các nhóm thực hiện.

- HS lắng nghe

- HS chia sẻ.




- Hai bạn cùng bàn chia sẻ và dọn lại cặp sách của nhau .
- HS lắng nghe

- HS thực hiện





- HS đọc

- Liên hệ bản thân.






- HS trả lời



- HS lắng nghe



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................





















HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ
CỦNG CỐ: THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM XEM ĐỒNG HỒ, XEM LỊCH
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Giúp HS củng cố kiến thức, kĩ năng:
+ HS biết cách xem đồng hồ ở các mốc giờ đúng kim dài chỉ đúng số 12, mốc rưỡi hay 30 kim dài chỉ đúng số 6, mốc 15 kim dài chỉ đúng số 3. HS xem lịch biết được các ngày học và ngày nghỉ và các ngày sinh hoạt khác trong tuần và tháng.
+ HS làm đúng các bài tập trong vở.
+Nhận biết nhanh, tính toán nhanh, trình bày sạch đẹp và yêu thích môn toán.
2. Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Phát triển năng lực tính toán.
- Phát triển kĩ năng hợp tác, rèn tính cẩn thận.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Vở Luyện tập Toán lớp 2. Máy tính, tivi chiếu nội dung bài.
- HS: Vở LT, đồ dùng học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Luyện tập, thực hành

	* Bài 1: Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp.
Nếu có thể lên kế hoạch cho buổi tối hôm nay, em dự định thực hiện những việc dưới đây vào thời gian nào?
a) Ăn tối vào lúc ……………….
b) Đọc sách hoặc chơi cùng bố mẹ vào lúc ………………….
c) Đi ngủ vào lúc ………………
 GV chốt bài 1.
	

- HS đọc thầm lại bài.
- HS trao đổi.
- Đại diện nhóm lên trình bày.
- Nhóm khác nhận xét.
- HS trả lời vào vở.
- HS đổi vở soát, nhận xét. 



	
	* Bài 2: Xem tờ lịch tháng này và trả lời câu hỏi:
a) Tháng này có bao nhiêu ngày chủ nhật? Đó là những ngày nào?
b) Trong tuần này, em học môn Toán vào những ngày nào?
Học từ thứ hai đến thứ sáu.
  GV chốt cách làm bài 2.  
	

- HS đọc yêu cầu của bài. 
- HS trao đổi nhóm đôi.
- Đại diện nhóm nối.
- Nhóm khác nhận xét.

- HS làm bài vào vở.

	
	* Bài 3: Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp.
Vào mỗi buổi sáng, Rô-bốt học bốn môn học. Biết thời gian bắt đầu mỗi môn học như sau:
[image: ]


GV khen ngợi HS.
  GV chốt cách trả lời và nhấn mạnh để HS ghi nhớ mốc kim dài chỉ số 3 là 15, kim dài chỉ số 6 là rưỡi hoặc 30, chỉ 12 giờ đúng.
	

- HS quan sát hình và đồng hồ.
- HS trao đổi nhóm đôi.
- Đại diện nhóm lên hỏi đáp.
- Nhóm khác nhận xét.
a) Trước khi học môn Âm nhạc, Rô-bốt học môn toán.
b) Rô-bốt học bốn môn học đó theo thứ tự là:
Toán, âm nhạc, đạo đức, tiếng việt.
- HS làm bài vào vở.


	
	* Bài 4: Xem tờ lịch tháng trước rồi trả lời câu hỏi 
a) Tháng trước, Nam nhận nhiệm vụ rửa bát sau bữa tối vào tất cả các ngày thứ bảy và chủ nhật. Hỏi trong tháng đó, Nam rửa bát bao nhiêu ngày?
b) Cũng trong tháng trước, Việt nhận nhiệm vụ nhặt rau vào buổi chiều các ngày thứ sáu. Hỏi Việt nhặt rau vào những ngày nào?
- GV nhận xét, chốt kết quả.
  GV chốt cách trả lời bài 4.
	


- HS đọc lại đề nêu cách điền.


- HS nêu kết quả:





- HS làm bài vào vở.

	2. Vận dụng

	GV cho HS quan sát trên mặt đồng hồ 1 kim ngắn chỉ đúng số 11 kim dài chỉ đúng số 12. 
Đồng hồ 2 kim ngắn chỉ đúng số 3 kim dài chỉ đúng số 12. Vậy đồng hồ 1 đến đồng hồ 2 là mấy giờ đồng hồ?
- GV cho HS trả lời và khen HS2 đã tìm ra câu trả lời nhanh – đúng và biết cách giải thích.
- GV nhận xét giờ học. 
- GV dặn HS về xem lại bài và chuẩn bị bài sau.
	
- HS thực hiện.
- HS trả lời, nhận xét.
- HS nghe.


HS1: 5 giờ đồng hồ. 
HS2: 4 giờ đồng hồ. 




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................



Thứ năm ngày 21  tháng 12 năm 2023
Toán
Bài 31: THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM 
XEM ĐỒNG HỒ, XEM LỊCH (Tiết 2)
I. MỤC TIÊU:Sau bài học HS sẽ:
1.Kiến thức, kĩ năng:
- Thực hành đọc giờ trên đồng hồ khi kim dài(kim phút) chỉ số 12,số 3.số 6
- Nhận biết được số ngày trong tháng,ngày trong tháng thông qua tờ lịch tháng
- Thực hành sắp xếp thời gian biểu học tập và sinh hoạt của cá nhân
2.Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Phát triển năng lực  giao tiếp toán học.
- Phát triển kĩ năng lực giải quyết vấn đề, rèn tính cẩn thận.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học...
- HS: SGK, vở...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động





2. Luyện tập


























3.Củng cố, kết nối
	Trò chơi: DORAEMON câu cá
- GV nêu tên TC  và phổ biến cách chơi
- Tổ chức cho HS chơi
- Nhận xét tuyên dương.
* GV dẫn dắt, GT bài, GĐB.
Bài 1: 
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- GV cho HSTL nhóm 2 nêu đáp án, thống nhất câu TL. 
- GV nhận xét chốt ý.
Bài 2:
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- GV Yêu cầu HS quan sát tranh thảo luận nhóm 4.
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Đánh giá, nhận xét bài HS.
Bài 3:
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
a) Gọi HS nêu miệng các ngày còn thiếu trong tờ lịch tháng 6.
b)  Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1 tháng 6 là thứ mấy?
- Nếu hôm nay là thứ Năm ngày 16 tháng 6 thì thứ Năm tuần trước là ngày nào, thứ Năm tuần sau là ngày nào?
- Nhận xét, tuyên dương

- Hôm nay, em học bài gì?
- Qua tiết học này giúp em biết được điều gì?
- GV tóm tắt nội dung chính. 
- GV nhận xét, khen ngợi, động viên HS
	

- HS lắng nghe.
- HS tham gia trò chơi.
- HS lắng nghe.


-  HS đọc.
- HS trả lời.
- HS TL nhóm 2.
- Đại diện nhóm trình bày.


- HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.
- HS trao đổi nhóm 4, nêu suy luận để tìm ra đáp án đúng
- Đại diện nhóm trình bày.
- HS lắng nghe

- HS đọc.
- HS trả lời.
- HS đọc quan sát tranh rồi tự trả lời câu hỏi.





- HS lắng nghe.

- HS trả lời.


- HS lắng nghe.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC ( NẾU CÓ)
- Bài tập 3 GV hỏi HS:
+ Cách tìm tuần liền trước và liền sau của một tuần ta làm thế nào?
+ Tại sao con lại trừ 7 và cộng 7?





















TIẾNG VIỆT
BÀI 30: TIẾT 3: VIẾT ( NGHE-VIẾT): THƯƠNG ÔNG
PHÂN BIỆT CH/TR, AT/AC
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ
1.Kiến thức, kĩ năng:
- Viết đúng đẹp 2 khổ đầu của bài Thương Ông theo yêu cầu.
- Làm đúng các bài tập chính tả phân biệt ch/tr và vần ac, at.
2.Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Biết quan sát và viết đúng các nét chữ, trình bày đẹp bài chính tả.
- HS có ý thức chăm chỉ học tập.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học...
- HS: SGK, vở...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1.Khởi động
	-HS khởi động theo bài hát
	- HS thực hiện.

	2. Khám phá
* Hoạt động 1: Nghe – viết chính tả.

	- GV đọc đoạn chính tả cần nghe viết.
- Gọi HS đọc lại đoạn chính tả.
- GV hỏi: 
+ Đoạn thơ có những chữ nào viết hoa?
+ Đoạn thơ có chữ nào dễ viết sai?
- HDHS thực hành viết từ dễ viết sai vào bảng con.
- GV đọc cho HS nghe viết.
- YC HS chia sẻ vở soát lỗi chính tả.
- Nhận xét, đánh giá bài HS.

	- HS lắng nghe.

- 2-3 HS đọc.

- 2-3 HS chia sẻ.




- HS luyện viết bảng con các chữ hoa T, N, Đ, K.
- HS nghe viết vào vở ô li.
- HS soát lỗi theo cặp.


	3. Luyện tập
* Hoạt động 2: Bài tập chính tả.

	- Gọi HS đọc YC bài 2,a,b.
- HD HS hoàn thiện bài tập 3 a.b 









- GV chữa bài, nhận xét.
 Củng cố, kết nối:
- Hôm nay em học bài gì? Em nhận biết thêm điều gì sau bài học? Liên hệ về thực hiện hàng ngày với mọi người thân trong gia đình.
- GV nhận xét giờ học.
	- 1-2 HS đọc.
- HS làm bài cá nhân.
Đáp án
a/ Điền Tr  hay Ch:
Lần đầu tiên học chữ
Bé tung tăng khắp nhà
Chữ gì như quả trứng gà
Trống choai nhanh nhảu đáp là O…O
b/ Điền các tiếng phù hợp là:múa hát, quét rác,rửa bát, cô bác, ca nhạc, phát quà


- HS chia sẻ.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
- Sau khi HS viết xong GV cần đọc lại đoạn văn cho HS soát lại bài viết. Sau đó HS đổi vở cho nhau để phát hiện lỗi và góp ý cho nhau theo cặp đôi.
- GV chữa một số bài trên lớp nhận xét động viên khen ngợi các con.




















TIẾNG VIỆT
BÀI 30: TIẾT 4: LUYỆN TẬP: TỪ NGỮ CHỈ SỰ VẬT, HOẠT ĐỘNG;
CÂU NÊU HOẠT ĐỘNG
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ
1.Kiến thức, kĩ năng:
- Tìm được từ ngữ chỉ sự vật, cây cối , người và hoạt động từng người theo tranh.
- Trả lời được được câu hỏi theo nội dung các bức tranh.
2.Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Phát triển vốn từ chỉ người, sự vật, chỉ hoạt động.
- Rèn kĩ năng nói và viết theo câu hỏi về nội dung theo chủ đề tranh.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học...
- HS: SGK, vở...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1.Khởi động
	- GV tổ chức cho HS vận động theo bài hát.
	- HS hát và vận động theo bài hát.

	2. Khám phá
Hoạt động 1: Tìm từ ngữ chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm.

	Bài 1:Dựa vào tranh, tìm từ ngữ chỉ sự vật, chỉ hoạt động.
- GV gọi HS đọc yêu cầu bài.
- GV hướng dẫn HS quan sát tranh, tổ chức HS trao đổi theo nhóm đôi để hiểu nội dung tranh và tìm từ ngữ chỉ người, cây cối ,đồ vật và công việc của từng người trong tranh.
- Đưa ra một số câu hỏi gợi ý cho HS:
+ Tranh vẽ những ai?
+Mỗi người đang làm công việc gì?
+ Từ ngữ nào chỉ công việc ấy?
+ Có những đồ vật nào được vẽ trong tranh?
+ …..
- GV yêu cầu đại diện một số nhóm trình bày kết quả. HS và GV cùng nhận xét, góp ý. (GV có thể phát thẻ từ ngữ cho mỗi em ghi từng từ ngữ tìm được vào thẻ để tạo bầu không khí lớp học)
- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- GV chữa bài, thống nhất lại đáp án.
+ Từ ngữ chỉ người: ông, bà, bố, mẹ, anh trai, em gái, …
+ Từ ngữ chỉ sự vật: bếp, nhà, sân, vườn, quạt , chổi, chảo,…
+ Từ ngữ chỉ hoạt động: tưới cây, nhặt rau, sửa quạt, nấu ăn, quét sân, chơi đồ chơi, …
Bài 2: Tìm 3 từ ngữ chỉ hoạt động trong đoạn thơ dưới đây.
- GV yêu cầu HS đọc yêu cầu bài 2.
- GV tổ chức HS trao đổi theo nhóm đôi, trả lời câu hỏi để tìm từ ngữ chỉ hoạt động trong đoạn thơ.
- Đưa ra một số câu hỏi gợi ý cho HS:
+ Đoạn thơ nói đến những ai?
+ Mỗi người đã làm việc gì?
+ Từ ngữ nào chỉ công việc đó?
- GV yêu cầu đại diện một số nhóm trình bày kết quả. HS và GV cùng nhận xét, góp ý.
- GV chữa bài, thống nhất lại đáp án.
Đáp án: may/ may áo mới, thêu, khen, sửa, chạy , nối dây cót…
- Nhận xét, khen ngợi HS.
	

- 1-2 HS đọc yêu cầu bài 1.


- HS thực hiện làm bài theo nhóm.


- HS trả lời.

-2 3 nhóm HS trình bày kết quả.
+ Từ ngữ chỉ người: ông, bà, bố, mẹ, anh trai, em gái, …
+ Từ ngữ chỉ sự vật: bếp, nhà, sân, vườn, quạt , chổi, chảo,…
+ Từ ngữ chỉ hoạt động: tưới cây, nhặt rau, sửa quạt, nấu ăn, quét sân, chơi đồ chơi, …
















+ Đọc yêu cầu của bài tập 2 (đọc cả yêu cầu và đoạn thơ). 
- HS thực hiện theo nhóm.


- HS trả lời.





- Đại diện một số nhóm trình bày.
+ may, thêu, khen, sửa, chạy 

- HS lắng nghe.


	Hoạt động 2: Đặt câu.

	Bài 3: Đặt câu nêu hoạt động cho từng tranh.
- GV yêu cầu HS đọc yêu cầu bài 3.
- Hướng dẫn HS đặt câu theo nội dung của từng bức tranh, nêu được hoạt động của các bạn trong tranh, từ đó đặt câu nói về hoạt động của các tranh. 
- GV yêu cầu đại diện một số nhóm trình bày kết quả. HS và GV cùng nhận xét, góp ý. 



- Nhận xét, chữa cách diễn đạt.
Củng cố, kết nối:
- Hôm nay, em đã học những nội dung gì?
- GV tóm tắt nội dung chính.
+ Sau khi học xong bài hôm nay, em có cảm nhận hay ý kiến gì không?
	

+ Đọc yêu cầu của bài tập 3 (đọc cả yêu cầu và mẫu). 
- HS trao đổi nhóm đôi để hiểu nội dung từng tranh.

- Đại diện một số nhóm trình bày kết quả.
Tranh 1: Ông đang đánh cờ.
Tranh 2: Bà đang xem ti vi.
Tranh 3: Bố đang lau tường nhà, mẹ đang lau nền nhà.
Tranh 4: Bạn nhỏ đang học bài.




- HS trả lời.
- HS lắng nghe.
- HS nêu nội dung bài học.





IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
- Bài 1: Có thể cho HS hỏi – đáp trước lớp. 
+ 1 HS hỏi – HS trả lời.



HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
BÀI 16: TIẾT- 2: VIỆC CỦA MÌNH KHÔNG CẦN AI NHẮC
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, HS có khả năng:
1.Kiến thức, kĩ năng:
- HS chủ động sắp xếp các hoạt động hằng ngày của mình: biết giờ nào phải làm gì, phải chuẩn bị những gì.
2.Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Giúp HS nhận thức được những việc mình cần làm trong cuộc sống.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học...
- HS: SGK, vở...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động 



	- GV hướng dẫn HS chơi trò :" Trước khi và sau khi"
-  GV chiếu màn hình các cánh cửa thần kì cho HS chọn vừa đưa ra một tình huống. 
+ GV: Sau khi ngủ dậy … HS + Phải ….
+ GV: Trước khi đi học …
+ GV: Trước khi đi ngủ ...
+ GV: Sau khi ngủ dậy …
+ GV: Trước khi đi học …
-  Với những tình huống có nhiều đáp án, GV tung quả bóng gai cho nhiều HS khác nhau. 
- GV tổ chức HS tham gia chơi.
- GV nhận xét.
- GV dẫn dắt Kết luận: Chúng ta luôn thực hiện những việc cần phải làm đúng lúc.
	- HS quan sát, thực hiện theo HD.



- HS đáp lại:





- HS tham gia chơi.
- HS theo dõi.



- HS lắng nghe. 


	2. Khám phá chủ đề

	*Lập thời gian biểu.
 - YC HS quan sát hình trong tranh và nói các bạn trong tranh đang làm gì?
- GV đề nghị HS liệt kê 4 – 5 việc thường làm hằng ngày từ lúc đi học về cho đến khi đi ngủ, HS có thể viết, vẽ ra tờ giấy .
-  GV đề nghị HS đánh số 1, 2, 3, 4, 5 hoặc nối mũi tên để sắp xếp các việc theo thứ tự thời gian.
- GV mời HS vẽ lại và trang trí lại bản kế hoạch, ghi: THỜI GIAN BIỂU BUỔI CHIỀU. 
- Yêu cầu HS báo cáo.
- GV gọi HS nhận xét.
- GV nhận xét.
GV Kết luận: Khi đã biết mình phải làm việc gì hằng ngày, em sẽ chủ động làm mà không cần ai nhắc. 
	
- HS thực hiện cá nhân.
(HS có thể lựa chọn để đưa ra những việc mình thường làm trên thực tế: tắm gội, chơi thể thao, ăn tối, đọc truyện, xem ti vi, trò chuyện với bà, giúp mẹ nấu ăn, đánh răng, sắp xếp sách vở và quần áo,…).



- HS thực hiện.





- HS lắng nghe.


	3. Mở rộng và tổng kết chủ đề 
	- GV yêu cầu HS thảo luận theo nhóm( zoom) những ngày cuối tuần của mình. 
+ Những việc gì em thường xuyên tự làm không cần ai nhắc? 

 
+ Những việc nào em làm cùng bố mẹ, gia đình, hàng xóm? 
- GVYC HS Tìm những điểm chung và những điểm khác nhau ở các ngày cuối tuần của mỗi người trong nhóm. 
GV Kết luận: Ngày cuối tuần thường có nhiều thời gian hơn nên công việc cũng nhiều và phong phú hơn. 
	- HS trao đổi.(Lau cửa sổ, tưới cây, chăm cây cối, dọn vệ sinh khu phố, đi học vẽ, xem ti vi, đi mua sắm, đi dã ngoại, giúp mẹ nấu ăn, tập đàn, sang nhà bà chơi, sắp xếp lại giá sách, bàn học, đọc sách,…).
- HS trả lời.

- 2-3 HS trả lời.



- HS lắng nghe.

	4. Cam kết, hành động.
	- Hôm nay em học bài gì?
- GV gợi ý HS về nhà thảo luận cùng bố mẹ về “Thời gian biểu” mình đã lập và thực hiện.
	- 2-3 HS trả lời.
- HS thực hiện.




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
Phần mở rộng và tổng kết chủ đề: GV có thể cho HS xem một số hình ảnh về công việc ngày cuối tuần của một số bạn nhỏ ......
GV kết luận: Ngoài những công việc mà bạn Minh và bạn Hoa làm giúp bố mẹ vào ngày cuối tuần, ngày cuối tuần con có thể đi dã ngoại cùng với gia đình, về quê thăm ông bà hoặc sang nhà bạn chơi, sắp xếp lại sách vở, bàn học của mình hoặc  con có thể tưới cây chăm sóc cây cối, vệ sinh nhà mình hoặc giúp bố mẹ nấu cơm, tập những môn năng khiếu như đàn, vẽ....
HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ
CỦNG CỐ: TỪ CHỈ SỰ VẬT, HOẠT ĐỘNG; CÂU NÊU HOẠT ĐỘNG.
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Giúp HS củng cố kiến thức, kĩ năng:
+ HS ôn lại về các từ chỉ sự vật, hoạt động, biết tìm, đặt câu các từ sự vật, hoạt động qua quan sát tranh, sắp xếp các từ thành câu.
+ HS làm đúng các bài tập trong bài.
2. Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Phát triển năng lực ngôn ngữ và năng lực văn học.
- HS hiểu và áp dụng vào làm đúng các bài tập.
- Yêu thích học môn Tiếng Việt và thấy được sự phong phú của Tiếng Việt.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Vở Luyện tập Tiếng Việt lớp 2. Máy tính, tivi chiếu nội dung bài.
- HS: Vở LT, đồ dùng học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Luyện tập, thực hành

	* Câu 1: Gạch chân những từ ngữ chỉ hoạt động.
Hái, trông, vườn cây, quả, ăn, bà, chăm sóc, tưới, dành, hoa, cây.
- GV nhận xét, chốt kết quả.
 GV từ chỉ hoạt động là sự vật đó phải hoạt động (không đứng yên). 
	- HS trao đổi nhóm đôi.
- Đại diện nhóm chia sẻ.
- Nhóm khác nhận xét.
Hái, trông, ăn, chăm sóc, tưới, dành.



	
	* Câu 2: Tìm những từ ngữ có thể kết hợp được với từ “học”.
Mẫu: học tập
- GV cho HS chia sẻ trong nhóm đôi.
- GV cho HS chia sẻ trước lớp.
- GV nhận xét, tuyên dương HS.
- GV nhận xét, chốt đáp án. 
	


- HS trao đổi nhóm đôi.
- Đại diện nhóm chia sẻ.
- Nhóm khác nhận xét.
- Học sinh, học hành, học hỏi, ham học, …

	
	Câu 3: Quan sát tranh, tìm từ ngữ thuộc các nhóm dưới đây.
[image: ]



a) Từ ngữ chỉ sự vật:
b) Từ ngữ chỉ hoạt động:
GV chốt ý đúng.
 GV nhắc lại các từ chỉ sự vật, hoạt động trong bài.
	- HS trao đổi nhóm đôi.
- Đại diện nhóm chia sẻ.
- Nhóm khác nhận xét.
- Từ chỉ sự vật: Bố, mẹ, bà, cháu, Quốc, rau, ...
Từ chỉ hoạt động: xới đất, bắt sâu, hái rau, nhổ cỏ, truyện trò, ...
- HS làm bài vào vở.

	
	Câu 4: Sắp xếp các từ ngữ thành câu.
a) cùng, em, đi chợ, bà
b) dọn dẹp, mẹ, em, mâm bát, giúp
c) chăm sóc, cây cảnh, Nam, ông, cùng
GV chốt ý đúng.
 GV nhắc lại cách sắp xếp từ thành câu.
	- HS trao đổi nhóm đôi.
- Đại diện nhóm chia sẻ.
- Nhóm khác nhận xét.
a. Em đi chợ cùng bà.
b. Em dọn dẹp mâm bát giúp mẹ.
c. Nam chăm sóc cây cảnh cùng ông.
- HS làm bài vào vở.

	
	Câu 5: Đặt hai câu có từ ngữ chỉ hoạt động.

GV chốt ý đúng.
 GV khi đặt câu phải có từ chỉ hoạt động và trọn vẹn 1 ý thì ta chấm câu. Đầu câu viết hoa.
	
- HS làm bài cá nhân.
- HS lên nêu câu vừa đặt.
- HS khác nhận xét.
Em đang viết bài.
Mẹ em đang nấu cơm.
- HS đặt câu vào vở.

	2. Vận dụng – củng cố:
	GV yêu cầu HS đặt nhanh 1 câu trong câu có từ chỉ sự vật và hoạt động.
- Gọi HS NX.
- GV nhận xét HS 1 làm đúng, khen ngợi.
- Trong những ngày hè chúng mình nên tham gia những hoạt động như thế nào?
- Nhận xét giờ học.
- Dặn chuẩn bị bài sau.
	
- HS chia sẻ.
HS 1: Cây hồng nở hoa đỏ rực đang rung rinh trước gió.
HS 2: Cây chanh tươi tốt.





IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................


Thứ sáu ngày 22  tháng 12 năm 2023
Toán
Bài 32: LUYỆN TẬP CHUNG
I. MỤC TIÊU: Sau bài học HS sẽ:
1.Kiến thức, kĩ năng:
- Hs nhận biết được ngày – tháng, ngày – giờ, giờ - phút; đọc được giờ đồng hồ trong các trường hợp đã học.
- HS biết xem tờ lịch tháng.
*Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Phát triển kĩ năng hợp tác, rèn tính cẩn thận.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học...
- HS: SGK, vở...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động




2. Luyện tập






























































3. Củng cố, kết nối.
	Trò chơi: Chắp cánh ước mơ.
- GV nêu tên TC  và phổ biến cách chơi
- Tổ chức cho HS chơi.
- Nhận xét tuyên dương.
* GV dẫn dắt, GT bài, GĐB.
Bài 1: 
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- GV sử dụng mô hình đồng hồ: Để đồng hồ chỉ 3 giờ 15 phút:
? Đồng hồ chỉ mấy giờ.
- GV quay tiếp kim dài chạy qua số 4, 5 đến số 6. 
? Vậy lúc này đồng hồ chỉ mấy giờ.

KT: Củng cố kĩ năng đọc giờ trên đồng hồ.
- Mở rộng: 
Gv quay tiếp kim dài đến số 7, 8…rồi đến số 12. Khi đó kim ngắn chỉ số mấy? Và lúc đó là mấy giờ?
GV yêu cầu HS quay kim đồng hồ biểu diễn 4 giờ 30 phút.
Chốt: vậy từ 3 giờ 30 phút đến 4 giờ 30  phút thì 2 kim sẽ thay đổi như thế nào?
	
Bài 2:
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- Hãy đọc các địa danh mà Rô-bốt ghé thăm.
- GV yêu cầu HS đọc mẫu.
- Vì sao em biết Rô-bốt ghé thăm Tây Nguyên vào ngày 2 tháng 8? 



- Tương tự như vậy, GV yêu cầu HS thực hiện nhóm
- Tổ chức cho HS chia sẻ trước lớp.
- Nhận xét, tuyên dương.
Chốt: Kĩ năng đọc và xem tờ lịch tháng.
GV cho HS xem video để giới thiệu thêm về vẻ đẹp của các địa danh trong bài.
Bài 3:
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- Tổ chức cho HS làm việc theo nhóm 2.
- GV yêu cầu HS chia sẻ:
Theo em những bạn nào sẽ được vào thăm viện bảo tàng.
Vì sao em biết điều đó?
Vậy tại sao bạn Rô-bốt không được vào thăm bảo tàng? 
- Chốt: Kĩ năng đọc giờ khi kim dài chỉ số 3 và số 6.
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Nhận xét, đánh giá bài HS.
Bài 4:
- GV yêu cầu hs đọc đề bài
- Trước giờ học bóng rổ, Rô-bốt học những môn nào? Vì sao em biết?
- Vậy môn nào được Rô-bốt thực hiện sau giờ học bóng rổ?
Chốt: Kĩ năng đọc giờ với kim dài chỉ số 3, 6 và nhận biết thời gian,

- Hôm nay, em học bài gì?
- Qua tiết học này giúp em biết được điều gì?
- GV tóm tắt nội dung chính. 
- GV nhận xét, khen ngợi, động viên HS
	
- HS lắng nghe.
- HS tham gia trò chơi.
- HS lắng nghe.


-  HS đọc.
-  HS trả lời.


- Đồng hồ chỉ 3 giờ 15 phút.

- Đồng hồ chỉ 3 giờ 30 phút.
- HS thực hành trên mô hình đồng hồ biểu diễn 3 giờ 30 phút.



- HS thực hành .

- Khi kim dài quay đủ 1 vòng thì kim ngắn đi được 1 giờ.

-  HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.



- Dựa vào tờ lịch tháng tám trong bài : ngày 2 tháng 8 có mũi tên màu đỏ gắn với ảnh chụp của Rô-bốt ở tây Nguyên.
- HS thực hiện nhóm đôi.

- Đại diện các nhóm trình bày: Hỏi-đáp.





- HS đọc.
- HS trả lời.
- HS thực hiện theo cặp lần lượt các YC hướng dẫn.
- HS chia sẻ trước lớp.








-  HS đọc.
- 1-2 HS đọc các môn học của Rô-bốt.
- …. Rô-bốt học hát và học vẽ.
- HS trả lời.


- HS trả lời.

- HS lắng nghe



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC ( NẾU CÓ)
…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………….…

























TIẾNG VIỆT
BÀI 30: TIẾT 5: LUYỆN TẬP: 
VIẾT ĐOẠN VĂN KỂ VỀ VIỆC ĐÃ LÀM CÙNG NGƯỜI  THÂN 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ
1.Kiến thức, kĩ năng:
- Viết được 3-5 câu kể về việc em đã làm cùng người thân
- Nêu và kể những việc mình đã làm cùng người thân .
2.Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Phát triển kĩ năng đặt câu kể về việc làm cùng người thân.
- Biết bày tỏ cảm xúc, tình cảm qua bài thơ.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học...
- HS: SGK, vở...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1.Khởi động
	- Em hãy nêu những từ chỉ tình cảm đối với người thân của mình.
- Em đã làm những việc gì để thể hiện tình cảm của mình với những người thân của mình?
- GV nhận xét
	- HS trả lời: yêu, thương, quý mến, kính trọng, biết ơn,…

- HS trả lời.


- HS lắng nghe

	2.Khám phá
Hoạt động 1: Quan sát tranh - trả lời câu hỏi
	Bài 1:
- GV gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- YC HS quan sát tranh, hỏi:
+ Bạn nhỏ và ông đang đi đâu?bạn thể hiện tình cảm với ông như thế nào?
+ Bạn gái đang làm gì cùng bố?ở đâu?
+Bà và em bé đang  cùng nhau làm gì? Có vui vẻ  không?
+Em bé và mẹ đang cùng nhau  làm gì? ở đâu? Trước mặt có những gì?
- YC HS làm bài.
- HD HS nói kể về những việc mình đã làm cùng người thân trong gia đình.
- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- GV gọi HS lên thực hiện.
- Nhận xét, tuyên dương HS.
	
- 1-2 HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.
- 2-3 HS trả lời:
+ Nắm tay dắt ông đi.


+ Trồng cây cùng bố.

+ Bà đọc truyện cho bé nghe.

+ Em giúp mẹ rửa bát đĩa.


- HS thực hiện nói theo cặp.
- 2-3 cặp thực hiện.




	3. Luyện tập 
Hoạt động 2: Luyện viết
	Bài 2:Viết 3-5 câu kể về việc em đã làm cùng người thân
- GV gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- GV đưa ra câu hỏi gợi ý:
*Em đã cùng người thân làm những việc gì? Khi nào?
*Em đã cùng người thân làm việc đó như thế nào?
*Em cảm thấy thế nào khi làm việc đó cùng người thân
- YC HS thực hành viết. 
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Gọi HS đọc bài làm của mình.
- Nhận xét, chữa cách diễn đạt.
Củng cố, kết nối:
- Hôm nay em học bài gì?
- GV nhận xét giờ học.
	

- 1-2 HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.
- HS lắng nghe, hình dung cách viết.





- HS làm bài.
- HS chia sẻ bài.

- 1-2 HS đọc.


- HS chia sẻ.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
- Bài 2:
+ Khi viết đoạn văn kể về việc em đã làm cùng người thân các con cần sử dụng những từ ngữ chỉ tình cảm về những người thân trong gia đình để viết câu, viết đoạn văn: như yêu thương, giúp đỡ….















TIẾNG VIỆT
BÀI 30: TIẾT 6: ĐỌC MỞ RỘNG
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ
1. Kiến thức, Kĩ năng:
- Đọc đúng, rõ ràng toàn bài, biết nghỉ hơi sau các dấu chấm, dấu phẩy giữa các cụm từ.
- Trả lời được các câu hỏi. Hiểu và nắm được nội dung chính của bài thơ, câu chuyện đó.
- Rèn cho HS khả năng tự học.
- Rèn cho HS sự tự tin, năng động, tích cực khi làm việc nhóm cùng các bạn trong lớp.
2. Năng lực và phẩm chất:
- Phát triển năng lực tự giác, tự tìm tòi để thực hiện tốt mọi nhiệm vụ học tập.
- Rèn cho HS tính cẩn thận, yêu thích môn học và khả năng khám phá những điều mới.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học...
- HS: SGK, vở...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1.Khởi động
	- Gọi HS tiết trước chưa tìm được bài đọc nêu bài đọc mà em tìm được.
- Mời HS chia sẻ về nội dung mà em thích nhất trong bài đọc đó.
- GV nhận xét và hướng dẫn HS cách tìm những bài đọc hay.

	- HS lắng nghe.




	2.Khám phá
Hoạt động 1: Tìm đọc một bài thơ hoặc một câu chuyện về tình cảm của ông bà và cháu.

	Bài 1:
- Yêu cầu HS đọc yêu cầu bài 1.
- GV cho HS lấy sách, truyện đã chuẩn bị trước để lên bàn.
- HS nào chưa có sách, GV cho HS mượn những cuốn truyện trong thư viện lớp.
- Yêu cầu HS thảo luận nhóm 4 và GV hướng dẫn HS nắm vững yêu cầu hoạt động mở rộng. 
+ Tên của bài đọc đó.
+ Tên tác giả
- GV quan sát, hướng dẫn HS làm việc nhóm.
- Mời HS của các nhóm lên chia sẻ về bài thơ, bài văn mà mình sưu tầm được.
- GV khuyến khích, động viên những HS chia sẻ chưa tốt.
- Mời HS nhận xét về cách chia sẻ của từng thành viên mỗi nhóm.
- GV nhận xét, tuyên dương HS làm việc nhóm tích cực.
	
- Tìm đọc một bài thơ hoặc một câu chuyện về tình cảm của ông bà và cháu. 
- HS thực hiện.


- HS thảo luận nhóm 4.




- HS lên chia sẻ.


- HS nhận xét, bổ sung.


	Hoạt động 2: Chia sẻ với các bạn cảm xúc về một khổ thơ, hoặc một sự việc trong câu chuyện mà em thấy thú vị .

	Bài 2:
- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập 2.
- Mời HS lên chia sẻ về điều em thích trong câu chuyện đó và nói về cảm xúc của em.
- Vì sao em thích khổ thơ, sự việc đó?
- GV nhận xét, tuyên dương HS.

 Củng cố, kết nối :
- GV yêu cầu HS nhắc lại những nội dung các em được học trong bài hôm nay.
- GV Chia sẻ với HS thêm một số bài đọc hay về trẻ em làm việc nhà.
- GV cho HS tìm những câu thơ, câu văn trong các bài GV chia sẻ.
- Khuyến khích những HS chưa tìm được bài đọc về nhà tìm thêm.
- GV nhận xét tiết học.

	
- Chia sẻ với các bạn cảm xúc về một khổ thơ em thích, hoặc một sự việc trong câu chuyện mà em thấy thú vị.
- HS chia sẻ với các bạn những khổ thơ, sự việc  mà mình thích nhất trong các câu chuyện đó.


- HS trả lời.
- HS trả lời 

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.

- HS chia sẻ.

- HS trả lời.
- HS lắng nghe.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
HĐ1: GV có thể cho HS biểu diễn những bài hát nói về tình cảm của ông bà và cháu.

HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ
CỦNG CỐ: NGÀY –GIỜ; GIỜ -PHÚT; NGÀY –THÁNG
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Giúp HS củng cố kiến thức, kĩ năng:
+ HS biết cách xem đồng hồ ở các mốc giờ đúng kim dài chỉ đúng số 12, mốc rưỡi hay 30 kim dài chỉ đúng số 6, mốc 15 kim dài chỉ đúng số 3. HS xem lịch biết được các ngày sinh hoạt trong tuần và tháng.
+ HS làm đúng các bài tập trong vở.
+ Rèn kỹ năng tính toán nhanh, trình bày sạch sẽ, yêu thích môn toán.
2. Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Phát triển năng lực tính toán.
- Phát triển kĩ năng hợp tác, rèn tính cẩn thận.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Vở Luyện tập Toán lớp 2. Máy tính, tivi chiếu nội dung bài.
- HS: Vở LT, đồ dùng học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Luyện tập, thực hành

	Bài 1: Viết chữ số thích hợp vào ô trống
 * Bài 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.
Trong đồng hồ bên, khi kim dài lần lượt chạy qua số 7, số 8, số 9, số 10, số 11, đến số 12 thì lúc này đồng hồ chỉ:
A. 3 giờ                          B. 4 giờ 
C. 4 giờ 30 phút             D. 5 giờ
[image: ]




- Cho HS quan sát. 
- GV chốt ý đúng. 
 GV nhấn mạnh từ số nọ đến số kia là 5 phút.
	


- HS thảo luận nhóm đôi.
- HS hỏi đáp.
- Lần lượt HS khoanh miệng 
- HS khoanh vào B.




- HS làm bài vào vở.





	
	* Bài 2: Quan sát tờ lịch tháng 6 rồi trả lời câu hỏi.





Thỏ trắng có 13 củ cà rốt. Mỗi ngày, thỏ đều ăn 1 củ cà rốt. Biết thỏ ăn củ cà rốt thứ hai vào ngày 7 tháng 6. Hỏi thỏ ăn củ cà rốt cuối cùng vào ngày nào? Ngày đó là thứ mấy? 
    GV chốt bài 2.
	

- HS quan sát vào tờ lịch trong vở.
- HS trao đổi nhóm đôi.
- Đại diện nhóm lên trả lời.
- Nhóm khác nhận xét.
- Thứ tư.



- HS trả lời vào vở.

	
	* Bài 3: Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp.
Hôm nay bể bơi mở cửa từ 16 giờ đến 18 giờ 15 phút.
[image: ]Biết thời gian đến bể bơi vào buổi chiều của mỗi bạn như sau:



Những bạn có thể vào bể bơi trong hôm nay là: Việt, Nam, Rô-bốt.
   GV chốt bài 3.
	

- HS quan sát các đồng hồ trong vở. 
- HS trao đổi nhóm đôi.
- Đại diện nhóm lên trả lời.
- Nhóm khác nhận xét.

- HS trả lời vào vở.


	
	 * Bài 4: Quan sát tờ lịch tháng 7 rồi trả lời câu hỏi:
[image: ]





a) Trại hè được tổ chức bốn ngày liên tiếp bắt đầu từ ngày 7 tháng 7. Hỏi trại hè kết thúc vào ngày nào? Ngày đó là thứ mấy?
b) Vào từng ngày chủ nhật trong tháng 7, Rô-bốt lần lượt ghé thăm Bảo tàng Lịch sử, Bảo tàng Hà Nội, Bảo tàng Thiên nhiên và Bảo tàng Dân tộc học. Rô-bốt ghé thăm Bảo tàng Lịch sử vào ngày nào?
Rô-bốt ghé thăm Bảo tàng Thiên nhiên vào ngày nào?
  GV chốt bài 4.
	



- HS quan sát lịch tháng7 trong vở. 
- HS trao đổi nhóm đôi.
- Đại diện nhóm lên trả lời.
Hôm đó là ngày 10, thứ năm.






Rô- bốt ghé thăm bảo tàng lịch sử ngày 6.
Rô-bốt ghé thăm Bảo tàng Thiên nhiên vào ngày 20.
- Nhóm khác nhận xét.
- HS trả lời vào vở.

	2. Vận dụng

	Bạn Nam đi thăm quan trong 5 ngày liên tiếp ở Hà Nội vào ngày 8, 9, 10, 11, 12 của tháng 7 (bài 4), lần lượt ghé thăm lăng Bác, chơi đêm Hồ Gươm, chơi công viên, siêu thị, sạp hát.
Nam chơi Hồ Gươm ngày bao nhiêu là thứ mấy?
Nam đi siêu thị vào thứ mấy?
- GV cho HS trả lời và khen HS 1 đã tìm ra câu trả lời nhanh – đúng.
- GV nhận xét giờ học. 
- GV dặn HS về xem lại bài và chuẩn bị bài sau.
	- HS thực hiện.
- HS trả lời, nhận xét.




- HS1 Nam đi chơi Hồ Gươm vào ngày 9 là thứ tư. Siêu thị ngày thứ sáu.
- HS2 Nam đi chơi Hồ Gươm vào ngày 10 là thứ năm. Siêu thị ngày thứ bảy.




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................
























HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ
CỦNG CỐ: VIẾT ĐOẠN VĂN KỂ VỀ VIỆC ĐÃ LÀM CÙNG NGƯỜI THÂN.
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Giúp HS củng cố kiến thức, kĩ năng:
+ Vận dụng viết được đoạn tin nhắn cho mẹ về tình hình học tập của mình khi mẹ vắng nhà với tình huống: em mượn điện thoại của bố để nhắc cho mẹ mình.
+ Củng cố kĩ năng phân biệt c/k khi viết chính tả.
2.Năng lực và phẩm chất:
- Phát triển năng lực ngôn ngữ và năng lực văn học.
- HS hiểu và áp dụng vào làm đúng các bài tập .
- Yêu thích học môn Tiếng Việt và thấy được sự phong phú của Tiếng Việt.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Vở Luyện tập Tiếng Việt lớp 2. Máy tính, tivi chiếu nội dung bài.
- HS: Vở LT, đồ dùng học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Luyện tập, thực hành

	* Câu 1: Điền vào chỗ trống: 
a) tr hoặc ch
Cứ đến chủ nhật, bà nội lại từ quê lên …ơi với chúng tôi. Bà mang bao nhiêu là quà và ríu rít chuyện …ò. ….ong cái túi vải của bà có đủ mùa nào thức nấy: nhãn tháng sáu, na tháng bảy, …thích nhất là những bữa ăn có bàn tay bà lo liệu. Bữa …ưa, nhìn mâm cơm với bát canh nóng hôi hổi, bố cười:
- Thấy …ưa, không có bà thì bao giờ nhà mình mới được ăn canh cua với rau rút?
                   (Theo Ma Văn Kháng)  
b) ac hoặc at
đồi c…  x… gạo   th… nước   r… thải
canh g…  kh…  nước ph… quà chất ph
- GV gọi 1 HS nêu yêu cầu.
- GV cho HS đọc kết quả.
- GV nhận xét, chốt kết quả.
- HS đọc lại bài viết 
 Thành ngữ tục ngữ , ca dao nói  là kho tàng nói về kinh nghiệm sống, răn dạy con cháu của cha ông ngày trước, chúng ta cần vận dụng và giữ gìn.
	


- HS nối tiếp trình bày kết quả:
- HS đọc lại bài vừa hoàn thành.

	
	[image: ]* Câu 2: Quan sát tranh, viết tên hoạt động bạn nhỏ làm cùng người thân.



[image: ]




 GV nêu nội dung ý  nghĩa câu ca dao , tục ngữ, liên hệ giáo dục sống trung thực biết ơn người đã giúp đỡ mình , không nên đỗ lỗi , gây oan trái cho người khác.
	


- HS nêu.






- Lắng nghe.






	
	Câu 3: Viết 3 – 5 câu kể về việc em làm cùng người thân đi hiệu sách.
Gợi ý:
- Em cùng người thân đi hiệu sách khi nào?
- Em và người thân làm những việc gì khi đến hiệu sách?
- Em cảm thấy thế nào khi đi hiệu sách cùng người thân?
	- HS đọc bài viết.

	2. Vận dụng – củng cố:


	- GV nhận xét, bổ sung, tuyên dương HS.
- Nhận xét giờ học.
- Dặn chuẩn bị bài sau.
	- Lắng nghe.




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................



SINH HOẠT LỚP
HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
BÀI 16 (TIẾT3): VIỆC CỦA MÌNH KHÔNG CẦN AI NHẮC
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, HS có khả năng:
1. Sơ kết tuần:
[bookmark: _heading=h.2et92p0]- HS nhớ lại những việc mình đã thực hiện được trong tuần. GV hướng dẫn HS những việc cần thực hiện trong tuần tiếp theo. 
- Rèn cho HS thói quen thực hiện nền nếp theo quy định.
- Giáo dục HS yêu trường, yêu lớp.
2. Hoạt động trải nghiệm: 
- HS củng cố lại thói quen làm việc theo thời gian biểu.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học...
- HS: SGK, vở...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động thầy
	Hoạt động của trò

	1. Hoạt động Tổng kết tuần. 


	a. Sơ kết tuần 16:
- Từng tổ báo cáo.
- Lớp trưởng tập hợp ý kiến tình hình hoạt động của tổ, lớp trong tuần 16.
- GV nhận xét chung các hoạt động trong tuần.
* Ưu điểm: 
* Tồn tại
b. Phương hướng tuần 17:
- Tiếp tục ổn định, duy trì nề nếp quy định.
- Tiếp tục thực hiện tốt các nội quy của nhà trường đề ra.
- Tích cực học tập để nâng cao chất lượng. 
- Tiếp tục duy trì các hoạt động: thể dục, vệ sinh trường, lớp xanh, sạch, đẹp và cả ý thức nói lời hay, làm việc tốt ....
nói lời hay, làm việc tốt ....
	

- Lần lượt từng tổ trưởng, lớp trưởng báo cáo tình hình tổ, lớp.






- HS nghe để thực hiện kế hoạch tuần 17.


	2. Hoạt động trải nghiệm.


	a. Chia sẻ cảm xúc sau trải nghiệm lần trước.
- YCHS Làm việc theo cặp đôi, người kể, người nghe. Tự nhận xét xem mình đã làm được mọi việc đúng giờ chưa hay vẫn còn quên và nhầm lẫn. Nghe lời khuyên của bạn xem mình nên làm gì để khắc phục. 
- GV Khen ngợi, đánh giá.
Kết luận: Lập thời gian biểu thì dễ mà làm việc theo thời gian biểu thì khó. Ai cũng thấy khó, kể cả người lớn vì chúng ta hay quên, hay mải chơi, hay lười,... Nhưng chính vì thế, chúng ta cần cố gắng hằng ngày để tạo thành thói quen. 
b. Hoạt động nhóm: 
- GV mời HS viết hoặc vẽ ra giấy một việc mình định làm vào cuối tuần này: Đó là việc gì? Em cần chuẩn bị gì để làm được việc đó? Em sẽ làm vào thời gian nào? Em có cần nhờ ai hỗ trợ không?



- GV tổ chức HS báo cáo.
- GV nhận xét.
	

- HS chia sẻ theo nhóm zoom.

- HS thực hiện.




· HS lắng nghe.









 - HS lắng nghe các bạn chia sẻ về dự định cuối tuần của mình. Các bạn góp ý thêm.
 Ví dụ: Bạn An dự định cuối tuần sẽ học cách bóc trứng luộc. Bạn Bình dự định cuối tuần sẽ vẽ một bức tranh để tặng bố. Bạn Hoà dự định cuối tuần sẽ nhổ tóc bạc cho bà,…
- HS báo cáo.

	3. Cam kết hành động.
	- GV mời HS đập tay và nói: Quyết tâm! Quyết tâm! Quyết tâm!.
- GV khuyến khích HS thực hiện dự định cuối tuần và hẹn sẽ hỏi lại về việc này vào tuần sau. 
	- Lắng nghe.


- Thực hiện.




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….…







TĂNG CƯỜNG GIÁO DỤC THỂ CHẤT
TẬP BIỂU DIỄN BÀI TẬP DI CHUYỂN THEO VẠCH KẺ THẲNG.
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ
1.Kiến thức, kĩ năng:
- Thực hiện được các động tác đã học.
2.Phát triển năng lực và phẩm chất:
 - Nghiêm túc, tích cực trong tập luyện.
- Hình thành thói quen tập luyện TDTT.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1. GV: Tranh ảnh, trang phục thể dục, còi…
2. HS: Trang phục thể dục.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1.Mở đầu





2. Phần cơ bản:
* Kiến thức.
- Ôn các động tác đi thường theo vạch kẻ thẳng hai tay phối hợp tự nhiên ( giang ngang, giơ cao); Đi kiễng gót hai tay chống hông.
- Ôn bài tập phối hợp đi thường theo vạch kẻ thẳng.

* Luyện tập
Tập đồng loạt




Tập theo tổ nhóm



Tập theo nhóm 2 người

Tập cá nhân
Thi đua giữa các tổ


- Trò chơi “mèo đuổi chuột”.
[image: TC mèo đuổi chuột]
- Bài tập PT thể lực:

* Vận dụng:

3. Kết thúc:


	*Khởi động:
- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối,...   
- GV phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.
- GV HD HS khởi động.


- GV nhắc lại cách thực hiện và yêu cầu  kĩ thuật động tác.




- Cho 2 HS lên thực hiện lại các động tác đi.
- GV cùng HS nhận xét, đánh giá tuyên dương

- GV thổi còi - HS thực hiện động tác.
- GV  quan sát, sửa sai cho HS.

- Yc Tổ trưởng cho các bạn luyện tập theo khu vực.
- Tiếp tục quan sát, nhắc nhở và sửa sai cho HS.
- Phân công tập theo cặp đôi.
- GV sửa sai.
- GV tổ chức cho HS thi đua giữa các tổ.
- GV và HS nhận xét đánh giá tuyên dương.
- GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi, tổ chức chơi thử và chính thức cho HS. 
- Nhận xét tuyên dương và xử phạt người phạm luật.


- Tại chỗ giậm chân tay đánh tự do 20 nhịp. 
? sau khi học chúng ta phải làm gì để giữ vệ sinh thân thể?
* Hồi tĩnh- thả lỏng
-  Thả lỏng cơ toàn thân. 
* Dặn dò:
- Nhắc HS ôn lại bài và chơi trò chơi vận động. 
	- HS lắng nghe.

                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  



                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  



                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  



                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  






- HS khởi động theo GV.


- HS nghe và quan sát GV





- HS tiếp tục quan sát.




- Đội hình tập luyện đồng loạt. 
  -----------
  -----------                                
                
- ĐH tập luyện theo tổ
                         
             
          GV          
- HS vừa tập vừa giúp nhau sửa sai động tác.
- Từng tổ  lên  thi đua - trình diễn.


- Chơi theo hướng dẫn của GV.





- HS thực hiện động tác kết hợp đi lại hít thở.

- HS thực hiện.
- HS trả lời.

- HS thực hiện thả lỏng.

- HS lắng nghe.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................















TUẦN 17  
Thứ hai  ngày 25 tháng 12 năm 2023
Toán
Bài 33: ÔN TẬP PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ 
TRONG PHẠM VI 20, 100 (Tiết 1)
I. MỤC TIÊU: Sau bài học HS sẽ:
1.Kiến thức, kĩ năng:
- Ôn tập, củng cố kiến thức, kĩ năng về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 20.
- Vận dụng, giải các bài toán thực tế liên quan đến phép cộng, phép trừ đã học.
2.Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Phát triển năng lực tính toán.
- Phát triển kĩ năng hợp tác, rèn tính cẩn thận.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học...
- HS: SGK, vở...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động, kết nối.



2. Luyện tập, thực hành










































3. Củng cố, dặn dò:

	- Trò chơi: “Bóng bay thông thái”
- GV nêu tên TC  và phổ biến cách chơi.
- Tổ chức cho HS chơi
- Nhận xét tuyên dương.
* GV dẫn dắt, GT bài, GĐB.
Bài 1: 
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- YC HS làm bài .
- Gọi HS chia sẻ.
- Chốt: Để làm bài tập này, em vận dụng kiến thức nào?
- Yêu cầu HS đọc lại các bảng cộng, bảng trừ (qua 10)
- Nhận xét, tuyên dương HS.
Bài 2:
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- GV yêu cầu HS thực hiện trên bảng con.
- Đổi lệnh: 
+ Hãy ghi phép tính trong bài có kết quả là 7?
+ Tương tự như vậy với các  kết quả còn lại là 5, 11, .. 
KT: Củng cố về phép cộng, phép trừ có nhớ trong phạm vi 20.
- Nhận xét, tuyên dương.
Bài 3:
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- GV thực hiện qua trò chơi “Ô cửa bí mật”
- GV nêu cách chơi và luật chơi.
? Để tìm đúng mã số của từng ô cửa, chúng ta cần thực hiện theo thứ tự nào.


- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Nhận xét, đánh giá bài HS.
Bài 4: 
- GV yêu cầu HS đọc đề. 
- BT cho biết gì?
- Bài toán hỏi gì?
- YCHS làm vở.
Chốt kĩ năng vận dụng bảng cộng có nhớ trong phạm vi 20 để giải toán thực tế có lời văn?

- Giờ toán hôm nay chúng mình học bài gì?
- Qua tiết học này con được luyện tập những kiến thức gì?
- GV nhận xét giờ học
- GV nhắc HS chuẩn bị bài sau.

	
- HS lắng nghe.
- HS tham gia chơi.
- HS lắng nghe.


- HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.
- HS thực hiện.
- HS chia sẻ trước lớp.
- HS trả lời.



- HS lắng nghe.

- HS đọc.
- HS trả lời.
- HS làm bảng con.










-  HS đọc.
-  HS trả lời.

 

- Quan sát và thực hiện theo chiều mũi tên.
- HS chọn ô cửa và ghi mã số vào bảng con.
- Chia sẻ để giải thích cách làm.

-  HS đọc.
-  HS trả lời.

- HS làm vở.
- HS chia sẻ bài làm.



- HS trả lời.




- HS lắng nghe.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC ( NẾU CÓ)
- Bài 2: Gọi từng cặp HS hỏi – đáp làm bài trước lớp.
- Bài 4: Cho HS hỏi – đáp để phân tích đề bài.







TIẾNG VIỆT
BÀI 31: TIẾT 1-2: ĐỌC: ÁNH SÁNG CỦA YÊU THƯƠNG
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ
1.Kiến thức, kĩ năng:
- Đọc đúng các tiếng, từ khó trong bài. Biết cách đọc lời thoại, độc thoại của các nhân vật trong bài. Nhận biết được tình yêu thương, lòng hiếu thảo của con đối với mẹ.
- Hiểu nội dung bài: Vì sao cậu bé Ê – đi – xơn đã nảy ra sáng kiến giúp mẹ được phẫu thuật kịp thời, cứu mẹ thoát khỏi thần chết.
2.Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Giúp hình thành và phát triển năng lực văn học: nhận biết các sự việc trong chuyện
- Qua bài đọc bồi dưỡng tình yêu thương mẹ và người thân trong gia đình.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học...
- HS: SGK, vở...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	TIẾT 1

	1. Khởi động:

	- Gọi HS đọc thuộc lòng khổ thơ mình thích trong bài thương ông.
? Vì sao con thích khổ thơ đó?
- HS n/xét, đánh giá.
- GV nhận xét, đánh giá.
- Cho HS quan sát tranh: Tranh vẽ gì?
- GV hỏi:
+ Nếu người thân của em bị mệt, em có thể làm những gì để giúp đỡ, động viên người đó?
- GV dẫn dắt, giới thiệu bài.
	- HS đọc và TL.





- HS thảo luận theo cặp và chia sẻ.
- 2-3 HS chia sẻ.



	2. Khám phá:
* Hoạt động 1: Đọc văn bản.

	- GV đọc mẫu: giọng buồn bã, thể hiện sự khẩn khoản cầu cứu bác sĩ. 
- HDHS chia đoạn: (4đoạn)
+ Đoạn 1: Từ đầu đến mời bác sĩ.
+ Đoạn 2: Tiếp cho đến được cháu ạ.
+ Đoạn 3: Tiếp theo cho đến ánh sáng.
+ Đoạn 4: Còn lại.
- Luyện đọc từ khó kết hợp giải nghĩa từ: 
Ê – đi – xơn, ái ngại, sắt tây.
- Luyện đọc câu dài: Đột nhiên, / cậu trông thấy/ ánh sáng của ngọn đèn hắt lại/ từ mảnh sắt tây trên tủ. //
- Luyện đọc đoạn: GV tổ chức cho HS luyện đọc đoạn theo nhóm bốn.
	- Cả lớp đọc thầm.


- HS đọc nối tiếp đoạn.


- 2-3 HS luyện đọc.




- 2-3 HS đọc.



	TIẾT 2

	* Hoạt động 2: Trả lời câu hỏi.

	- GV gọi HS đọc lần lượt 4 câu hỏi trong sgk/tr.131.
? Khi thấy mẹ đau bụng dữ dội, Ê – đi – xơn đã làm gì?

? Ê – đi – xơn đã làm cách nào để mẹ được phẫu thuật kịp thời.


? Những việc làm của Ê – đi – xơn cho thấy tình cảm của cậu dành cho mẹ như thế nào?

? Trong câu chuyện em thích nhân vật nào nhất? Vì sao?
- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn, lưu ý rèn cách trả lời đầy đủ câu.
- Yêu cầu HS đọc lại bài.
- Nhận xét, tuyên dương HS.
	- HS thực hiện theo nhóm bốn.
- HS lần lượt chia sẻ ý kiến:
C1: Khi thấy mẹ đau bụng dữ dội Ê – đi – xơn đã chạy đi mời bác sĩ đến khám cho mẹ.
C2: Ê – đi –xơn đã đi mượn gương, thắp đèn nến trước gương để mẹ được kịp phẫu thuật.
C3: Những việc làm của Ê – đi –xơn cho thấy tình cảm của cậu dành cho mẹ là rất yêu thương và quý mến mẹ.
C4: HS tự trao đổi ý kiến.




- 2-3 HS đọc.
- HS lắng nghe, đọc thầm.

	3.Luyện tập
* Hoạt động 3: Luyện đọc lại.


* Hoạt động 4: Luyện tập theo văn bản đọc.

	-  GV đọc diễn cảm toàn bài. Lưu ý giọng của nhân vật.
- Gọi HS đọc toàn bài.
- Nhận xét, khen ngợi.

Bài 1:
- Gọi HS đọc yêu cầu sgk/ tr.131.
? NHững chi tiết nào cho thấy Ê – đi – xơn rất lo cho sức khỏe của mẹ? 
- Tuyên dương, nhận xét.
Bài 2:
- Gọi HS đọc yêu cầu sgk/ tr.131.
- Tìm câu văn trong bài văn phù hợp với bức tranh?
- Nhận xét chung, tuyên dương HS.
 Củng cố, kết nối:
- Hôm nay em học bài gì?
- GV nhận xét giờ học.
	

- 2-3 HS đọc.
- 2-3 HS chia sẻ đáp án, nêu lí do vì sao lại chọn ý đó.
 
- 1-2 HS đọc.
- HS TL : liền chạy đi, chạy vội sang.

- HS nghe.


- HS đọc.
- Thương mẹ, Ê – đi – xơn ôm đầu suy nghĩ. Làm thế nào để cứu mẹ bây giờ?

- HS chia sẻ.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
- Phần củng cố: Cho HS chia sẻ những lần mình đã giúp đỡ, động viên người thân của mình khi bị ốm.



Thứ ba  ngày 26  tháng 12 năm 2023
Toán
Bài 33: Tiết 2: LUYỆN TẬP
I. MỤC TIÊU: Sau bài học HS sẽ:
1.Kiến thức, kĩ năng:
- Ôn tập, củng cố kiến thức, kĩ năng về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 20.
- Vận dụng, giải các bài toán thực tế liên quan đến phép cộng, phép trừ đã học.
2.Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Phát triển năng lực tính toán.
- Phát triển kĩ năng hợp tác, rèn tính cẩn thận.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học...
- HS: SGK, vở...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động, kết nối.




2. Luyện tập, thực hành.












































3. Củng cố, dặn dò:

	- Trò chơi: “Gà con qua cầu”
- GV nêu tên TC  và phổ biến cách chơi
- Tổ chức cho HS chơi.
- Nhận xét tuyên dương.
* GV dẫn dắt, GT bài, GĐB.
Bài 1: 
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- Tổ chức cho HS chơi trò chơi: “Tìm sọt cho quả”
GV nêu cách chơi và luật chơi: Khi chúng ta chọn đúng mã số quả bưởi cho mỗi sọt có phép tính đúng thì quả bưởi đó sẽ rơi đúng sọt. Nếu chúng ta chọn mã số sai thì quả bưởi đó vẫn ở trên cây.  
- GV tổng kết trò chơi: Số quả bưởi ở từng sọt.
- Chốt: Để làm bài tập này, em vận dụng kiến thức nào?
- Nhận xét, tuyên dương HS.
Bài 2:
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- YCHS làm vở.
-  Để thực hiện bài này em thực hiện theo mấy bước:
KT: Củng cố về kĩ năng vận dụng tính cộng có nhớ trong phạm vi 20 để so sánh các số có 2 chữ số
Bài 3:
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- YCHS làm bài
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Vì sao em lựa chọn đáp án đó?
- Nhận xét, đánh giá bài HS.
- Chốt : Thực hiện phép tính ở đĩa cân bên phải. Sau đó quan sát ba túi đã cho xem có hai túi gạo nào có tổng bằng 12kg. Từ đó lựa chọn hai túi đó.
Bài 4: 
- GV yêu cầu HS đọc đề .
- BT cho biết gì?
- Bài toán hỏi gì?
- YCHS làm vở.
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- GV nhận xét, chốt bài.
- Giờ toán hôm nay chúng mình học bài gì?
- Qua tiết học này con được luyện tập những kiến thức gì?
- GV nhận xét giờ học.
- GV nhắc HS chuẩn bị bài sau.

	
- HS lắng nghe.

- HS tham gia chơi.
- HS lắng nghe.

- HS đọc.
- HS trả lời.


- HS lắng nghe.



- HS tham gia chơi.



- HS trả lời.
- HS lắng nghe.


- HS đọc.
- HS trả lời.
- HS làm vở.
- HS chia sẻ.
- 3 bước: tính – So sánh – Điền dấu.


- HS đọc.
- HS trả lời.
- HS làm bài : Ghi số bao cần điền.

- HS giải thích. 





- HS đọc.
- HS trả lời.

- HS làm vở.
- HS  chia sẻ bài làm.


- HS trả lời.


- HS lắng nghe.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC ( NẾU CÓ)
- Bài 4: Hỏi thêm hs Đây là dạng toán nào các em đã được học. Từ đó rút ra kiến thức các em cần nhớ khi giải dạng toán này.










TIẾNG VIỆT
BÀI 31: TIẾT 3: VIẾT: CHỮ HOA P
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ
1.Kiến thức, kĩ năng:
- Biết viết chữ viết hoa P cỡ vừa và cỡ nhỏ.
- Viết đúng câu ứng dụng: Phượng nở đỏ rực một góc sân trường.
2.Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Rèn cho HS tính kiên nhẫn, cẩn thận.
- Có ý thức thẩm mỹ khi viết chữ.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, tivi để chiếu hình ảnh của bài học; Mẫu chữ hoa P.
- HS: Vở Tập viết; bảng con.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động:

	- Cho HS quan sát mẫu chữ hoa: Đây là mẫu chữ hoa gì?
- GV dẫn dắt, giới thiệu bài.
	- 1-2 HS chia sẻ.



	2. Khám phá:
* Hoạt động 1: Hướng dẫn viết chữ hoa.

	- GV tổ chức cho HS nêu:
+ Độ cao, độ rộng chữ hoa P.
+ Chữ hoa P gồm mấy nét?
- GV chiếu video HD quy trình viết chữ hoa P.
- GV thao tác mẫu trên bảng con, vừa viết vừa nêu quy trình viết từng nét.
- YC HS viết bảng con.
- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Nhận xét, động viên HS.
	- 2-3 HS chia sẻ.


- HS quan sát.

- HS quan sát, lắng nghe.


- HS luyện viết bảng con.


	* Hoạt động 2: Hướng dẫn viết câu ứng dụng.

	- Gọi HS đọc câu ứng dụng cần viết.
- GV viết mẫu câu ứng dụng trên bảng, lưu ý cho HS:
+ Viết chữ hoa P đầu câu.
+ Cách nối từ P sang h.
+ Khoảng cách giữa các con chữ, độ cao, dấu thanh và dấu chấm cuối câu.
	- 3-4 HS đọc.

- HS quan sát, lắng nghe.





	3: Thực hành luyện viết.

	- YC HS thực hiện luyện viết chữ hoa P và câu ứng dụng trong vở Luyện viết.
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Nhận xét, đánh giá bài HS. Củng cố, kết nối:
- Hôm nay em học bài gì?
- GV nhận xét giờ học.
	- HS thực hiện.






- HS chia sẻ.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
- GV cho HS đọc câu ứng dụng, GV có thể cho HS nói những gì mình hiểu biết về hoa phượng và cho hs xem tranh hoa phượng nở ở sân trường. 


























TIẾNG VIỆT
BÀI 31: TIẾT 4: NÓI VÀ NGHE: KỂ CHUYỆN ÁNH SÁNG YÊU THƯƠNG
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ
1.Kiến thức, kĩ năng:
- Nhận biết được các sự việc trong tranh minh họa câu chuyện Ánh sáng của yêu thương.
- Nói được các sự việc trong từng tranh.
2.Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Phát triển kĩ năng trình bày, kĩ năng giao tiếp, hợp tác nhóm.
- Vận dụng kiến thức vào cuộc sống hàng ngày.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học...
- HS: SGK, vở...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động:

	- Cho HS quan sát tranh: Tranh vẽ gì?
- GV dẫn dắt, giới thiệu bài.

	- 1-2 HS chia sẻ.


	2. Khám phá:
* Hoạt động 1: Quan sát tranh và nói về các sự việc trong tùng tranh

	- GV tổ chức cho HS quan sát từng tranh, trả lời câu hỏi:
+ Tranh vẽ gì?
+ Trong tranh có những ai? 
+ Mọi người đang làm gì?
- Theo em, các tranh muốn nói về những việc gì?
- Tổ chức cho HS kể lại nội dung của từng tranh.
- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Nhận xét, động viên HS.

	- Mỗi tranh, 2-3 HS chia sẻ.




- 1-2 HS trả lời.

- HS thảo luận theo cặp, sau đó chia sẻ trước lớp.



	* Hoạt động 2: Sắp xếp các tranh theo trình tự của câu chuyện.

	- YC HS nhắc lại nội dung của từng tranh. Sau đó sắp xếp các tranh theo nội dung bài đã học.
- Gọi HS chia sẻ trước lớp. 
- Nhận xét, khen ngợi HS.

	

	Hoạt động 3: Chọn kể 1-2 đoạn của câu chuyện theo tranh

	- YC HS chọn kể 1-2 đoạn của câu chuyện theo tranh.
-  GV HD: 
+ Bước 1: Nhìn tranh và câu hỏi gợi ý dưới tranh , chọn 1-2 đoạn để tập kể.
+ Bước 2: HS tập kể chuyện theo cặp/ nhóm.
- YC HS kể nối tiếp 4 đoạn câu chuyện trước lớp.
- GV sửa cách diễn đạt cho HS.
- GV nhận xét tuyên dương.
- GV nêu câu hỏi: Em rút ra được bài học gì từ câu chuyện trên?
- Gọi HS chia sẻ trước lớp.
- Nhận xét, khen ngợi HS.

	- HS suy nghĩ cá nhân, sau đó chia sẻ với bạn theo cặp.
- HS làm việc theo nhóm/ cặp.
- HS lắng nghe, nhận xét.




- 2- 4 HS kể nối tiếp câu chuyện


- HS lắng nghe.



- HS thực hiện.


	3: Vận dụng:
	- HDHS viết 2-3 câu về cậu bé Ê – đi – xơn.
- YCHS hoàn thiện bài tập.
- Nhận xét, tuyên dương HS.
Củng cố, kết nối:
- Hôm nay em học bài gì?
- GV nhận xét giờ học.
	- HS nêu ý nghĩa của câu chuyện.

- HS lắng nghe.

- HS thực hiện.
- HS chia sẻ.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
- GV khi dạy ở phần củng cố GV nên cho HS nêu ý kiến về bài học - Em học tập được ở Ê- đi – xơn điều gì? Vì sao?  sau đó GV nhận xét khen ngợi động viên những HS có những ý kiến hay.


HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ
CỦNG CỐ KĨ NĂNG ĐỌC HIỂU
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Củng cố kĩ năng đọc đúng từ ngữ, biết ngắt, nghỉ sau các dấu câu, đảm bảo đúng tốc độ đọc, đọc bài lưu loát, biết đọc nhấn giọng một số từ ngữ trong bài.
- Giúp HS hiểu nội dung bài: tình cảm yêu thương sâu nặng của mẹ dành cho con.
2. Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Giúp hình thành và phát triển năng lực văn học: nhận biết các nhân vật, diễn biến các sự vật trong chuyện.
- Rèn đọc đúng, rõ ràng, rành mạch và đọc bài thể hiện giọng đọc phù hợp với nội dung.
- Yêu thích học môn Tiếng Việt và thấy được sự phong phú của Tiếng Việt.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Vở Luyện tập Tiếng Việt lớp 2. Máy tính, tivi chiếu nội dung bài.
- HS: Vở LT, đồ dùng học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Luyện tập, thực hành

	a. Luyện đọc:
- GV đọc mẫu.
- Gọi 1 HS đọc cả bài.

- GV gọi HS nêu từ khó đọc, câu dài, ngắt nghỉ, nhấn giọng.





- GV: yêu cầu HS ngồi theo nhóm 4 luyện đọc.
- Gọi 1 HS lên cho các nhóm chia sẻ phần luyện đọc.
- GV theo dõi các nhóm đọc bài. 
- Gọi các nhóm đọc. HSNX.
	

- HS đọc bài: “Sự tích cây vú sữa”.
- Luyện đọc từ khó: Cưng chiều, vùng vằng, gục xuống, run rẩy, sóng sánh, đỏ hoe, xòa cành, rung rinh.
- Luyện đọc câu dài: Cây xòa cành ôm cậu,/ rung rinh cành lá/ như tay mẹ âu yếm/ vỗ về.//
- HS làm việc trong nhóm 4
- HS đọc bài.
- Các nhóm khác lắng nghe và nhận xét các bạn đọc đúng yêu cầu chưa và giúp bạn đọc đúng theo yêu cầu.

	
	b.  Tìm hiểu nội dung bài:
Câu 1/65
Chuyện gì xảy ra với người mẹ khi cậu bé bỏ đi?
Câu 2/65
Vì sao cậu bé trở về nhà?


Câu 3/65
Chép tiếp các câu nói về điều kỳ lạ khi cậu bé ôm cây xanh khóc.
a.Cây bỗng……..
b.Cây nghiêng cành……
c.Cây xòa cành……..



Câu 4/66
Câu chuyện nói với em điều gì?


Câu 5/66
Viết tiếp phần kết cho câu chuyện?






    GV chốt: Câu chuyện đã cho ta thấy được tình yêu thương của mẹ dành cho con và giáo dục các con phải chăm ngoan, nghe lời và thương yêu bố mẹ.
	- HS chữa bài vào vở.
Câu 1/65
Khi cậu bé bỏ đi vì quá đau buồn nên mẹ cậu đã gục xuống.
Câu 2/65
Cậu bé trở về nhà vì cậu vừa đói vừa rét, cậu mới nhớ đến mẹ.
Câu 3/65
a.Cây bỗng run rẩy.
b.Cây nghiêng cành, một quả to rơi vào tay cậu bé.
c.Cây xòa cành ôm cậu, rung rinh cành lá như tay mẹ âu yếm vỗ về.
Câu 4/66
Câu chuyện nói lên tình yêu thương sâu nặng của mẹ dành cho con. 
Câu 5/66
“ Cậu bé ngẩng mặt lên. Đúng là mẹ thân yêu rồi. Cậu ôm chầm lấy mẹ, nức nở: “Mẹ! Mẹ!” Mẹ cười hiền hậu: “Thế là con đã trở về với mẹ”. Cậu bé nức nở: “Con sẽ không bao giờ bỏ nhà đi nữa. Con sẽ luôn luôn ở bên mẹ. Nhưng mẹ đừng biến thành cây vú sữa nữa, mẹ nhé!”
- HS đọc thầm bài và làm vở, GV cùng lớp nhận xét bài; 

	2. Vận dụng – củng cố:


	- Gọi 1 HS đọc lại cả bài.
H: Em biết được thông điệp gì qua bài học?


GV hệ thống bài: Các con phải chăm ngoan học giỏi và biết thương yêu bố mẹ.
- Nhận xét giờ học.
- Dặn chuẩn bị bài sau.
	- HS đọc bài.
- Câu chuyện đã cho ta thấy được tình yêu thương của mẹ dành cho con và giáo dục các con phải chăm ngoan, nghe lời và thương yêu bố mẹ.


- HS nghe




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................

Thứ tư  ngày 27  tháng 12 năm 2023
Toán
Bài 33: Tiết 3: LUYỆN TẬP
I. MỤC TIÊU: Sau bài học HS sẽ:
1.Kiến thức, kĩ năng:
- Ôn tập, củng cố kiến thức, kĩ năng về phép cộng, phép trừ ( có nhớ) trong phạm vi 100.
- Vận dụng, giải các bài toán thực tế liên quan đến phép cộng, phép trừ đã học.
*Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Phát triển năng lực tự giải quyết vấn đề.
- Phát triển kĩ năng hợp tác, rèn tính cẩn thận.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học...
- HS: SGK, vở...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động





2. Luyện tập,  thực hành


























    





















3. Củng cố, dặn dò:

	- Trò chơi: “Gà con qua cầu”
- GV nêu tên TC  và phổ biến cách chơi.
- Tổ chức cho HS chơi.
- Nhận xét tuyên dương.
* GV dẫn dắt, GT bài, GĐB.
Bài 1: 
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- GV theo dõi HS làm bài.


- Chốt: Các phép tính trong mỗi toa có đặc điểm gì?

- Nêu những toa ghi phép tính có kết quả bé hơn 60.
- Nêu những toa ghi phép tính có kết quả lớn hơn 50 và bé hơn 100.
 - Nhận xét, tuyên dương HS.
KT: Tính và so sánh các số tròn chục.
Bài 2:
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- YCHS làm vở.
 - Khi đặt tính em cần lưu ý gì?
Khi thực hiện tính em thực hiện theo thứ tự nào? 
Em có nhận xét gì về các phép tính trong mỗi cột?
KT: Củng cố về kĩ năng đặt tính và tính với phép cộng có nhớ trong phạm vi 100.
Bài 3:
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- YC HS làm bài.



- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.


- Nhận xét, đánh giá bài HS.
- GV nhận xét, chốt bài.
Bài 4: 
- GV yêu cầu HS đọc đề.
- BT cho biết gì?
- Bài toán hỏi gì?
- YCHS làm vở.
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- GV nhận xét, tuyên dương.
Chốt kĩ năng cộng có nhớ trong phạm vi 100 để giải toán thực tế có lời văn?
- Giờ toán hôm nay chúng mình học bài gì?
- Qua tiết học này con được luyện tập những kiến thức gì?
- GV nhận xét giờ học.
- GV nhắc HS chuẩn bị bài sau.
	
- HS lắng nghe.

- HS tham gia chơi.
- HS lắng nghe.


- HS đọc.
- HS trả lời.
- HS làm bài.
- Nêu cách nhẩm từng phép tính mỗi toa.
- Các phép cộng, trừ với các số tròn chục trong phạm vi 100.
- HS nêu: Toa D và E.

- Toa A và B.




-  HS đọc.
-  HS trả lời.
- HS làm vở, HS cse bài.
- Nhận xét bài làm của bạn.

- HS trả lời.




- HS đọc.
- HS trả lời.
- HS làm nháp: Ghi phép tính và kết quả. Sau đó nêu miệng bài làm theo dãy
- HS thực hiện nối: 
Ô tô xanh ở vị trí 30
Ô tô vàng ở vị trí 27
Ô tô nước biển ở vị trí 53
Ô tô cam ở vị trí 50

- HS đọc.
- HS trả lời.
- HS làm vở.

- HS  chia sẻ bài làm.





- HS trả lời.


- HS lắng nghe.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC ( NẾU CÓ)
Ở bài tập 4: GV cần củng cố cách giải và trình bày bài giải của bài toán có lời văn. GV yêu cầu HS tìm hiểu đề bài phân tích để HS tự làm bài. GV chỉ hướng dẫn khi cần thiết. 


TIẾNG VIỆT
BÀI 32: TIẾT 1-2: ĐỌC: CHƠI CHONG CHÓNG 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ
1.Kiến thức, kĩ năng:
- Đọc đúng các tiếng trong bài, đọc rõ ràng một câu chuyện ngắn. Biết cách ngắt, nghỉ hơi sau khi đọc câu, đọc đoạn.
- Trả lời được các câu hỏi của bài.
- Hiểu nội dung bài: Bài đọc nói về hai anh em chơi một trò chơi rất vui, qua bài tập đọc thấy được tình cảm anh em thân thiết, đoàn kết, nhường nhịn lẫn nhau.
2.Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Giúp hình thành và phát triển năng lực văn học: phát triển vốn từ về tình cảm gia đình, kĩ năng sử dụng dấu phẩy.
- Biết yêu thương, chia sẻ, nhường nhịn giữa anh chị em trong gia đình.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học...
- HS: SGK, vở...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	TIẾT 1

	1. Khởi động:

	- Gọi HS đọc bài Ánh sáng của yêu thương. Trả lời câu hỏi trong SGK.
- Nhận xét, tuyên dương.
- Tranh vẽ gì?
- Ở nhà các em thường chơi những trò chơi gì?
- GV dẫn dắt, giới thiệu bài.
	- 3 HS đọc nối tiếp.
- 1-2 HS trả lời.



- 2-3 HS chia sẻ.



	2. Khám phá:
* Hoạt động 1: Đọc văn bản.

	- GV đọc mẫu: giọng đọc lưu luyến, tình cảm.
- HDHS chia đoạn: (2 đoạn)
+ Đoạn 1: Từ đầu đến rất lạ.
+ Đoạn 2: Tiếp cho đến hết bài.
- Luyện đọc từ khó kết hợp giải nghĩa từ: cười toe.
Luyện đọc câu dài: Mỗi chiếc chong chóng / chỉ có một cái cán nhỏ và dài, / một đầu gắn bốn cánh giấy mỏng,/ xinh xinh như một bông hoa.// 
Chú ý quan sát, hỗ trợ HS.
- Luyện đọc đoạn: GV tổ chức cho HS luyện đọc đoạn theo nhóm bốn.
	- Cả lớp đọc thầm.

- 3-4 HS đọc nối tiếp.












- HS đọc nối tiếp.



	TIẾT 2

	* Hoạt động 2: Trả lời câu hỏi.

	- GV gọi HS đọc lần lượt 4 câu hỏi trong sgk/tr.134.
? Chi tiết cho thấy An rất thích chơi chong chóng
? Vì sao An luôn thắng khi chơi chong chóng cùng bé Mai?
? An nghĩ ra cách gì để bé Mai thắng? 

? Qua câu chuyện, em thấy tình cảm của anh em An và Mai thế nào?
- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn, lưu ý rèn cách trả lời đầy đủ câu.
- Nhận xét, tuyên dương HS.
	- HS lần lượt chia sẻ ý kiến:

- Chi tiết cho thấy An rất thích chơi chong chóng là: thích, mê.
- Vì An chạy nhanh hơn nên chong chóng quay lâu hơn.
- An cho em giơ chong chóng đứng trước quạt máy còn mình thì phùng má thổi.
- Anh em An và Mai rất đoàn kết, yêu thương và biết chia sẻ, nhường nhịn nhau.
- HS thực hiện.


	3.Luyện tập
* Hoạt động 3: Luyện đọc lại.
* Hoạt động 4: Luyện tập theo văn bản đọc.

	- Gọi HS đọc toàn bài; Chú ý giọng đọc tình cảm.
- Nhận xét, khen ngợi.
Bài 1:
- Gọi HS đọc yêu cầu sgk/ tr.134.
- Gọi HS trả lời câu hỏi 1.
- Tuyên dương, nhận xét.
Bài 2:
- Gọi HS đọc yêu cầu sgk/ tr.134.
- Gọi HS nói câu theo ý hiểu của mình.
- GV sửa cho HS cách diễn đạt.
- Nhận xét chung, tuyên dương HS.
 Củng cố, kết nối:
- Hôm nay em học bài gì?
- GV nhận xét giờ học.
	- HS luyện đọc cá nhân, đọc trước lớp.


- 2-3 HS đọc.

- HS nêu nối tiếp.
 

- HS đọc.
	
- HS nêu.





- HS chia sẻ.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
- Phần củng cố cuối bài GV có thể hỏi HS: Bài đọc Chơi chong chóng giúp con cảm nhận được điều gì? tình cảm của anh dành cho em gái/ từ đó thêm yêu quý anh chị em mình hơn và có hành động đơn giản để thể hiện được tình cảm với anh chị em/cần nói năng cư xử với anh chị em sao cho đúng.


ĐẠO ĐỨC
THỰC HÀNH KỸ NĂNG CUỐI HỌC KỲ I
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học HS sẽ
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Củng cố, khắc sâu về các chuẩn mực: Vẻ đẹp quê hương; kính trọng thầy giáo, cô giáo; yêu quý bạn bè; quý trọng thời gian; nhận lỗi và sửa lỗi; bảo quản đồ dùng cá nhân.
- Thực hiện được các hành vi theo chuẩn mực đã học phù hợp với lứa tuổi.
2. Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Rèn năng lực phát triển bản thân, điều chỉnh hành vi. 
- Hình thành và phát triển năng lực tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học...
- HS: SGK, vở...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động 

	GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “Tia chớp”
*Cách chơi: Cả lớp cùng xem lại tên các bài đã học trong SGK trong 1 phút. Gv chỉ và gọi tên một bạn bất kì nói tên một bài Đạo đức đã học. Nếu HS này nói đúng sẽ được chỉ tên một bạn khác và nói tên bài đạo đức khác với bài bạn đã nêu.
- GV cho HS nêu tên bài đã học.
- GV đánh giá HS chơi, giới thiệu bài.
	

- HS tham gia chơi.







- Hs nêu.
- HS lắng nghe.


	2. Luyện tập 
HĐ 1: Trò chơi “Rung chuông vàng”

	Gv tổ chức cho HS chơi trò chơi “Rung chuông vàng” theo các câu hỏi ở phần phụ lục.
- Gv chiếu câu hỏi và các câu trả lời, HS ghi câu trả lời vào bảng con và giơ bảng khi có hiệu lệnh
- Sau mỗi câu trả lời đúng HS được trả lời các câu hỏi tiếp theo. HS nào sai sẽ loại ra khỏi cuộc chơi. HS trả lời đến câu hỏi cuối cùng sẽ được lên rung chuông vàng.
- Nhận xét, tuyên dương.
- Gv chốt kiến thức.
	





- HS tham gia trò chơi.

	HĐ 2: Trò chơi “Hỏi nhanh-Đáp đúng”

	- Gv sử dụng kĩ thuật “Ổ bi” cho HS đứng thành 2 vòng tròn đồng tâm. Các HS ở vòng trong quay mặt ra ngoài đối diện với các bạn ở vòng ngoài thành từng cặp để đặt câu hỏi để bạn trả lời. Các câu hỏi xoay quanh về sự cần thiết phải thực hiện các chuẩn mực: Vẻ đẹp quê hương; kính trọng thầy giáo, cô giáo; yêu quý bạn bè; quý trọng thời gian; nhận lỗi và sửa lỗi; bảo quản đồ dùng cá nhân.
- GV nhận xét hoạt động của HS.
- GV chốt kiến thức.
	- HS tham gia trò chơi.
Các câu hỏi VD:
+ Quý trọng thời gian sẽ mang lại lợi ích gì?
+Không quý trọng thời gian sẽ dẫn đến điều gì?
+Việc nhận lỗi và sửa lỗi sẽ mang lại ích lợi gì?
+Việc bắt nạt người khác sẽ dẫn đến hậu quả gì?...
- HS lắng nghe.

	HĐ 3: Trò chơi “Phóng viên”

	- Gv cho HS chơi trò chơi phỏng vấn các bạn trong lớp về việc những việc đã thực hiện của bản thân theo các chuẩn mực.


- GV nhận xét hoạt động của HS.
- GV nhắc nhở HS tiếp tục thực hiện các hành vi việc làm theo các chuẩn mực: Vẻ đẹp quê hương; kính trọng thầy giáo, cô giáo; yêu quý bạn bè; quý trọng thời gian; nhận lỗi và sửa lỗi; bảo quản đồ dùng cá nhân.
	- HS tham gia trò chơi.
Các câu hỏi VD:
+Bạn đã sử dụng thời gian trong ngày như thế nào?
+Bạn đã làm gì để thể hiện sự kính trọng thầy giáo, cô giáo?
+Bạn đã làm gì để thể hiện sự yêu quý bạn bè?
+Khi bạn mắc lỗi, bạn đã nhận lỗi và sửa lỗi như thế nào?..
- HS lắng nghe.

	3. Củng cố - dặn dò

	- Nêu tên các bài đạo đức đã học?
- GV nhận xét, đánh giá tiết học
- Tặng hoa, phần thưởng cho HS học tốt.
	- 2-3 HS nêu.

- HS lắng nghe.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………



HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ
CỦNG CỐ: ÔN TẬP PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 20, 100
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Giúp HS củng cố kiến thức, kĩ năng:
+ Ôn tập, củng cố kiến thức, kỹ năng về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 20.
+ Ôn tập, củng cố kiến thức, kỹ năng về phép cộng, phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 100.
+ Vận dụng giải các bài toán thực tế liên quan đến phép cộng, phép trừ đã học.
2. Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Phát triển năng lực tính toán.
- Phát triển kĩ năng hợp tác, rèn tính cẩn thận.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Vở Luyện tập Toán lớp 2. Máy tính, tivi chiếu nội dung bài.
- HS: Vở LT, đồ dùng học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Luyện tập, thực hành

	Bài 1: Viết chữ số thích hợp vào ô trống
 * Bài 1: Đặt tính rồi tính (theo mẫu)/VLT tr.67
[image: ]- Cho HS quan sát 




- GV cho 4 HS lên bảng làm bài, cả lớp làm vào vở.
- GV nhận xét bài làm trên bảng, khen HS thực hiện tốt.
  Gv chốt cách đặt tính thực hiện các phép tính cộng trừ có nhớ trong phạm vi 100.
	


- 4 HS lên bảng làm bài.
[image: ]




	
	* Bài 2: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. (VLT/67)
Mỗi lần cậu bé người gỗ nói dối, mũi của cậu ấy sẽ dài thêm 6 cm, còn nói thật, mũi cậu ấy sẽ ngắn lại 2 cm. Khi mới thức dậy, mũi của cậu bé dài 29 cm. Trong buổi sáng, cậu ấy nói thật 1 lần và nói dối 1 lần. Hỏi đến trưa mũi của cậu bé dài bao nhiêu xăng-ti-mét?
A. 25 cm                          B. 29 cm
C. 31 cm                          D. 33 cm
- GV cho HS làm vở.
- Cho HS nhận xét.
- GV nhận xét, khen HS nhanh – đúng và chốt đáp án.
  Gv chốt cách thực hiện phép tính cộng trừ trong phạm vi 100.
	

- HS lắng nghe cách thực hiện.
- HS thực hiện làm bài.

- HS trả lời câu hỏi.

Đáp án: D. 33 cm


- HS nhận xét.
- HS lắng nghe, quan sát.




	
	* Bài 3: VLT/67 : Tại mỗi vòng tròn hãy khoanh vào một số để khi cộng các số đã khoanh ta được kết quả bằng số in đậm trong mỗi hình (theo mẫu):
[image: ]







- GV cho HS làm vào vở.
- GV gọi 2 hs lên bảng làm bài.
- GV nhận xét, khen, chốt kiến thức
   Gv chốt cách cộng các số ở các vòng tròn để có kết cả là số in đậm.
	

[image: ]-  2 HS lên bảng làm bài.


	
	* Bài 4: Rô-bốt làm được 32 con chuồn chuồn bằng tre. Rô-bốt làm được nhiều hơn Nam 15 con chuồn chuồn. Hỏi Nam làm được bao nhiêu còn chuồn chuồn? VLT/68
- GV gọi 1 hs nêu bài toán.
- GV gọi 1 hs nếu cách làm bài.
- GV gọi 1 hs lên bảng làm bài, cả lớp làm vào vở.
- GV nhận xét, chốt kết quả:
  Gv chốt cách giải bài toán có lời văn bằng một phép tính trừ có nhớ trong phạm vi 100.
	


Hs đọc bài toán, nêu cách làm. 
- 1 hs lên bảng làm bài.
Bài giải
Nam làm được số con chuồn chuồn là:
32 – 15 = 17 (con)
Đáp số: 17 con chuồn 




	
	*Bài 5: Số? VLT/68
[image: ] 





- GV gọi hs đọc yêu cầu của bài.
- GV gọi hs nêu cách làm.
- GV gọi 1 hs lên bảng làm, cả lớp làm vào vở.
- GV nhận xét, khen bài làm đúng.
	

- Hs đọc yêu cầu của bài.
- Hs nêu cách làm và làm vào vở.
- Hs lên bảng làm bài.
[image: ]




	2. Vận dụng

	- Hãy cho biết bạn nào viết đúng tổng của 9 và 7 
+ Bạn Tú viết: 16
+ Bạn Hùng viết: 15
- GV cho HS quan sát, tìm ra bạn viết đúng. 
- GV cho HS trả lời và khen HS đã tìm ra câu trả lời nhanh – đúng.
- GV nhận xét giờ học. 
- GV dặn HS về xem lại bài và chuẩn bị bài sau.
	
- HS nghe.


- HS trả lời.
+ Bạn Tú viết: Đúng
- HS nghe nhận xét 



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................


Thứ năm ngày 28  tháng 12 năm 2023
Toán
Bài 33: Tiết 4: LUYỆN TẬP
I. MỤC TIÊU: Sau bài học HS sẽ:
1.Kiến thức, kĩ năng:
- Ôn tập, củng cố kiến thức, kĩ năng về phép cộng, phép trừ ( có nhớ) trong phạm vi 100.
- Vận dụng, giải các bài toán thực tế liên quan đến phép cộng, phép trừ đã học.
2.Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Phát triển năng lực tự giải quyết vấn đề, năng lực tính toán.
- Phát triển kĩ năng hợp tác, rèn tính cẩn thận.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học...
- HS: SGK, vở...III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động





2. Luyện tập,  thực hành


























    



















3. Củng cố, dặn dò:

	- Trò chơi: “Gà con qua cầu”
- GV nêu tên TC  và phổ biến cách chơi.
- Tổ chức cho HS chơi.
- Nhận xét tuyên dương.
* GV dẫn dắt, GT bài, GĐB.
Bài 1: 
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài  yêu cầu gì?
- Vì sao ô trống thứ nhất em lại điền 35.
- Ô trống ở bông hoa màu xanh có kết quả là bao nhiêu?
- Dựa vào đâu em có kết quả này?
- Để điền đúng kết quả phần a, em thực hiện theo thứ tự nào?
- Chốt: Cách thực hiện bài toán và vận dụng kiến thức cộng có nhớ
- Phần b: GV yêu cầu HS thực hiện qua ô cửa chát, báo cáo kết quả.
- Em có nhận xét gì về các phép tính trong phần b

Bài 2:
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?





- Trong các số từ 11 đến 45 thì hai số nào có tổng bé nhất và hai số nào có tổng lớn nhất. Vì sao? 

Bài 3: 
- GV yêu cầu HS đọc đề.
- BT cho biết gì?
- Bài toán hỏi gì?
- YCHS làm vở.
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- GV nhận xét, tuyên dương.
Chốt kĩ năng giải toán liên quan đến phép trừ?
Bài 4: 
- GV đưa bài toán. 
- Để thực hiện bài này em cần dựa vào đâu?

- Chữa bài: HS nêu kết quả GV hoàn thành vào tháp số.
- Đỉnh tháp là số nào?
- 52 là tổng của số nào?
- Giờ toán hôm nay chúng mình học bài gì?
- Qua tiết học này con được luyện tập những kiến thức gì?
- GV nhận xét giờ học.
- GV nhắc HS chuẩn bị bài sau

	
- HS lắng nghe.

- HS tham gia chơi.
- HS lắng nghe.


- HS đọc.
- HS trả lời.
- HS làm bài vào bảng con phần a: Ghi kết quả
- Vì 18 + 17 = 35.
- 24.
- Dựa vào phép tính 35 – 9.
- Thực hiện theo chiều mũi tên từ trái qua phải.
- HS làm bài.
- Nêu cách thực hiện tính dãy 2 phép tính.

- Các số hạng đều bằng nhau và có nhiều số hạng trong một phép tính.

- HS đọc.
- HS ghi phép tính đúng vào  bảng con:
20 + 30 + 40 = 90
11 + 12 = 23
44 + 45 = 99
- Nhận xét bài làm của bạn
- 11 + 12 có tổng bé nhất, vì đây là 2 số bé nhất.
44 + 45 có tổng lớn nhất , vì đây là hai số lớn nhất.

- HS đọc.
- HS trả lời.
- HS làm vở.

- HS  chia sẻ bài làm.
- HS lắng nghe.




- HS quan sát. 
- Quan sát “tháp số” tìm quy luật tính, tìm mối quan hệ giữa các hàng.
- HS trao đổi nhóm đôi.
- HS chia sẻ kết quả.
- 52
24 và 28.
- HS trả lời.



- HS lắng nghe.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC ( NẾU CÓ)
- Ở bài tập 1b: GV cần củng cố thứ tự thực hiện các phép tính. GV cho HS nêu yêu cầu của bài rồi tự làm bài. Khi chữa bài GV yêu cầu HS giải thích rõ kết quả cho từng trường hợp. Sau khi HS làm bài GV có thể yêu cầu HS tự kiểm tra, chữa bài cho nhau.



TIẾNG VIỆT
BÀI 32: TIẾT 3: VIẾT (NGHE-VIẾT): CHƠI CHONG CHÓNG 
PHÂN BIỆT IU/ƯU, ĂT/ĂC, ÂT/ÂC
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ
1.Kiến thức, kĩ năng:
- Viết đúng đoạn chính tả theo yêu cầu.
- Làm đúng các bài tập chính tả.
2.Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Biết quan sát và viết đúng các nét chữ, trình bày đẹp bài chính tả.
- HS có ý thức chăm chỉ học tập.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học...
- HS: SGK, vở...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động thầy
	Hoạt động của trò

	1.Khởi động
	- HS khởi động theo bài hát.
	- HS thực hiện.

	2.Khám phá
* Hoạt động 1: Nghe – viết chính tả.

	- GV đọc đoạn chính tả cần nghe viết.
- Gọi HS đọc lại đoạn chính tả.
- GV hỏi: 
+ Bài viết có mấy câu?
+ Những chữ nào viết hoa
- HDHS thực hành viết từ dễ viết sai vào bảng con.
- GV đọc cho HS nghe viết.
- YC HS chia sẻ vở soát lỗi chính tả.
- Nhận xét, đánh giá bài HS.

	- HS lắng nghe.

- 2-3 HS đọc.
- 2-3 HS chia sẻ.


- HS luyện viết bảng con.

- HS nghe viết vào vở ô li.
- HS chia sẻ vở theo cặp.


	3.Luyện tập
* Hoạt động 2: Bài tập chính tả.

	- Gọi HS đọc YC bài 2.
- HDHS hoàn thiện vào Vở.

- GV chữa bài, nhận xét.
 Củng cố, kết nối:
- Hôm nay em học bài gì?
- GV nhận xét giờ học.
	- 1-2 HS đọc.
- HS làm bài cá nhân, sau đó đổi chéo kiểm tra.


- HS chia sẻ.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
- Sau khi học viết xong GV cần đọc lại đoạn văn cho HS soát lại bài viết. Sau đó HS đổi vở cho nhau để phát hiện lỗi và góp ý cho nhau theo cặp đôi.
GV chữa một số bài trên lớp nhận xét động viên khen ngợi các con.

TIẾNG VIỆT
BÀI 32: TIẾT 4: LUYỆN TẬP: 
MỞ RỘNG VỐN TỪ VỀ TÌNH CẢM GIA ĐÌNH. DẤU PHẨY 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ
1.Kiến thức, kĩ năng:
- Tìm được từ ngữ về tình cảm gia đình.
- Luyện tập về cách sử dụng dấu phẩy.
2.Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Phát triển vốn từ ngữ về tình cảm gia đình.
- Rèn kĩ năng đặt sử dụng dấu phẩy.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học...
- HS: SGK, vở...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1.Khởi động
	- GV tổ chức cho HS vận động theo bài hát.
	- HS hát và vận động theo bài hát.

	2.Khám phá
	* Hoạt động 1: Tìm từ ngữ về tình cảm gia đình
Bài 1:
- GV gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- Những người trong gia đình là những ai?
- Y/c hs thảo luận nhóm 4 tìm các từ chỉ tình cảm gia đình.
- Gọi các nhóm trình bày kết quả, các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- YC HS làm bài vào vở.
- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- GV chữa bài, nhận xét.
- Nhận xét, tuyên dương HS.
	


- 1-2 HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.
- 3-4 HS nêu.

- HS TL.

- Đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận.

- HS thực hiện.


	* Hoạt động 2: Tìm câu nói về tình cảm anh chị em

	Bài 2:
- Gọi HS đọc YC.
- Bài YC làm gì?
- Y/c HS suy nghĩ tìm ra câu nói về tình cảm anh chị em.
- Nhận xét, khen ngợi HS.
- GV chốt đáp án.
	
- 1-2 HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.
- HS TL.
- 3-4 HS đọc.
- HS chia sẻ câu trả lời.


	* Hoạt động 3: Luyện tập về cách sử dụng dấu phẩy.

	Bài 3:
- Gọi HS đọc YC bài 3.
- HS TL nhóm 2 tìm ra vị trí của dấu phẩy trong các câu.
- Gọi đại diện các nhóm trình bày kết quả.
- Nhận xét, tuyên dương HS.
- GV chốt cách sử dụng dấu phẩy.
 Củng cố, kết nối:
- Hôm nay em học bài gì?
- GV nhận xét giờ học.
	
- HS đọc.
- HSTL nhóm.

- Đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận của nhóm mình.



- HS chia sẻ.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
- Sau khi HS làm xong bài tập điền dấu câu thì GV cần chốt lại với HS khi nào ta cần dùng dấu phẩy, GV lưu ý HS trong từng trường hợp để HS dùng dấu câu cho đúng.






















HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
BÀI 17: TIẾT- 2: HÀNH TRANG LÊN ĐƯỜNG
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, HS có khả năng:
1.Kiến thức, kĩ năng:
- HS biết được mình cần chuẩn bị gì cho mỗi chuyến đi xa.
- HS giới thiệu được các đồ dùng cần thiết cho một chuyến đi.
- GV gợi ý HS hãy tự chọn quần áo, giày dép cho phù hợp với chuyến đi sắp tới cùng gia đình. 
2.Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Tự chuẩn bị được đồ dùng cá nhân mang theo trong các chuyến đi: dã ngoại, về quê, trại hè hay du lịch,…
- Biết tự quản lí đồ dùng cá nhân khi đi ra ngoài và rèn kĩ năng tự phục vụ bản thân.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Đối với thầy.	
- Máy tính, tivi chiếu nội dung bài. Giấy khổ to, bút màu. Một số giấy nhãn chỉ vật dụng cá nhân để phục vụ trò chơi “Hãy mang tôi theo”.
2. Đối với trò: Sách giáo khoa
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động 



	- GV yêu cầu HS chia sẻ theo bàn. Kể cho nhau nghe về một chuyến đi mà mình nhớ nhất qua các câu hỏi:
+ Chuyến đi tới địa điểm nào?
+ Hoạt động trong chuyến đi ấy gồm những gì?
+ Bạn đã mang theo những gì trong chuyến đi?
+ Điều gì khiến em nhớ tới chuyến đi đó?
- Gọi 1 số HS chia sẻ trước lớp.
- GV kết luận: Các bạn hình dung được mỗi chuyến đi khác nhau thì cần chuẩn bị những gì cho phù hợp với hoạt động của chuyến đi đó.        
- GV dẫn dắt, vào bài.
	- HS lắng nghe và chia sẻ.










- HS chia sẻ nối tiếp.
- HS lắng nghe.




- HS lắng nghe. 

	2. Khám phá chủ đề

	* Giới thiệu về các đồ dùng cần thiết cho một chuyến đi.
 - GV chia học sinh theo nhóm. Yêu cầu các nhóm hãy chọn một chuyến đi rồi cùng nhau thảo luận xem mình cần mang những gì?
- Các nhóm viết tên chuyến đi, nơi đến và những thứ cần mang theo ra giấy khổ to.
-  GV mời đại diện nhóm trình bày. Các bạn trong lớp đóng góp ý kiến bổ sung.
- GV kết luận: Các em biết được những vật dụng cần mang theo cho một chuyến đi xa. Mang đi đủ vật dụng cần dùng và tránh mang thừa khiến hành lí cồng kềnh.
	

- HS chia thành 6 nhóm zoom.




- Các nhóm thực hiện nhiệm 
vụ.

- Đại diện nhóm trình bày, HS nhận xét.

- HS lắng nghe.



	3. Mở rộng và tổng kết chủ đề 
	- GV HD trò chơi: Hãy mang tôi theo.
+ GV mời HS lựa chọn và sắm vai một trong các vật dụng cá nhân. Ví dụ: bàn chải đánh răng, ba lô, quần áo, giày dép, kính, mũ, kem chống nắng, bình nước, khăn,... 
+ GV mời một bạn sắm vai người chuẩn bị đồ đi xa, cầm thẻ chữ ghi: ĐI BIỂN (hoặc: ĐI TRẠI HÈ, ĐI VỀ QUÊ,…). 
+Các vật dụng sẽ lần lượt thuyết phục người đi xa mang mình theo. Ví dụ:“Tôi là… Hãy mang tôi theo, tôi sẽ giúp bạn chải răng”… 
+ Sau một hồi bị thuyết phục và lựa chọn, người chuẩn bị hành lí đã chọn ra được hành lí mang theo.
- Tổ chức HS chơi.
- Các bạn trong lớp sẽ nhận xét xem bạn đã mang đủ đồ dùng chưa? Và có mang thừa đồ dùng không? Các vật dụng mang theo cần phù hợp với cả điều kiện thời tiết nơi đến.
- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV kết luận: Thông qua trò chơi, HS được rèn kĩ năng chuẩn bị hành lí cho mỗi chuyến đi xa.
	- HS lắng nghe.




















- HS tham gia chơi.
- HS theo dõi và nhận xét.





- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe.


	4. Cam kết, hành động.
	- Hôm nay em học bài gì?
- Về nhà em hãy tự chọn quần áo, giày dép cho phù hợp với chuyến đi sắp tới cùng gia đình.
	- HS chia sẻ.
- HS thực hiện.




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
- Phần Mở rộng và tổng kết chủ đề gv cho hs chia sẻ thêm về những kỉ niệm em và gđ đi chơi xa, có mang theo những vận dụng nào cần thiết và còn thiếu những vật dụng nào? Vận dụng nào ko cần đến cho chuyến đi xa ấy? Để từ đó rút kinh nghiệm cho những chuyến đi sau.



HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ
LT: MỞ RỘNG VỐN TỪ VỀ TÌNH CẢM GIA ĐÌNH; DẤU PHẨY
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ
1. Kiến thức, kĩ năng:
+ Tìm và viết được các từ ngữ miêu tả trong bài đọc.
+ Củng cố kĩ năng đặt dấu phẩy giữa các bộ phận trong câu.
2. Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Phát triển năng lực ngôn ngữ và năng lực văn học.
- HS hiểu và áp dụng vào làm đúng các bài tập.
- Yêu thích học môn Tiếng Việt và thấy được sự phong phú của Tiếng Việt.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Vở Luyện tập Tiếng Việt lớp 2. Máy tính, tivi chiếu nội dung bài.
- HS: Vở LT, đồ dùng học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Luyện tập, thực hành

	* Bài 1/66: Tìm trong văn bản Sự tích cây vú sữa từ ngữ miêu tả quả vú sữa.
- GV gọi 1 hs nêu yêu cầu.
- GV cho HS đọc kết quả.
- GV nhận xét, chốt kết quả.
- HS đọc lại bài viết. 
 Cho HS nhắc lại các từ ngữ miêu tả quả vú sữa có trong bài đọc.
	- Hs trình bày:
Từ ngữ miêu tả quả vú sữa trong văn bản Sự tích cây vú sữa là: da căng mịn, xanh óng ánh, lớp vỏ mềm.

- HS chữa bài vào vở.



	
	*Bài 2/66: Những từ nào dưới đây nói về người mẹ.
Tần tảo, chăm sóc, che chở, bảo vệ, nuôi dạy, hồn nhiên, láu lỉnh. 
- GV gọi 1 hs nêu yêu cầu.
- GV cho HS trả lời.
- GV nhận xét, tuyên dương HS.
 GV nhắc lại các từ ngữ nói về người mẹ.
	
- Từ ngữ nói về người mẹ là: tần tảo, chăm sóc, che chở, bảo vệ, nuôi dạy
- Lớp nhận xét


	
	Bài 3/66: Đặt 2 câu có sử dụng từ ngữ tìm được ở bài tập 2.
- GV gọi 1 hs nêu yêu cầu.
- GV cho HS chia sẻ câu vừa đặt trước lớp.
- GV nhận xét, tuyên dương hs.

	

- Hs đọc yêu cầu của bài.
- Hs chia sẻ câu của mình trước lớp.
+ Mẹ luôn là người chăm sóc cho em từng bữa ăn, giấc ngủ.
+ Chúng ta hãy cùng nhau bảo vệ cây xanh để môi trường được trong lành.

	
	[image: ]Bài 4/66: Điền dấu phẩy vào vị trí thích hợp trong đoạn văn sau:   


	- HS đọc yêu cầu của bài.
- Hs trả lời câu hỏi:
“ Hôm nay, cả nhà đều vui. Nhưng vui nhất là Dương vì hôm nay là sinh nhật lần thứ 7 của cậu. Mới chập tối mẹ đã bày ra bàn bao nhiêu là thứ: bánh ga-tô cắm những ngọn nến lung linh, một đĩa to bày hoa quả đủ các loại, một lọ hoa hồng tỏa mùi thơm thoang thoảng. Chị Châu Anh giúp mẹ bày biện những chiếc li uống nước, xếp lại đĩa bánh kẹo cho thật đẹp mắt.”

	2. Vận dụng – củng cố:
	- Nêu một số từ ngữ miêu tả về tính cách một người bạn của em.
- Gọi HS NX.
- GV Chốt. 
- GV nhận xét, bổ sung, tuyên dương HS.
- Nhận xét giờ học.
- Dặn chuẩn bị bài sau.
	- HS nêu.
Một số từ ngữ miêu tả về bạn Lan: dịu dàng, tốt bụng, chịu khó, chăm chỉ,….
- HS chia sẻ.





IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................












Thứ sáu  ngày 29 tháng 12 năm 2023
Toán
Bài 34: ÔN TẬP VỀ HÌNH PHẲNG (Tiết 1)
I. MỤC TIÊU: Sau bài học HS sẽ:
1.Kiến thức, kĩ năng:
- Nhận dạng được hình tứ giác, đoạn thẳng, ba điểm thẳng hàng
- Đo được độ dài đoạn thẳng nhận biết được đoạn thẳng dài nhất, đoạn thẳng ngắn nhất.
- Vẽ được hình vuông, hình chữ nhật, hình tứ giác trên giấy ôli.
2.Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Qua thực hành luyện tập sẽ phát triển năng lực tư duy và lập luận
- Phát triển năng lực giao tiếp toán học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học...
- HS: SGK, vở...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động , kết nối.



2. Luyện tập, thực hành.



















































3. Củng cố, dặn dò:

	- Trò chơi: “Cây cà chua hạnh phúc”
- GV nêu tên TC và phổ biến cách chơi
- Tổ chức cho HS chơi
- Nhận xét tuyên dương.
* GV dẫn dắt, GT bài, GĐB.
Bài 1: 
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- GV HDHS thực hiện lần lượt yêu cầu của bài tập là đếm các đoạn thẳng.
a) Có 2 đoạn thẳng
b) Có 3 đoạn thẳng
c) Có 4 đoạn thẳng
d) Có 5 đoạn thẳng
- Nhận xét, tuyên dương HS.
Bài 2:
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- YC HS thực hiện lần lượt các yêu cầu của bài tập.
- YC HS thực hiện đo và so sánh theo cặp đôi.
- YCHS nêu kết quả thực hiện được ở từng phần.
a) Đoạn thẳng AB = 5cm; CD = 7cm;
 PQ= 7cm; MN = 9cm
b) Hai đoạn thẳng CD và PQ bằng nhau.
c/ Đoạn thẳng AB ngắn nhất, đoạn thẳng MN dài nhất.
- Tổ chức cho HS chia sẻ trước lớp.
- Nhận xét, tuyên dương.
Bài 3:
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- HDHS quan sát và nhận dạng hình tứ giác.
- Yêu cầu HS làm bài và trả lời.
- GV quan sát, hỗ trợ HS.
- Nhận xét, đánh giá bài HS.
Bài 4:
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- HDHS nhận biết 3 điểm thẳng hàng.
- Yêu cầu HS làm bài vào vở.
- GV quan sát, hỗ trợ HS.
- Nhận xét, đánh giá bài HS.
Bài 5:
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- HDHS vẽ hình theo các bước
+Quan sát, nhận dạng hình cần vẽ.
+Chấm các điểm là các đỉnh của hình vẽ.
+Nối các đỉnh như hình mẫu.
- Yêu cầu HS thực hiện vào vở .
- GV quan sát, hỗ trợ HS.
- Nhận xét, đánh giá bài HS.
- Giờ toán hôm nay chúng mình học bài gì?
- Qua tiết học này con được luyện tập những kiến thức gì?
- GV nhận xét giờ học.
	
- HS lắng nghe.
- HS tham gia chơi.
- HS lắng nghe.


- HS đọc.
- HS trả lời.
- HS thực hiện lần lượt các yêu cầu của bài tập.






-  HS đọc.
-  HS trả lời.
- HS thực hiện theo cặp lần lượt các YC hướng dẫn.

- HS chia sẻ.










-  HS đọc.
-  HS trả lời.


- HS thực hiện và chia sẻ.



-  HS đọc.
-  HS trả lời.

- HS làm bài cá nhân.
- HS  chia sẻ.
 

-  HS đọc.
-  HS trả lời.
- HS thực hiện lần lượt các yêu cầu của bài tập.



- Thực hiện làm bài vào vở. 

- HS chia sẻ.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC ( NẾU CÓ)
- Ở bài tập 2: GV cần củng cố cách đo đoạn thẳng. GV cho HS nêu yêu cầu của bài rồi tự làm bài. 



TIẾNG VIỆT
BÀI 32: TIẾT 5: LUYỆN TẬP: VIẾT TIN NHẮN
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ
1.Kiến thức, kĩ năng:
- Viết được một tin nhắn cho người thân
2.Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Phát triển năng lực ngôn ngữ khi viết một tin nhắn
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học...
- HS: SGK, vở...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1.Khởi động
	- GV tổ chức cho HS vận động theo bài hát.
	- HS hát và vận động theo bài hát.

	2.Khám phá
* Hoạt động 1: Quan sát tranh, đọc tin nhắn và TLCH.

	Bài 1:
- GV gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- YC HS quan sát tranh, hỏi:
+ Sóc con nhắn tin cho ai?
+ Sóc nhắn cho mẹ chuyện gì?


+ Vì sao Sóc con lại phải nhắn tin?

- Gọi hs nhắc lại câu TL.
- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- GV gọi HS lên thực hiện.
- Nhận xét, tuyên dương HS.

	
- 1-2 HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.
- 2-3 HS trả lời:
+ Sóc con nhắn tin cho mẹ.
+ Sóc nhắn bà sang đón Sóc sang nhà bà và ăn cơm tối nhà bà xong mới về.
+Vì bố mẹ đi vắng Sóc không xin phép trực tiếp được.
- HS thực hiện nói theo cặp.

- 2-3 cặp thực hiện.


	Hoạt động 2: Luyện viết
	Bài 2:
- GV gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- GV đưa ra một số câu hỏi gợi ý:
? Em muốn viết tin nhắn cho ai?
? Em muốn nhắn điều gì?
? Vì sao em phải nhắn?
- YC HS dựa vào các câu hỏi gợi ý trên và mẩu tin nhắn ở bài tập 1 thực hành viết vào Vở.
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Gọi HS đọc bài làm của mình.
- Nhận xét, chữa cách diễn đạt.

	
- 1-2 HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.
- HS lắng nghe, hình dung cách viết.




- HS làm bài.





- HS chia sẻ bài.


	
	Củng cố, kết nối:
+ Hôm nay, em đã học những nội dung gì?
- GV tóm tắt nội dung chính.
+ Sau khi học xong bài hôm nay, em có cảm nhận hay ý kiến gì không?
	
- HS trả lời.
- HS lắng nghe.
- HS nêu nội dung bài học.




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
- Ở phần củng cố hỏi hs: trong trường hợp nào chúng ta mới phải viết tin nhắn? 
























TIẾNG VIỆT
BÀI 32: TIẾT 6: ĐỌC MỞ RỘNG
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ
1. Kiến thức, Kĩ năng:
- Đọc đúng, rõ ràng toàn bài, biết nghỉ hơi sau các dấu chấm, dấu phẩy giữa các cụm từ.
- Trả lời được các câu hỏi. Hiểu và nắm được nội dung chính của bài thơ, câu chuyện đó.
- Rèn cho HS khả năng tự học.
- Rèn cho HS sự tự tin, năng động, tích cực khi làm việc nhóm cùng các bạn trong lớp.
2. Năng lực và phẩm chất:
- Phát triển năng lực tự giác, tự tìm tòi để thực hiện tốt mọi nhiệm vụ học tập.
- Rèn cho HS tính cẩn thận, yêu thích môn học và khả năng khám phá những điều mới.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Giáo viên: Laptop; máy chiếu; clip, slide tranh minh họa. Phiếu hoặc sách, truyện phục vụ cho đọc mở rộng.
- Học sinh: Sách, truyện phục vụ cho đọc mở rộng.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1.Khởi động
	- Gọi HS tiết trước chưa tìm được bài đọc nêu bài đọc mà em tìm được.
- Mời HS chia sẻ về nội dung mà em thích nhất trong bài đọc đó.
- GV nhận xét và hướng dẫn HS cách tìm những bài đọc hay.
	- HS lắng nghe.




	2.Khám phá
Hoạt động 1: Tìm đọc một bài thơ hoặc một câu chuyện về sinh hoạt chung của gia đình

	Bài 1:
- Yêu cầu HS đọc yêu cầu bài 1.
- Tìm đọc một bài thơ hoặc một câu chuyện về sinh hoạt chung của gia đình ( nấu ăn; thăm họ hàng; đi du lịch,…)
- GV cho HS lấy sách, truyện đã chuẩn bị trước để lên bàn.
- HS nào chưa có sách, GV cho HS mượn những cuốn truyện trong thư viện lớp.
- Yêu cầu HS thảo luận nhóm 4 và GV hướng dẫn HS nắm vững yêu cầu hoạt động mở rộng. 
+ Tên của bài đọc đó.
+ Tên tác giả
- GV quan sát, hướng dẫn HS làm việc nhóm.
- Mời HS của các nhóm lên chia sẻ về bài thơ, bài văn mà mình sưu tầm được.
- GV khuyến khích, động viên những HS chia sẻ chưa tốt.
- Mời HS nhận xét về cách chia sẻ của từng thành viên mỗi nhóm.
- GV nhận xét, tuyên dương HS làm việc nhóm tích cực.
	
- Tìm đọc một bài thơ hoặc một câu chuyện về sinh hoạt chung của gia đình.
- HS thực hiện.






- HS thảo luận nhóm 4.






- HS lên chia sẻ.




- HS nhận xét, bổ sung.


	Hoạt động 2: Kể lại câu chuyện hoặc đọc một đoạn thơ cho các bạn nghe. Chia sẻ điều em thấy thú vị nhất trong câu chuyện hoặc bài thơ đã đọc

	Bài 2:
- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập 2.
- Mời HS lên chia sẻ về điều em thích trong câu chuyện đó và nói về cảm xúc của em.
- Vì sao em thích khổ thơ, sự việc đó?
- GV nhận xét, tuyên dương HS.
 
Củng cố, kết nối :
- GV yêu cầu HS nhắc lại những nội dung các em được học trong bài hôm nay.
- GV Chia sẻ với HS thêm một số bài đọc hay về trẻ em làm việc nhà.
- GV cho HS tìm những câu thơ, câu văn trong các bài GV chia sẻ.
- Khuyến khích những HS chưa tìm được bài đọc về nhà tìm thêm.
- GV nhận xét tiết học.
	
- Chia sẻ với các bạn cảm xúc về một khổ thơ em thích, hoặc một sự việc trong câu chuyện mà em thấy thú vị.
- HS chia sẻ với các bạn những khổ thơ, sự việc  mà mình thích nhất trong các câu chuyện đó.


- HS trả lời.


- HS lắng nghe.


- HS chia sẻ.





- HS lắng nghe.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
 - Ở tiết đọc mở rộng GV nên cho HS làm việc trong nhóm. HS đọc đoạn thơ, đoạn văn trong nhóm. Sau đó GV mời một số HS đọc đoạn thơ, đoạn văn trước lớp. Cả lớp nghe nhận xét. 


HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ
ÔN TẬP VỀ HÌNH PHẲNG
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Giúp HS củng cố kiến thức, kĩ năng:
+ Ôn tập tính đọ dài đường gấp khúc, nhận biết hình đã học (ôn tập).
+ Biết giải toán liên quan đến bài học (bổ sung)
2. Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Phát triển năng lực tính toán.
- Phát triển kĩ năng hợp tác, rèn tính cẩn thận.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Vở Luyện tập Toán lớp 2. Máy tính, tivi chiếu nội dung bài.
- HS: Vở LT, đồ dùng học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Hoàn thành bài buổi sáng
	- GV hướng dẫn HS hoàn thành bài
(nếu có)
	- HS hoàn thành bài.


	2. Luyện tập, thực hành

	[image: ]* Bài 1: Đo độ dài mỗi đoạn thảng trong hình dưới đây rồi viết vào chỗ chấm cho thích hợpVLT tr.69



+ Đoạn thẳng dài nhất là:….
+ Đoạn thẳng ngắn nhất là:……..
- GV cho HS đo và nối tiếp nêu câu trả lời, làm vở.
- GV nhận xét bài làm trên bảng, khen HS thực hiện tốt.
 Gv chốt cách cộng số có 2 chữ số không nhớ.
	








- HS đo.
- HS nối tiếp trả lời.
+ Đoạn thẳng dài nhất là:PQ
+ Đoạn thẳng ngắn nhất là:NP
- HS nhận xét.

	
	* Bài 2: Đo độ dài các đoạn thẳng rồi viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợpVLT/69)  
[image: ]- GV cho HS nêu yêu cầu bài, nối tiếp nêu kết quả và thực hiện vào vở. 


+AB = … cm, BC = …cm ,CD= … cm
Độ dài đường gấp khúc ABCD là:…
- Cho HS nhận xét.
- GV nhận xét, khen HS nhanh – đúng và chốt đáp án.
  Gv chốt cách tính độ dài đường gấp khúc.
	


- HS lắng quan sát, thực hiện đo và ghi kết quả vào vở.



- HS thực hiện làm bài.



- HS nhận xét.
- HS lắng nghe, quan sát.


	
	[image: ]* Bài 3: VLT/70 :Viết số thích hợp vào chỗ chấm



Con mèo cân nặng:…. Kg
Con ngỗng cân nặng… kg
- GV cho HS lên thực hiện.
- GV nhận xét, khen, chốt.
 Gv chốt cách xem và tính khối lượng vật cân.
	

- 2 HS  lên bảng làm bài, lớp làm bảng con, ghi vở.

Con mèo cân nặng:6 kg
Con ngỗng cân nặng7 kg
- HS đổi vở soát, nhận xét


	
	* Bài 4: VLT/70.
[image: ]Trong thùng có 19 lít nước.Rô bốt muón múc hết nước từ thùng để rót đầy vào 3 can.Hỏi Rô-bốt cần chọn 3 can nào trong số các can dưới đây? Khoanh vào những chữ đặt trước các can đó.



- GV gọi 1 hs nêu.
- GV nhận xét, chốt kết quả.
  Gv chốt cách tìm SH khi biết hơn hoặc kém bao nhiêu đơn vị.
	








- Hs đọc đề nêu cách làm , làm vở.
- Hs nêu kết quả giải thích vì sao.
Khoanh vào can B,C,D 

	3. Vận dụng

	- Hãy nêu cách tính độ dài đường gấp khúc, cách đo độ dài đoạn thẳng.
- GV cho HS trả lời.
- GV nhận xét giờ học. 
- GV dặn HS về xem lại bài và chuẩn bị bài sau.
	- HS nghe.
- HS thực hiện.

- HS trả lời, nhận xét.
 


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
..................................................................................................................................................................................................................................................................................
HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ
CỦNG CỐ VIẾT TIN NHẮN
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Giúp HS củng cố kiến thức, kĩ năng:
+ Vận dụng viết được tin nhắn cho mọi người xung quanh.
+ Củng cố kĩ năng phân biệt iu/ưu, ăt/ăc và ât/âc khi viết chính tả.
2.Năng lực và phẩm chất:
- Phát triển năng lực ngôn ngữ và năng lực văn học.
- HS hiểu và áp dụng vào làm đúng các bài tập .
- Yêu thích học môn Tiếng Việt và thấy được sự phong phú của Tiếng Việt.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Vở Luyện tập Tiếng Việt lớp 2. Máy tính, tivi chiếu nội dung bài.
- HS: Vở LT, đồ dùng học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Luyện tập, thực hành

	* Bài 1/67: Tìm từ ngữ chỉ đặc điểm, hoạt động có tiếng chứa iu hoặc ưu.
- GV gọi 1 hs nêu yêu cầu.
- GV cho HS đọc kết quả.
- GV nhận xét, chốt kết quả.
- HS đọc lại bài viết 
 quy tắc viết iu/ưu.
	
-1 Hs lên chia sẻ.
+ Địu bé, dịu dàng, chịu khó, líu lo.
+ Cưu mang, lưu luyến.

- HS đọc lại bài vừa hoàn thành

	
	* Bài 2/67: Điền vào chỗ trống ăt, ăc, ât hoặc âc.
th… mắc     th… chặt     gi…. giũ
gi… ngủ      b… lửa        b… thang
- GV gọi 1 hs nêu yêu cầu.
- GV cho 3 HS lên bảng làm, lớp làm vào vở.
- GV nhận xét, tuyên dương HS.
 GV nêu nội quy tắc viết phân  biệt ăt/ăc và ât/âc.
Bài 3/67: Đọc tin nhắn của Châu Anh và trả lời câu hỏi.
a.Châu Anh nhắn tin cho ai?

b.Châu Anh nhắn điều gì?
c.Vì sao Châu Anh phải nhắn tin?
- GV cho hs đọc yêu cầu của bài.
- GV cho hs lên bảng làm bài, lớp làm vào vở
- GV nhận xét, tuyên dương hs làm đúng
 GV hướng dẫn hs cách viết một tin nhắn.
	
- Hs nêu.
- 3 HS lên bảng làm bài.

+ thắc mắc    thắt chặt    giặt giũ
+ giấc ngủ  bật lửa    bậc thang




- Hs đọc yêu cầu của bài.
- Hs lên bảng làm bài.
a.Châu Anh nhắn tin cho em Dương.
b.Châu Anh nhắn với Dương về việc nhờ Dương cất hộ đôi giày trên tầng thượng.
c.Châu anh phải nhắn tin vì buổi chiều Châu Anh đi học về muộn.


	
	Bài 4/67: Em cùng mẹ đi siêu thị, lúc đó bố chưa về, em hãy viết tin nhắn để bố yên tâm.
- GV gọi hs đọc yêu cầu của đề bài
- GV gợi ý cách làm bài.
- GV gọi hs để chia sẻ trước lớp.

 GV khen động viên các bạn có bài làm tốt.
	- Hs đọc yêu cầu của bài.
- Cả lớp làm vào vở.
- Hs chia sẻ bài của mình trước lớp.

“ Bố ơi! Con cùng mẹ đi siêu thị vào chiều nay. Khoảng 17h30 con và mẹ sẽ về nên bố đừng lo lắng cho con nhé.”
Con của bố.
                                  Lan Anh

	2. Vận dụng – củng cố:


	- Bà ngoại đưa Quỳnh Hoa đi chơi công viên, lúc đó mẹ không có ở nhà. Em hãy viết tin nhắn để mẹ yên tâm.

- GV nhận xét, bổ sung, tuyên dương HS.
 Nhận xét giờ học.
- Dặn chuẩn bị bài sau.
	
- HS thực hiện, nối tiếp chia sẻ
“Mẹ ơi, bà ngoại sang đón con đi chơi công viên. Đến 16h con sẽ về mẹ nhé. Con nhắn tin này để mẹ yên tâm.”
Con của mẹ
                               Quỳnh Hoa
- HS chia sẻ. 



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................


SINH HOẠT LỚP
HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
BÀI 17: TIẾT- 3: HÀNH TRANG LÊN ĐƯỜNG
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, HS có khả năng:
1. Sơ kết tuần:
- HS nhớ lại những việc mình đã thực hiện được trong tuần. GV hướng dẫn HS những việc cần thực hiện trong tuần tiếp theo. 
- Rèn cho HS thói quen thực hiện nền nếp theo quy định.
- Giáo dục HS yêu trường, yêu lớp.
2. Hoạt động trải nghiệm: 
- Giúp HS chia sẻ về những thứ mình định chuẩn bị cho chuyến đi.
- Giúp HS biết sắp xếp và quản lí đồ mang theo.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Đối với thầy	
- Tivi chiếu bài
2. Đối với trò
- SGK, một ba lô với nhiều đồ dùng cá nhân.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Hoạt động Tổng kết tuần. 


	a. Sơ kết tuần 17:
- Từng tổ báo cáo.
- Lớp trưởng tập hợp ý kiến tình hình hoạt động của tổ, lớp trong tuần 17.
- GV nhận xét chung các hoạt động trong tuần.
* Ưu điểm 
* Tồn tại
b. Phương hướng tuần 18:
- Tiếp tục ổn định, duy trì nề nếp quy định.
- Tiếp tục thực hiện tốt các nội quy của nhà trường đề ra.
- Tích cực học tập để nâng cao chất lượng. 
- Tiếp tục duy trì các hoạt động: thể dục, vệ sinh trường, lớp xanh, sạch, đẹp và cả ý thức nói lời hay, làm việc tốt ....
nói lời hay, làm việc tốt ....
	

- Lần lượt từng tổ trưởng, lớp trưởng báo cáo tình hình tổ, lớp.





- HS nghe để thực hiện kế hoạch tuần 18.


	2. Hoạt động trải nghiệm.












	a. Chia sẻ cảm xúc sau trải nghiệm lần trước.
- GV phân công chia sẻ theo từng bàn. HS trao đổi với bạn xem nhà mình sẽ đi đâu. Mình cần chuẩn bị mang theo những gì.
- Gọi 1 vài HS chia sẻ trước lớp.
- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV kết luận: Các bạn được học tập kinh nghiệm của nhau trong việc chuẩn bị hành lí mang theo.
b. Hoạt động nhóm: Thực hành sắp xếp đồ vào va li.
- GV hướng dẫn cách gấp quần áo và sắp xếp các đồ dùng cá nhân vào ba lô.
- Yêu cầu HS thực hành gấp đồ vào ba lô.
- GV kết luận: Các bạn biết cách gấp, xếp đồ gọn gàng, tránh rơi, mất khi di chuyển đi xa.
- Khen ngợi, đánh giá.
	

- HS chia sẻ.



- 3 -4 HS chia sẻ trước lớp.

- HS lắng nghe.




- HS lắng nghe.


- HS thực hiện.

- HS lắng nghe.


- HS lắng nghe.

	3. Cam kết hành động.
	- Yêu cầu HS cùng bố mẹ ghi chép danh sách đồ mang theo; xếp đồ vào va li; đánh dấu, dán tên lên đồ dùng để khỏi bị thất lạc.
* Tự đánh giá theo chủ đề tự phục vụ bản thân.
- GV hướng dẫn HS tự vẽ hoặc cắt dán hình vòng tròn, bông hoa vào cuối các mục ghi trong phần Tự đánh giá sau chủ đề vào tờ giấy thu hoạch.
+ Chưa làm:     🟔   
+ Làm một lần:   🟔 🟔     
+ Làm thường xuyên: 🟔🟔🟔
	- Lắng nghe.






- Thực hiện.

- Thực hiện.




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

TĂNG CƯỜNG GIÁO DỤC THỂ CHẤT
ÔN BÀI TẬP PHỐI HỢP DI CHUYỂN VÒNG TRÁI, VÒNG PHẢI
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ
1.Kiến thức, kĩ năng:
- Thực hiện được các động tác đã học.
2.Phát triển năng lực và phẩm chất:
 - Nghiêm túc, tích cực trong tập luyện.
- Hình thành thói quen tập luyện TDTT.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1. GV: Tranh ảnh, trang phục thể dục, còi…
2. HS: Trang phục thể dục.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1.Mở đầu





2. Phần cơ bản:
- Kiến thức.
- Đi thường theo vạch kẻ vòng trái (vòng phải) hai tay phối hợp tự nhiên.
[image: đi thường theo vạch vòng trái hai tay tự nhiên]
- Đi thường theo vạch kẻ vòng trái (vòng phải) hai tay dang ngang. 
[image: đi thường theo vạch vòng trái hai tay dang ngang]
- Luyện tập
Tập đồng loạt


Tập theo tổ nhóm



Tập theo cặp đôi

Tập cá nhân
Thi đua giữa các tổ


- Trò chơi “bỏ khăn”.
[image: TC bỏ khăn]


- Bài tập PT thể lực:

- Vận dụng: 


3. Kết thúc:


	*Khởi động:
- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối,...   
- GV phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.
- GV HD HS khởi động.


- GV nhắc lại cách thực hiện và yêu cầu  kĩ thuật động tác.




- Cho 2 HS lên thực hiện lại các động tác đi.

- GV cùng HS nhận xét, đánh giá tuyên dương.







- GV thổi còi - HS thực hiện động tác.
- GV  quan sát, sửa sai cho HS.
- Yc Tổ trưởng cho các bạn luyện tập theo khu vực.
- Tiếp tục quan sát, nhắc nhở và sửa sai cho HS.
- Phân công tập theo cặp đôi.
- GV sửa sai.
- GV tổ chức cho HS thi đua giữa các tổ.
- GV và HS nhận xét đánh giá tuyên dương.
- GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi, tổ chức chơi thử và chính thức cho HS. 
- Nhận xét tuyên dương và xử phạt người phạm luật.


- Tại chỗ giậm chân tay đánh tự do 20 nhịp. 
? sau khi học chúng ta phải làm gì để giữ vệ sinh thân thể?
* Hồi tĩnh- thả lỏng
-  Thả lỏng cơ toàn thân. 
* Dặn dò:
- Nhắc HS ôn lại bài và chơi trò chơi vận động. 
	- HS lắng nghe.


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  




                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  




                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  




                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  






- HS khởi động theo GV.


- HS nghe và quan sát GV.





- HS tiếp tục quan sát.









- Đội hình tập luyện đồng loạt. 


  
                                  

                
- ĐH tập luyện theo tổ
                         
             
          GV          
- HS vừa tập vừa giúp nhau sửa sai động tác.
- Từng tổ  lên  thi đua - trình diễn.


- Chơi theo hướng dẫn của GV.






- HS thực hiện động tác kết hợp đi lại hít thở.
- HS thực hiện.
- HS trả lời.

- HS thực hiện thả lỏng.

- HS lắng nghe.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
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  TU ? N 14       Th ?  hai ngày 4 tháng 12 năm 2023   Toán   Bài 24 : TI ? T 2: LUY ? N T ? P   I. M ? C TIÊU: Sau bài h ? c HS s ? :   1 . Ki ? n th ? c, k i  năng:   -   Ôn t ? p, c ? ng c ?  ki ? n th ? c v ?  phép tr ?  (có nh ? ) s ?  có hai ch ?  s ?  cho s ?  có hai ch ?  s ?   ho ? c cho s ?  có m ? t ch ?  s ? ; ôn t ? p v ?   th ? c hi ? n tính toán trư ? ng h ? p có hai d ? u phép  tính; v ? n d ? ng vào gi ? i các bài toán th ? c t ?  và t ?  ch ? c trò ch ơi.   2.Phát tri ? n năng l ? c và ph ? m ch ? t:   -   Hình thành và phát tri ? n các năng l ? c: tư duy và l ? p lu ? n toán h ? c, giao ti ? p toán h ? c,  s ?  d ? ng phương ti ? n và công c ?  h ? c toán, tính toán.   -   Hình thành và phát tri ? n các ph ? m ch ? t: chăm ch ? , trung th ? c, trách nhi ? m.   II. Đ ?  DÙNG D ? Y H ? C:   -   GV: Máy tính, pp, đ ?  dùng d ? y h ? c...   -   HS: SGK, v ? ...   III. CÁC HO ? T Đ ? NG D ? Y H ? C CH ?  Y ? U:  

Tên ho ? t đ ? ng  Ho ? t đ ? ng c ? a th ? y  Ho ? t đ ? ng c ? a trò  

1. Kh ? i đ ? ng                 2. Luy ? n t ? p:                                Cho HS chơi TC “Ai nhanh hơn”   GV đưa ra 2 phép tính tr ?  (có nh ? )  các s ?  có hai ch ?  s ? , YC HS thi tính  nhanh k ? t qu ?  c ? a 2 phép tính đó.  HS nào tính nhanh, chính xác là  ngư ? i chi ? n th ? ng.    -   D ? n d ? t, gi ? i thi ? u vào bài.     Bài 1:    -   G ? i HS đ ? c YC bài.   -   YC HS làm bài vào v ? .   -   M ? i 2 HS  chia s ? .     -   Nh ? n xét, ch ? t k ? t qu ?  đúng, tuyên  dương HS.   Bài 2:   -   G ? i HS đ ? c YC bài.   -   C ? n tính t ? ng c ? a nh ? ng s ?  nào?   -   C ? n th ? c hi ? n phép tính nào?   -   YC HS làm bài vào v ? .   -   T ?  ch ? c cho HS chia s ?  trư ? c l ? p.   -   Nh ? n xét, ch ? t k ? t qu ?  đúng, tuyên  dương HS.   Bài 3:  -   Tham gia trò ch ơi.             -   HS l ? ng nghe.       -   HS đ ? c.   -   HS làm bài.   -   2HS chia s ?  bài và nói l ? i   cách tính.    -   Ki ? m tra bài c ? a b ? n và nêu  ý ki ? n đánh giá.     -   HS đ ? c.   -   HS tr ?  l ? i.   -   HS tr ?  l ? i.   -   HS làm bài vào v ? .   -    HS chia s ?  v ?  cách làm c ? a  mình.  L ? p NX, góp ý.      

